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Danh mục đơn vị hành chính đến 31/12/2023

Administrative divisions located of 31/12/2023 by district

Mã số

Code

TỈNH TÂY NINH TAY NINH PROVINCE

Thành phố Tây Ninh Tay Ninh City

Phường 1 1 Precinct

Phường 3 3 Precinct

Phường 4 4 Precinct

Phường Hiệp Ninh Hiep Ninh Precinct

Phường 2 2 Precinct

Phường Ninh Sơn Ninh Son Precinct

Phường Ninh Thạnh Ninh Thanh Precinct

Xã Thạnh Tân Thanh Tan Commune

Xã Tân Bình Tan Binh Commune

Xã Bình Minh Binh Minh Commune

Huyện Tân Biên Tan Bien District

Thị trấn Tân Biên Tan Bien Downtown

Xã Tân Lập Tan Lap Commune

Xã Thạnh Bắc Thanh Bac Commune

Xã Tân Bình Tan Binh Commune

Xã Thạnh Bình Thanh Binh Commune

Xã Thạnh Tây Thanh Tay Commune

Xã Hòa Hiệp Hoa Hiep Commune

Xã Tân Phong Tan Phong Commune

Xã Mỏ Công Mo Cong Commune

Xã Trà Vong Tra Vong Commune

Huyện Tân Châu Tan Chau District

Thị trấn Tân Châu Tan Chau Downtown

Xã Tân Hà Tan Ha Commune

Xã Tân Đông Tan Dong Commune

Xã Tân Hội Tan Hoi Commune

Xã Tân Hòa Tan Hoa Commune

Xã Suối Ngô Suoi Ngo Commune

Xã Suối Dây Suoi Day Commune

Xã Tân Hiệp Tan Hiep Commune

Xã Thạnh Đông Thanh Dong Commune

25531

25534

25537

25540

25486

25522

25525

25528

25513

706

25516

25519

25501

25504

25507

25510

25489

25492

25495

25498

25477

25465

705

25462

25468

25471

25474

25480

25483

25456

25459

Name of administrative divisions

1

Tên đơn vị hành chính

72

703



Mã số

Code
Name of administrative divisionsTên đơn vị hành chính

Xã Tân Thành Tan Thanh Commune

Xã Tân Phú Tan Phu Commune

Xã Tân Hưng Tan Hung Commune

Huyện Dương Minh Châu Duong Minh Chau District

Thị trấn Dương Minh Châu Duong Minh Chau Downtown

Xã Suối Đá Suoi Da Commune

Xã Phan Phan Commune

Xã Phước Ninh Phuoc Ninh Commune

Xã Phước Minh Phuoc Minh Commune

Xã Bàu Năng Bau Nang Commune

Xã Chà Là Cha La Commune

Xã Cầu Khởi Cau Khoi Commune

Xã Bến Củi Ben Cui Commune

Xã Lộc Ninh Loc Ninh Commune

Xã Truông Mít Truong Mit Commune

Huyện Châu Thành Chau Thanh District

Thị trấn Châu Thành Chau Thanh Downtown

Xã Hảo Đước Hao Duoc Commune

Xã Phước Vinh Phuoc Vinh Commune

Xã Đồng Khởi Dong Khoi Commune

Xã Thái Bình Thai Binh Commune

Xã An Cơ An Co Commune

Xã Biên Giới Bien Gioi Commune

Xã Hòa Thạnh Hoa Thanh Commune

Xã Trí Bình Tri Binh Commune

Xã Hòa Hội Hoa Hoi Commune

Xã An Bình An Binh Commune

Xã Thanh Điền Thanh Dien Commune

Xã Thành Long Thanh Long Commune

Xã Ninh Điền Ninh Dien Commune

Xã Long Vĩnh Long Vinh Commune

Thị xã Hòa Thành Hoa Thanh  Town

Phường Long Hoa Long Hoa Precinct

Phường Hiệp Tân Hiep Tan Precinct

Phường Long Thành Bắc Long Thanh Bac Precinct

Xã Trường Hòa Truong Hoa Commune

25624

25627

709

25630

25633

25636

25639

25612

25615

25618

25621

25603

25606

25609

25588

25591

25594

25597

25582

708

25585

25573

25576

25600

25558

25561

25564

25567

25579

25570

25546

25549

707

25552

25543

25555



Mã số

Code
Name of administrative divisionsTên đơn vị hành chính

Xã Trường Đông Truong Dong Commune

Phường Long Thành Trung Long Thanh Trung Precinct

Xã Trường Tây Truong Tay Commune

Xã Long Thành Nam Long Thanh Nam Commune

Huyện Gò Dầu Go Dau District

Thị trấn Gò Dầu Go Dau Downtown

Xã Thạnh Đức Thanh Duc Commune

Xã Cẩm Giang Cam Giang Commune

Xã Hiệp Thạnh Hiep Thanh Commune

Xã Bàu Đồn Bau Don Commune

Xã Phước Thạnh Phuoc Thanh Commune

Xã Phước Đông Phuoc Dong Commune

Xã Phước Trạch Phuoc Trach Commune

Xã Thanh Phước Thanh Phuoc Commune

Huyện Bến Cầu Ben Cau District

Thị trấn Bến Cầu Ben Cau Downtown

Xã Long Chữ Long Chu Commune

Xã Long Phước Long Phuoc Commune

Xã Long Giang Long Giang Commune

Xã Tiên Thuận Tien Thuan Commune

Xã Long Khánh Long Khanh Commune

Xã Lợi Thuận Loi Thuan Commune

Xã Long Thuận Long Thuan Commune

Xã An Thạnh An Thanh Commune

Thị xã Trảng Bàng Trang Bang Town

Phường Trảng Bàng Trang Bang Precinct

Xã Đôn Thuận Don Thuan Commune

Xã Hưng Thuận Hung Thuan Commune

Phường Lộc Hưng Loc Hung Precinct

Phường Gia Lộc Gia Loc Precinct

Phường Gia Bình Gia Binh Precinct

Xã Phước Bình Phuoc Binh Commune

Phường An Tịnh An Tinh Precinct

Phường An Hòa An Hoa Precinct

Xã Phước Chỉ Phuoc Chi Commune

25735

25738

25723

25729

25732

25711

25714

25717

25720

25702

25705

712

25708

25690

25693

25696

25699

711

25681

25684

25687

25669

25672

25675

25678

25666

710

25654

25657

25660

25645

25663

25651

25648

25642



Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2023

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of administrative units as of 31/12/2023 by district

94 71 6 17

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 10 3 - 7

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 10 9 1 -

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 12 11 1 -

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 11 10 1 -

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 15 14 1 -

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 8 4 - 4

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 9 8 1 -

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 9 8 1 -

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 10 4 - 6

TỔNG SỐ - TOTAL

2

Chia ra - Of which

Xã 

Commune

Thị trấn

Town under 

district

Phường 

Precinct 

Tổng số 

Total



Hiện trạng sử dụng đất (Tính đến 31/12/2023)

Land use (As of 31/12/2023)

Tổng số Cơ cấu

Total (Ha) Structure (%)

404.165           100,00

Đất nông nghiệp - Agricultural land 341.309           84,45

Đất sản xuất nông nghiệp - Agricultural production land 264.224           65,38

Đất trồng cây hàng năm - Annual crop land 100.304           24,82

     Đất trồng lúa - Paddy land 60.776             15,04

     Đất cỏ dùng vào chăn nuôi - Weed land for animal raising -                     -                       

     Đất trồng cây hàng năm khác - Other annual crop land 39.528             9,78

Đất trồng cây lâu năm - Perennial crop land 163.920           40,56

Đất lâm nghiệp có rừng - Forestry land covered by trees 72.453             17,93

     Rừng sản xuất - Productive forest 10.427             2,58

     Rừng phòng hộ - Protective forest 30.058             7,44

     Rừng đặc dụng - Specially used forest 31.968             7,91

Đất nuôi trồng thuỷ sản -  Water  surface land for fishing 2.051               0,51

Đất làm muối - Land for salt production -                     -                       

Đất nông nghiệp khác - Others 2.581               0,64

Đất phi nông nghiệp - Non-agricultural land 62.856             15,55

Đất ở - Homestead land 10.783             2,67

Đất ở đô thị - Urban 3.279               0,81

Đất ở nông thôn - Rural 7.503               1,86

Đất chuyên dùng -  Specially used land 27.853             6,89

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 979                 0,24

Land used by offices and non-profit agencies

Đất quốc phòng, an ninh - Security and defence land 1.442               0,36

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 7.106               1,76

Land for non-agricultural production and business

Đất có mục đích công cộng 18.325             4,53

Public land

Đất tôn giáo, tín ngưỡng - Religious land 260                  0,06

Đất nghĩa trang, nghĩa địa - Cemetery 761                  0,19

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 23.194             5,74

Rivers and specialized water surfaces

Đất phi nông nghiệp khác - Others 6                      -                       

Đất chưa sử dụng - Unused land -                     -                       

Đất bằng chưa sử dụng - Unused flat land -                     -                       

Đất đồi núi chưa sử dụng - Unused mountainous land -                     -                       

Núi đá không có rừng cây - Non tree rocky mountain -                     -                       

3

TỔNG SỐ - TOTAL



Hiện trạng sử dụng đất phân theo loại đất 

và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Tính đến 31/12/2023)

Land use by types of land and by district (As of 31/12/2023)

Ha

Tổng 

diện tích Đất sản xuất Đất lâm Đất chuyên Đất ở

Total area nông nghiệp nghiệp dùng Homestead

Agricultural Forestry Specially land

production land land used land

404.165 264.224 72.453 27.853 10.783

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 13.992 9.454 1.560 1.602 1.067

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 86.146 48.608 31.350 4.238 923

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 110.320 60.584 33.250 4.217 1.290

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 43.560 28.262 929 3.049 981

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 58.095 46.359 4.587 4.052 1.147

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 8.292 5.478 6 1.001 1.383

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 25.996 21.128 -                 2.720 1.330

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 23.750 18.010 770 2.156 990

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 34.014 26.341 -                 4.819 1.671

Trong đó - Of which

4

TỔNG SỐ - TOTAL



Cơ cấu đất sử dụng phân theo loại đất 

và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Tính đến 31/12/2023)

Structure of used land use by types of land and by district (As of 31/12/2023)

%

Tổng 

diện tích Đất sản xuất Đất lâm Đất chuyên Đất ở

Total area nông nghiệp nghiệp dùng Homestead

Agricultural Forestry Specially land

production land land used land

100 100 100 100 100

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 3 4 2 6 10

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 21 18 43 15 9

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 27 23 46 15 12

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 11 11 1 11 9

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 14 18 6 15 11

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 2 2 0 4 13

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 6 8 -                 10 12

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 6 7 1 8 9

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 8 10 -                 17 15

5

Trong đó - Of which

TỔNG SỐ - TOTAL



Chỉ số biến động diện tích đất năm 2023 so với năm 2022 phân theo loại đất   

 và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện (Tính đến 31/12/2023)

Change of land area in  2023 compared to 2022 by types of land

 and by district (As of 31/12/2023)
%

Tổng 

diện tích Đất sản xuất Đất lâm Đất chuyên Đất ở

Total area nông nghiệp nghiệp dùng Homestead

Agricultural Forestry Specially land

production land land used land

100,00 99,79 100,00 100,41 101,89

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 100,00 99,92 100,00 100,27 100,35

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 100,00 99,75 100,00 101,30 101,48

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 100,00 99,69 100,00 100,66 100,86

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 100,00 99,77 100,00 100,43 104,23

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 100,00 99,88 100,00 100,48 102,48

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 100,00 99,83 100,00 99,66 100,82

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 100,00 99,67 -               100,00 105,68

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 100,00 99,90 100,00 100,00 101,09

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 100,00 99,95 -               99,99 100,67

6

Trong đó - Of which

TỔNG SỐ - TOTAL
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Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2023

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area, population and population density in 2023 by district

4.041,6 1.194.905 295,6

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 139,9 137.189 980,5

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 861,5 104.472 121,3

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.103,2 137.752 124,9

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 435,6 121.768 279,5

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 581,0 143.520 247,0

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh  Town 82,9 140.610 1.695,6

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 260,0 156.115 600,5

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 237,5 71.410 300,7

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang Town 340,1 182.069 535,3

TỔNG SỐ - TOTAL

1

Diện tích

Area

(Km2)

Dân số trung bình

sơ bộ 2023

(Người)

Average population 

Prel 2023

(Person)

Mật độ dân số

(Người/km2)

Population 

density

(Person/km2)



Số hộ phân theo thành thị, nông thôn

Number of households by residence 

Hộ - Households

Tổng số

Total Thành thị - Urban Nông thôn - Rural

2015 297.356                     62.145                       235.211                     

2016 … … …

2017 305.190                     66.499                       238.691                     

2018 315.482                     71.391                       244.091                     

2019 334.827                     58.828                       275.999                     

2020 328.338                     … …

2021 329.898                     110.289                     219.608                     

2022 327.705                     110.935                     216.770                     

Sơ bộ - Prel. 2023 350.670                     118.357                     232.313                     

2

Chia ra - Of which



Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn

Average population by sex and by residence

2015 1.129.913 563.652 566.261 206.863 923.050

2016 1.139.654 568.757 570.897 207.181 932.473

2017 1.151.074 574.704 576.370 207.499 943.575

2018 1.160.681 579.751 580.930 207.817 952.864

2019 1.171.683 585.500 586.183 208.300 963.383

2020 1.178.329 589.501 588.828 381.106 797.223

2021 1.181.907 591.291 590.616 382.641 799.266

2022 1.188.758 596.184 592.574 386.726 802.032

Sơ bộ -  Prel  2023 1.194.905 599.009 595.896 389.169 805.736

2015 0,82 0,86 0,78 0,15 0,97

2016 0,86 0,91 0,82 0,15 1,02

2017 1,00 1,05 0,96 0,15 1,19

2018 0,83 0,88 0,79 0,15 0,98

2019 0,95 0,99 0,90 0,23 1,10

2020 0,57 0,68 0,45 82,96 -17,25

2021 0,30 0,30 0,30 0,40 0,26

2022 0,58 0,83 0,33 1,07 0,35

Sơ bộ -  Prel  2023 0,52 0,47 0,56 0,63 0,46

2015 100,00 49,88 50,12 18,31 81,69

2016 100,00 49,91 50,09 18,18 81,82

2017 100,00 49,93 50,07 18,03 81,97

2018 100,00 49,95 50,05 17,90 82,10

2019 100,00 49,97 50,03 17,78 82,22

2020 100,00 50,03 49,97 32,34 67,66

2021 100,00 50,03 49,97 32,37 67,63

2022 100,00 50,15 49,85 32,53 67,47

Sơ bộ -  Prel  2023 100,00 50,13 49,87 32,57 67,43

Người - Person

Tỷ lệ tăng (%) - Growth rate (%)

Cơ cấu (%) - Structure (%)

3

Tổng số

Total Nam

Male

Nữ

Female

Thành thị

Urban

Nông thôn

Rural

Phân theo giới tính

By sex

Phân theo thành thị, nông 

thôn - By residence



Dân số trung bình phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Average population by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel  2023

1.171.683 1.178.329 1.181.907 1.188.758 1.194.905

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 134.426 135.254 135.665 136.451 137.189

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 102.397 102.991 103.304 103.903 104.472

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 134.976 135.799 136.211 137.001 137.752

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 119.357 120.042 120.407 121.105 121.768

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 141.011 141.822 142.252 143.077 143.520

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 137.997 138.626 139.047 139.853 140.610

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 153.074 153.904 154.371 155.266 156.115

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 69.984 70.397 70.611 71.020 71.410

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 178.461 179.494 180.039 181.082 182.069

TỔNG SỐ - TOTAL

4



Dân số trung bình nam phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Average male population by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel  2023

585.500 589.501 591.291 596.184 599.009

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 66.177 66.496 66.495 67.045 67.418

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 51.639 52.004 52.163 52.595 52.887

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 68.162 68.684 68.895 69.465 69.851

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 59.661 60.101 60.309 60.808 61.019

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 71.057 71.577 71.822 72.416 72.478

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 67.777 68.189 68.493 69.060 69.423

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 76.752 77.264 77.523 78.165 78.599

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 35.362 35.619 35.728 36.024 36.224

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 88.913 89.567 89.863 90.606 91.110

5

TỔNG SỐ - TOTAL



Dân số trung bình nữ phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Average female population by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel  2023

586.183 588.828 590.616 592.574 595.896

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 68.249 68.758 69.170 69.406 69.771

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 50.758 50.987 51.141 51.308 51.585

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 66.814 67.115 67.316 67.536 67.901

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 59.696 59.941 60.098 60.297 60.749

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 69.954 70.245 70.430 70.661 71.042

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 70.220 70.437 70.554 70.793 71.187

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 76.322 76.640 76.848 77.101 77.516

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 34.622 34.778 34.883 34.996 35.186

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 89.548 89.927 90.176 90.476 90.959

6

TỔNG SỐ - TOTAL



Dân số trung bình thành thị phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Average urban population by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel  2023

208.300 381.106 382.641 386.726 389.169

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 109.275 109.529 109.874 110.611 111.309

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 14.738 14.772 14.859 14.982 15.135

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 9.379 9.401 9.489 9.740 9.746

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 6.350 6.365 6.439 6.593 6.655

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 9.566 9.588 9.679 10.064 10.122

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 12.637 67.886 68.126 68.887 69.300

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 24.099 24.155 24.289 24.834 24.951

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 8.672 8.693 8.749 8.944 8.993

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 13.584 130.717 131.137 132.071 132.958

TỔNG SỐ - TOTAL
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Dân số trung bình nông thôn phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Average rural population by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel  2023

963.383 797.223 799.266 802.032 805.736

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 25.151 25.725 25.791 25.840 25.880

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 87.659 88.219 88.445 88.921 89.337

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 125.597 126.398 126.722 127.261 128.006

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 113.007 113.677 113.968 114.512 115.113

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 131.445 132.234 132.573 133.013 133.398

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 125.360 70.740 70.921 70.966 71.310

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 128.975 129.749 130.082 130.432 131.164

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 61.312 61.704 61.862 62.076 62.417

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 164.877 48.777 48.902 49.011 49.111

TỔNG SỐ - TOTAL
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Dân số từ 15 tuổi trở lên phân theo tình trạng hôn nhân

Population at 15 years old of age and above by marital status 

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

920.397 928.177 939.571 943.392 947.322

Chưa vợ/chồng - Single 212.933 233.890 233.406 249.237 247.167

Có vợ/chồng - Married 600.177 573.666 584.362 571.361 563.150

Góa - Widowed 68.763 73.192 67.034 66.690 76.766

Ly hôn/ly thân - Devorced/Separated 38.524 47.429 54.769 56.104 60.239

TỔNG SỐ - TOTAL

9



Tỷ số giới tính của dân số và tổng tỷ suất sinh 

Sex ratio of population and total fertility rate 

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ -  Prel 

2023

Tỷ số giới tính của dân số (Số nam/100 nữ) 99,90        100,11      100,11      101,14      97,69        

Sex ratio of population (Males per 100 females)

Thành thị - Urban 94,90        … … 100,53      93,61        

Nông thôn - Rural 101,00      … … 101,44      99,73        

Tổng tỷ suất sinh (Số con/phụ nữ) 1,53          1,67          1,65          1,80          1,50          

Total fertility rate (Children per woman)

10



Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số

Crude birth rate, crude dead rate and natural growth rate of population

(%o)

15,10 7,80 7,30

14,02 8,48 5,54

12,68 5,75 6,93

10,48 7,44 3,04

11,64 7,35 4,29

12,60 7,06 5,54

12,26 8,54 3,72

13,60 6,60 7,00

10,23 6,69 3,54

2020

2021

2022

Sơ bộ -  Prel  2023

Tỷ lệ tăng tự nhiên

Natural growth rate

11

Tỷ suất sinh thô

Crude birth rate

Tỷ suất chết thô

Crude death rate

2015

2016

2017

2018

2019



Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi phân theo giới tính

Infant mortality rate by sex

Trẻ em dưới một tuổi tử vong/1000 trẻ sinh sống 

Infant deaths per 1000 live births

Tổng số

Total Nam - Male Nữ - Female

2015 11,80 … …

2016 11,60 13,20 9,90

2017 11,40 13,00 9,70

2018 11,31 12,88 9,66

2019 11,10 12,70 9,50

2020 11,20 12,80 9,60

2021 11,04 12,58 9,42

2022 10,90 12,40 9,30

Sơ bộ - Prel 2023 10,50 11,98 8,94

Chia ra - Of which
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Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi phân theo giới tính

Under five mortality rate by sex

Trẻ em dưới năm tuổi tử vong/1000 trẻ sinh sống 

Under five deaths per 1000 live births

Tổng số

Total Nam - Male Nữ - Female

2015 17,60 … …

2016 17,30 22,80 11,50

2017 17,00 22,50 11,30

2018 16,92 22,31 11,20

2019 16,62 21,95 10,98

2020 16,80 22,10 11,10

2021 16,51 21,80 10,89

2022 16,30 21,6 10,7

Sơ bộ - Prel  2023 15,68 20,8 10,3

Chia ra - Of which
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Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính

In-migration, out-migration and net-migration rates by sex

‰

Tổng

số

Total Nam Nữ

Male Female
 

1,8 … …

3,0 … …

0,6 … …

1,1 0,8 1,4

2,9 2,9 2,9

4,9 6,5 5,5

7,4 90,4 6,9

5,7 6,8 4,5

4,0 3,8 4,3

4,2 … …

3,8 … …

1,5 … …

1,9 1,4 2,4

4,5 4,2 4,7

5,5 5,8 7,3

3,6 2,3 4,9

1,7 1,5 2,0

2,5 2,2 2,7

-2,4 … …

-0,7 … …

-0,8 … …

-0,8 -0,6 -0,9

-1,5 -1,3 -1,7

-0,6 0,7 -1,8

3,7 88,1 2,0

3,9 5,3 2,5

1,6 1,6 1,6

2021

2022
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

2019

2020

2021

2022

Tỷ suất di cư thuần

Net-migration rate

Tỷ suất xuất cư

Out-migration rate

2015

2016

2017

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Sơ bộ - Prel  2023

Sơ bộ - Prel 2023

Sơ bộ - Prel  2023

Phân theo giới tính

By sex

Tỷ suất nhập cư

In-migration rate

2015

2016

2018



Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phân theo giới tính

Life expectancy at birth by sex

Tuổi - Age

Tổng

số

Total Nam - Male Nữ - Female

… … …

74,59 72,14 77,19

74,66 72,22 77,25

74,69 72,26 77,27

74,77 72,35 77,34

74,74 72,31 77,31

74,81 72,39 77,37

74,80 72,40 77,40

75,05 72,65 77,59

15

Phân theo giới tính

By sex

2015

2016

2017

Sơ bộ - Prel 2023

2018

2019

2020

2021

2022



 Số cuộc kết hôn năm 2023 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

 Number of marriages in 2023 by district

Cuộc - Case

Lần đầu Lần thứ 2 trở lên

1
st

 married 2
nd 

married and above

TỔNG SỐ - TOTAL 10.629 8.179 2.450

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 622 435 187

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.244 983 261

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.160 867 293

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.393 1.092 301

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 961 751 210

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.274 991 283

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 1.024 751 273

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.075 784 291

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 1.876 1.525 351

Chia ra - Of which
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Tổng số

Total



Tuổi kết hôn trung bình lần đầu phân theo giới tính

Average age of first marriage by sex and by residence 

Tuổi - Age

Tổng

số

Total Nam Nữ

Male Female

25,20 … …

25,60 … …

26,20 … …

26,10 28,64 23,36

25,80 28,10 23,40

26,60 29,10 23,90

26,85 29,15 24,39

27,80 30,10 25,30

28,09 30,39 25,69

17

Phân theo giới tính

By sex

2015

2016

2017

Sơ bộ - Prel 2023

2018

2019

2020

2021

2022



 Số vụ ly hôn đã xét xử phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of divorce cases cleared up by district

Vụ - Case

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel  2023

… … … 3.535 5.174

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city … … … 484 525

Huyện Tân Biên - Tan Bien district … … … 277 412

Huyện Tân Châu - Tan Chau district … … … 398 496

Huyện Dương Minh Châu - DMC district … … … 427 655

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district … … … 503 730

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town … … … 384 592

Huyện Gò Dầu - Go Dau district … … … 635 753

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district … … … 198 257

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town … … … 229 469

TỔNG SỐ - TOTAL
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Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ phân theo

theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn

 Percentage of literate population aged 15 over by sex 

and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

91,66 93,01 90,38 94,66 90,85

93,26 92,61 93,36 94,68 91,87

93,90 94,99 92,84 95,75 93,37

94,29 95,51 93,13 96,40 93,65

94,93 95,73 94,15 97,28 94,43

95,95 97,41 96,19 97,85 95,21

93,99 94,98 93,05 96,81 92,59

94,96 95,97 93,97 95,49 94,70

95,39 96,09 94,72 97,73 94,20
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2017

2018

2019

2020

2021

Sơ bộ - Prel 2023

2022

Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence

2015

2016



Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử phân theo giới tính

 và theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of deaths was registered by sex and by district

Người - Person

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

TỔNG SỐ - TOTAL … … … 10.539 9.844

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male … … … 5.966 5.564

Nữ - Female … … … 4.573 4.280

Phân theo đơn vị cấp huyện - By district 10.539 9.844

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city … … … 1.296 1.091

Huyện Tân Biên - Tan Bien district … … … 882 773

Huyện Tân Châu - Tan Chau district … … … 1.034 942

Huyện Dương Minh Châu - DMC district … … … 1.024 958

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district … … … 1.491 1.386

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town … … … 1.421 1.351

Huyện Gò Dầu - Go Dau district … … … 1.405 1.408

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district … … … 625 653

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town … … … 1.361 1.282
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Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo giới tính và 

phân theo thành thị, nông thôn

Labour force aged 15 and over by sex and by risedence

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

688.289 687.652 655.635 669.781 679.080

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 380.128 384.210 366.887 373.252 378.504

Nữ - Female 308.161 303.442 288.748 296.529 300.576

Phân theo thành thị, nông thôn

By residence

Thành thị - Urban 119.135 202.787 206.477 213.558 214.769

Nông thôn - Rural 569.154 484.865 449.158 456.223 464311

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 55,23 55,87 55,96 55,73 55,74

Nữ - Female 44,77 44,13 44,04 44,27 44,26

Phân theo thành thị, nông thôn

By residence

Thành thị - Urban 17,31 29,49 31,49 31,88 31,63

Nông thôn - Rural 82,69 70,51 68,51 68,12 68,37

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL
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Người - Persons

Cơ cấu (%) - Structure  (%)



Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc

 phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn

Employed population aged 15 and over  by by sex and by residence

Nam - Male Nữ  - Female
Thành thị - 

Urban

Nông thôn - 

Rural

650.677 360.557 290.120 113.224 537.453

664.360 359.530 304.830 117.017 547.343

684.004 365.379 318.625 115.260 568.744

667.520 366.340 301.180 112.489 555.031

678.583 375.858 302.725 117.509 561.074

676.963 379.349 297.614 200.245 476.718

639.394 356.185 283.209 199.787 439.607

659.517 366.169 293.348 210.782 448.735

669.470 372.386 297.084 212.551 456.919

57,59 63,97 51,23 54,73 58,23

58,29 63,21 53,39 56,48 58,70

59,42 63,58 55,28 55,55 60,28

57,51 63,19 51,84 54,13 58,25

57,92 64,19 51,64 56,41 58,24

57,45 64,35 50,54 52,54 59,80

54,10 60,24 47,95 52,21 55,00

55,48 61,42 49,50 54,50 55,95

56,03 62,17 49,86 54,62 56,71

Phân theo thành thị, nông 

thôn - By residence

So với tổng dân số (%)

Proportion of total population (%)

Người - Persons

Sơ bộ -  Prel   2023

24

Tổng số

Total

2017

2018

2019

2020

2020

2021

2022

2021

2022

2016

2015

2016

2017

2018

2019

Sơ bộ -  Prel   2023

Phân theo giới tính

By sex

2015



Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo loại hình kinh tế

Employed population aged 15 and over as by types of  ownership

Kinh tế Nhà 

nước 

State

Kinh tế ngoài 

Nhà nước

Non-state

Kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài

Foreign investment 

sector

Không xác 

định - 

Unidentified

2015 650.677 47.479 526.906 76.180 112

2016 664.360 51.223 514.313 98.703 121

2017 684.004 44.181 537.841 101.982 -

2018 667.520 44.912 500.520 122.088 -

2019 678.583 44.991 506.573 127.019 -

2020 676.963 45.050 501.672 130.241 -

2021 639.394 45.268 482.301 111.825 -

2022 659.517 44.833 472.626 142.058 -

Sơ bộ -  Prel  2023 669.470 42.030 481.070 146.370

2015 101,49 88,29 99,72 132,52 7,60

2016 102,10 107,89 97,61 129,57 108,05

2017 102,96 86,25 104,57 103,32 -

2018 97,59 101,65 93,06 119,72 -

2019 101,66 100,18 101,21 104,04 -

2020 99,76 100,13 99,03 102,54 -

2021 94,45 100,48 96,14 85,86 -

2021 103,15 99,04 97,99 127,04 -

Sơ bộ -  Prel  2023 101,51 93,75 101,79 103,04 -

2015 100,00 7,30 80,97 11,71 0,02

2016 100,00 7,71 77,41 14,86 0,02

2017 100,00 6,46 78,63 14,91 -

2018 100,00 6,73 74,98 18,29 -

2019 100,00 6,63 74,65 18,72 -

2020 100,00 6,65 74,11 19,24 -

2021 100,00 7,08 75,43 17,49 -

2022 100,00 6,80 71,66 21,54 -

Sơ bộ -  Prel  2023 100,00 6,28 71,86 21,86

Chia ra - Of which

Người - Persons

Chỉ số phát triển (Năm trước =100) -%

Index (Previous year=100) - %

Cơ cấu (%) - Structure - (%)
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Tổng số

Total



 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo ngành kinh tế

Annual employed population at 15 years of age and above by kinds of economic activity 

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

667.520 676.963 639.394 659.517 669.470

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản … 166.351 197.393 189.177 177.369

Agriculture, forestry and fishing

Khai khoáng - Mining and quarrying … 436 529 599 0

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing … 205.397 166.895 179.185 187.636

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, … 586 1.782 1.493 811

hơi nước và điều hòa không khí

Electricity, gas, stream and air conditioning supply

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý … 695 1.583 738 208

rác thải, nước thải

Water supply, sewerage, waste management and

remediation activities

Xây dựng - Construction … 53.642 43.168 44.770 47.882

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy … 89.992 94.127 107.830 105.074

và xe có động cơ khác

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Vận tải kho bãi - Transportation and storage … 23.739 16.063 17.166 19.378

Dịch vụ lưu trú và ăn uống … 49.222 50.115 47.760 54.626

Accommodation and Food service activities

Thông tin và truyền thông - Information and communication … 2.351 2.567 2.418 1.921

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm … 5.496 4.010 3.365 3.505

Financial, banking and insurance activities

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities … 1.753 1.607 1.955 2.225

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ … 2.044 719 1.351 1.216

Professional, scientific and technical activities

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ … 2.498 1.266 1.173 2.577

Administrative and support service activities

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội; quản lý … 17.560 14.512 13.591 14.920

Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc

Activities of Communist Party, socio-political organizations;

Public administration and defence; compulsory security

Giáo dục và đào tạo - Education and training … 17.859 15.860 17.705 16.726

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội … 6.700 4.390 5.985 5.282

Human health and social work activities

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí … 11.440 6.156 6.792 9.234

Arts, entertainment and recreation

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 16.020 14.311 15.602 17.601

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, … 3.180 2.339 862 1.279

sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Activities of households as employers; undifferentiated goods

and services producing activities of households for own use

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế -           -           -           -           -           

Activities of extraterritorial organizations and bodies
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Người - Person

TỔNG SỐ - TOTAL



 Cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm  phân theo ngành kinh tế

Structure of annual employed population at 15 years of age and above by kinds of economic activity

%

2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

100,00 100,00 100,00 100,00

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 24,57 30,87 28,68 26,49

Agriculture, forestry and fishing

Khai khoáng - Mining and quarrying 0,06 0,08 0,09 0,00

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 30,34 26,10 27,17 28,03

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 0,09 0,28 0,23 0,12

hơi nước và điều hòa không khí

Electricity, gas, stream and air conditioning supply

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý 0,10 0,25 0,11 0,03

rác thải, nước thải

Water supply, sewerage, waste management and

remediation activities

Xây dựng - Construction 7,92 6,75 6,79 7,15

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 13,29 14,72 16,35 15,70

và xe có động cơ khác

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Vận tải kho bãi - Transportation and storage 3,51 2,51 2,60 2,89

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 7,27 7,84 7,24 8,16

Accommodation and Food service activities

Thông tin và truyền thông - Information and communication 0,35 0,40 0,37 0,29

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 0,81 0,63 0,51 0,52

Financial, banking and insurance activities

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 0,26 0,25 0,30 0,33

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 0,30 0,11 0,20 0,18

Professional, scientific and technical activities

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 0,37 0,20 0,18 0,38

Administrative and support service activities

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội; quản lý 2,59 2,27 2,06 2,23

Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc

Activities of Communist Party, socio-political organizations;

Public administration and defence; compulsory security

Giáo dục và đào tạo - Education and training 2,64 2,48 2,68 2,50

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 0,99 0,69 0,91 0,79

Human health and social work activities

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 1,69 0,96 1,03 1,38

Arts, entertainment and recreation 0,00

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 2,37 2,24 2,37 2,63

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, 0,47 0,37 0,13 0,19

sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Activities of households as employers; undifferentiated goods

and services producing activities of households for own use

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế -          -          -          -            

Activities of extraterritorial organizations and bodies
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Người - Person

TỔNG SỐ - TOTAL



Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo nghề nghiệp

và phân theo vị thế việc làm

Annual employed population at 15 years of age and above by occupation 

and by status in employment

 Người - Persons

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

678.583 676.963 639.394 659.517 669.470

Phân theo nghề nghiệp - By occupation

Nhà lãnh đạo - Leaders/managers 3.326 6.422 4.200 4.345 2.930

Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 

High level professionals 28.386 34.316 26.900 26.256 27.648

Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 

 Mid-level professionals 16.372 15.148 13.500 19.167 12.314

Nhân viên - Clerks 13.116 14.793 11.300 6.886 10.104

Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng 

Personal services, protective 

workers and sales worker 145.388 139.431 141.600 146.498 160.758

Nghề trong nông, lâm, ngư nghiệp

Skilled agricultural, forestry

 and fishery workers 22.802 26.604 43.800 51.462 43.143

Thợ thủ công và các thợ khác có liên quan

Craft and related trade workers 77.523 74.800 63.900 64.968 77.271

Thợ lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị

Plant and machine operators 

and assemblers 149.713 149.188 124.300 146.888 149.843

Nghề giản đơn - Unskilled occupations 221.009 215.268 208.594 189.914 183.331

Khác - Other 948 993 1.300 3.133 2.128

Phân theo vị thế việc làm 

 By status in employment

Làm công ăn lương - Wage worker 388.783 407.921 354.300 386.729 394.601

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh - Employer 13.977 14.517 11.200 13.243 13.587

Tự làm - Own account worker 214.930 203.189 208.994 200.302 205.622

Lao động gia đình - Unpaid familly worker 60.450 51.336 64.900 59.243 55.660

Xã viên hợp tác xã - Member of cooperative 443 -          -            -            -               

TỔNG SỐ - TOTAL
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Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo 

phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn

Percentage of trained labour force by sex and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2015 14,19 16,64 11,16 25,18 11,87

2016 14,06 15,08 12,86 24,43 11,85

2017 14,07 14,76 13,28 25,31 11,78

2018 14,85 14,83 14,87 26,50 12,48

2019 12,48 14,95 10,37 23,07 10,97

2020 14,70 16,40 12,60 20,50 12,30

2021 16,01 18,35 13,03 21,85 13,32

2022 17,80 20,50 14,40 23,80 15,00

Sơ bộ -  Prel  2023 18,22 21,13 14,54 24,69 15,22

(*)
 Lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ so với tổng lực lượng lao động trong kỳ.

By residence

Trong đó, lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ bao gồm những người thỏa mãn cả hai điều kiện:  (1) Đang làm việc trong nền kinh tế hoặc 

thất nghiệp; (2) Đã được đào tạo ở một trường hay một sơ sở đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân từ 3 tháng trở 

lên, đã tốt nghiệp, được cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đã đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ nhất định.

(*)
 Trained labour force over total labour force in the period.

Of which, the number of trained labour includes those who satisfy both of the following conditions: (1) Being employed in the economy or 

unemployed; (2) Be trained in a training unit or an establishment whose responsibility is training in professional, technical knowledge under the 

National Education System for 3 months and more, have been graduated or granted the degree/certificate.
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By sex



Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo giới tính

và phân theo thành thị, nông thôn

Unemployment rate by sex and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

2015 1,56          1,19           2,03           1,72                 1,52                   

2016 1,62          1,60           1,64           1,57                 1,63                   

2017 1,23          1,06           1,45           1,68                 1,14                   

2018 1,52          0,97           2,22           1,72                 1,48                   

2019 1,44          1,13           1,85           1,47                 1,43                   

2020 1,63          1,30           2,07           1,32                 1,75                   

2021 2,66          3,08           2,09           3,40                 2,32                   

2022 1,69          2,03           1,23           1,42                 1,82                   

Sơ bộ -  Prel 2023 1,55          1,73           1,32           1,12                 1,76                   
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Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn

By sex By residence



Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi phân

theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn

Underemployment rate of labour force at working age by sex 

and by residence

Đơn vị tính - Unit: %

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

1,61 1,82 1,32 0,25 1,89

1,39 1,38 1,41 0,64 1,55

1,00 0,71 1,37 0,16 1,18

0,85 0,83 0,86 1,59 0,69

0,58 0,45 0,76 0,33 0,64

1,56 1,26 1,95 1,48 1,59

2,03 2,25 1,73 0,84 2,58

1,06 1,13 0,96 1,30 0,94

0,52 0,42 0,65 0,40 0,57Sơ bộ - Prel 2023
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Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức phân theo giới tính 

và theo thành thị, nông thôn

Informal employment rate by sex and by residence

%

Tổng

số

Total Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Male Female Urban Rural

… … … … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

… … … … …

64,27 67,81 59,86 54,27 68,97

64,39 69,30 58,23 53,06 69,66Sơ bộ - Prel 2023
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Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế (*)

 Labour productivity by kinds of economic activity(*)

Triệu đồng/ lao động - Mill. Dongs/labor

2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

128,84      141,26      154,80      164,14     

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 113,23      101,93      110,32      122,49     

Agriculture, forestry and fishing

Khai khoáng - Mining and quarrying 396,64      223,97      175,51      

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 146,57      186,07      206,92      213,22     

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 3.556,09   1.375,41   1.989,90   3.744,45  

hơi nước và điều hòa không khí

Electricity, gas, stream and air conditioning supply

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý 532,79      227,17      582,16      2.208,84  

rác thải, nước thải

Water supply, sewerage, waste management and

remediation activities

Xây dựng - Construction 89,32        108,83      123,02      122,53     

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 92,35        89,26        89,54        102,01     

và xe có động cơ khác

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Vận tải kho bãi - Transportation and storage 52,94        72,72        94,06        98,05       

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 67,99        62,47        85,22        83,13       

Accommodation and Food service activities

Thông tin và truyền thông - Information and communication 655,31      611,65      698,74      909,15     

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 338,18      523,14      716,60      754,84     

Financial, banking and insurance activities

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities 1.393,10   1.507,91   1.311,16   1.342,52  

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 204,83      608,81      345,68      411,11     

Professional, scientific and technical activities

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 102,97      200,85      261,21      144,23     

Administrative and support service activities

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội; quản lý 117,53      145,73      159,22      159,31     

Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc

Activities of Communist Party, socio-political organizations;

Public administration and defence; compulsory security

Giáo dục và đào tạo - Education and training 106,70      124,95      119,54      135,80     

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 187,54      396,40      208,62      237,52     

Human health and social work activities

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 85,18        131,33      147,43      118,14     

Arts, entertainment and recreation

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 52,42        58,35        63,07        61,63      

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, 14,34        20,84        60,67        45,72               

TỔNG SỐ - TOTAL
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2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Activities of households as employers; undifferentiated goods

and services producing activities of households for own use

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế -            -            -            -            

Activities of extraterritorial organizations and bodies



Thu nhập bình quân của lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế

 Average income of employed population by kinds of economic activity

Nghìn đồng - Thous.dongs

2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

6.597 7.073

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản … … 5.612 5.786

Agriculture, forestry and fishing

Khai khoáng - Mining and quarrying … … 11.391

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing … … 6.865 7.406

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, … … 12.187 9.396

hơi nước và điều hòa không khí

Electricity, gas, stream and air conditioning supply

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý … … 3.508 8.063

rác thải, nước thải

Water supply, sewerage, waste management and

remediation activities

Xây dựng - Construction … … 7.967 8.423

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy … … 7.298 7.931

và xe có động cơ khác

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles

and motorcycles

Vận tải kho bãi - Transportation and storage … … 8.531 9.008

Dịch vụ lưu trú và ăn uống … … 5.571 6.340

Accommodation and Food service activities

Thông tin và truyền thông - Information and communication … … 8.012 8.421

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm … … 7.039 9.601

Financial, banking and insurance activities

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate activities … … 9.722 8.988

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ … … 7.348 6.872

Professional, scientific and technical activities

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ … … 7.482 7.864

Administrative and support service activities

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị-xã hội; quản lý … … 6.886 6.633

Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc

Activities of Communist Party, socio-political organizations;

Public administration and defence; compulsory security

Giáo dục và đào tạo - Education and training … … 6.805 7.435

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội … … 7.021 10.304

Human health and social work activities

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí … … 5.342 6.317

Arts, entertainment and recreation

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities … … 6.283 6.319

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, … … 4.521 5.006

TỔNG SỐ - TOTAL
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2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Activities of households as employers; undifferentiated goods

and services producing activities of households for own use

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế -         -         -         -             

Activities of extraterritorial organizations and bodies
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Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế

Gross regional domestic product at current prices by economic sector

Tổng số

Total

51.414.099 14.230.303 17.063.914 14.412.696 17.704.278 2.415.604

56.979.082 14.925.471 20.214.063 17.149.242 19.299.292 2.540.256

65.288.161 16.690.875 24.004.521 20.519.807 21.389.395 3.203.370

72.374.572 16.529.427 28.664.102 24.682.106 23.582.504 3.598.539

82.708.598 17.538.617 35.248.600 30.715.156 25.808.473 4.112.908

87.218.358 18.836.299 37.525.023 32.733.781 26.516.796 4.340.240

90.320.325 20.120.005 38.681.072 33.983.266 27.013.077 4.506.171

102.095.948 20.869.883 46.090.083 40.582.501 30.344.135 4.791.847

109.885.687 21.725.797 49.455.392 43.588.440 33.547.718 5.156.780

100,00 27,68 33,19 28,03 34,43 4,70

100,00 26,19 35,48 30,10 33,87 4,46

100,00 25,56 36,77 31,43 32,76 4,91

100,00 22,84 39,61 34,10 32,58 4,97

100,00 21,21 42,62 37,14 31,20 4,97

100,00 21,60 43,02 37,53 30,40 4,98

100,00 22,28 42,83 37,63 29,90 4,99

100,00 20,44 45,14 39,75 29,72 4,70

100,00 19,77 45,01 39,67 30,53 4,69

2016

2015

2021

Sơ bộ -  Prel 2023

1

2015

2018

2021

Tổng số

Total

2016

2017

Triệu đồng - Mill. dongs

Công nghiệp và xây dựng

2019

Industry and construction

Chia ra - Of which

Thuế sản phẩm 

trừ trợ cấp sản 

phẩm Product 

taxes less 

subsidies on 

production

Dịch vụ

Service
Trong đó: 

Công nghiệp - 

Of which: 

Industry

Nông, lâm 

nghiệp và thuỷ 

sản Agriculture, 

forestry and 

fishing

2017

Cơ cấu (%) - Structure (%)

2020

2020

2022

Sơ bộ -  Prel 2023

2022

2019

2018



Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo khu vực kinh tế

Gross regional domestic product at constant 2010 prices by economic sector

Tổng số

Total

36.032.900 11.776.593 10.395.012 8.253.045 12.055.999 1.805.296

38.878.174 12.098.219 11.989.376 9.590.284 12.857.515 1.933.064

41.875.991 12.410.628 13.719.127 11.111.413 13.651.175 2.095.061

45.164.953 12.444.480 15.864.421 13.011.028 14.581.200 2.274.852

49.374.562 12.559.588 18.771.657 15.648.881 15.528.422 2.514.895

50.971.490 12.728.571 19.949.299 16.608.678 15.697.876 2.595.744

51.421.368 13.057.880 20.068.487 16.968.362 15.606.326 2.688.675

56.155.411 13.437.280 22.856.368 19.482.316 17.122.604 2.739.159

59.589.559 13.835.472 24.687.991 21.055.994 18.158.885 2.907.211

106,05 104,25 108,45 108,42 105,77 106,32

107,90 102,73 115,34 116,20 106,65 107,08

107,71 102,58 114,43 115,86 106,17 108,38

107,85 100,27 115,64 117,10 106,81 108,58

109,32 100,92 118,33 120,27 106,50 110,55

103,23 101,35 106,27 106,13 101,09 103,21

100,88 102,59 100,60 102,17 99,42 103,58

109,21 102,91 113,89 114,82 109,72 101,88

106,12 102,96 108,01 108,08 106,05 106,14

Sơ bộ -  Prel  2023

Sơ bộ -  Prel  2023

2022

2

Chia ra - Of which

Công nghiệp và xây dựng

Industry and construction

2016

2019

2015

2015

Index (Previous year=100) - %

2018

2020

2021

Nông, lâm 

nghiệp và thuỷ 

sản 

Agriculture, 

forestry and 

fishing

Thuế sản 

phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm 

Product 

taxes less 

subsidies on 

production

Dịch vụ

Service
Trong đó: 

Công nghiệp - 

Of which: 

Industry

2017

2022

2020

2019

Triệu đồng - Mill. dongs

Tổng số

Total

2021

2017

2018

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) -%

2016



Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành   

phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế

Gross regional domestic product at current prices

by types of ownership and by kind of economic activity 

Triệu đồng - Mill. dongs

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

82.708.598 87.218.358 90.320.325 102.095.948 109.885.687

Phân theo ngành kinh tế

By kind of economic activity

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Agriculture, forestry and fishing 17.538.617 18.836.299 20.120.005 20.869.883 21.725.797

Khai khoáng

Mining and quarrying 151.659 173.091 118.548 105.129 83.952

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Manufacturing 28.387.678 30.105.539 31.054.146 37.076.813 40.008.301

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,

hơi nước và điều hòa không khí - Electricity,

gas, stream and air conditioning supply 1.723.670 2.084.678 2.450.963 2.970.927 3.036.749

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 452.149 370.473 359.609 429.632 459.439

Xây dựng - Construction 4.533.444 4.791.242 4.697.806 5.507.582 5.866.952

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ khác 

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles 7.987.236 8.310.798 8.401.577 9.655.145 10.718.801

Vận tải, kho bãi 

 Transportation and storage 1.259.943 1.256.709 1.168.063 1.614.572 1.900.023

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Accommodation and food service activities 3.643.355 3.346.474 3.130.865 4.070.033 4.540.996

Thông tin và truyền thông

Information and communication 1.544.790 1.540.715 1.569.969 1.689.558 1.746.469

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 1.785.345 1.858.660 2.098.066 2.411.358 2.645.709

Hoạt động kinh doanh bất động sản 

 Real estate activities 2.310.650 2.441.856 2.423.469 2.563.323 2.987.108

Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ - Professional, scientific and 

technical activities 377.225 418.730 437.733 467.010 499.915

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 269.876 257.162 254.261 306.394 371.677

TỔNG SỐ - TOTAL

3



2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức 

chính trị - xã hội; quản lý nhà nước, 

an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc- 

Activities of Communist Party, socio-political 

organizations; public administration 

and defence; compulsory security 1.889.461 2.063.713 2.114.791 2.163.951 2.376.964

Giáo dục và đào tạo - Education and training 1.760.265 1.905.531 1.981.688 2.116.521 2.271.418

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Human health and social work activities 1.129.509 1.256.613 1.740.297 1.248.618 1.254.569

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Arts, entertainment and recreation 915.929 974.461 808.460 1.001.343 1.090.896

Hoạt động dịch vụ khác

Other service activities 892.854 839.768 835.082 984.014 1.084.699

Hoạt động làm thuê các công việc trong các 

hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và 

dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Activities of households as employers;

undifferentiated goods and ervices 

sproducing activities of households 

for own use 42.035 45.606 48.756 52.295 58.473

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Activities of extraterritorial organizations and bodies

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

Product taxes less subsidies on production 4.112.908 4.340.240 4.506.171 4.791.847 5.156.780



Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành  

phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế

Structure of gross regional domestic product at current prices 

by types of ownership and by kind of economic activity 

%

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Phân theo ngành kinh tế

By kind of economic activity

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Agriculture, forestry and fishing 21,21 21,60 22,28 20,44 19,77

Khai khoáng

Mining and quarrying 0,18 0,20 0,13 0,10 0,08

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Manufacturing 34,32 34,52 34,38 36,32 36,41

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,

hơi nước và điều hòa không khí - Electricity,

gas, stream and air conditioning supply 2,08 2,39 2,71 2,91 2,76

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 0,55 0,42 0,41 0,43 0,43

Xây dựng - Construction 5,47 5,49 5,20 5,39 5,34

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ khác 

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles 9,66 9,53 9,30 9,46 9,75

Vận tải, kho bãi 

 Transportation and storage 1,52 1,44 1,29 1,58 1,73

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Accommodation and food service activities 4,41 3,84 3,47 3,99 4,13

Thông tin và truyền thông

Information and communication 1,87 1,77 1,74 1,65 1,59

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 2,16 2,13 2,32 2,36 2,41

Hoạt động kinh doanh bất động sản 

 Real estate activities 2,79 2,80 2,68 2,51 2,72

Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ - Professional, scientific and 

technical activities 0,46 0,48 0,48 0,46 0,45

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 0,33 0,29 0,28 0,30 0,34

TỔNG SỐ - TOTAL

4



2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức 

chính trị - xã hội; quản lý nhà nước, 

an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc- 

Activities of Communist Party, socio-political 

organizations; public administration 

and defence; compulsory security 2,28 2,37 2,34 2,12 2,16

Giáo dục và đào tạo - Education and training 2,13 2,18 2,19 2,07 2,07

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Human health and social work activities 1,37 1,44 1,93 1,22 1,14

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Arts, entertainment and recreation 1,11 1,12 0,90 0,98 0,99

Hoạt động dịch vụ khác

Other service activities 1,08 0,96 0,93 0,96 0,99

Hoạt động làm thuê các công việc trong các 

hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và 

dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Activities of households as employers;

undifferentiated goods and ervices 

sproducing activities of households 

for own use 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Activities of extraterritorial organizations and bodies

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

Product taxes less subsidies on production 4,97 4,98 4,99 4,70 4,69



Tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 

phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế
Gross regional domestic product at constant 2010 prices

by types of ownership and by kind of economic activity 

Triệu đồng - Mill. dongs

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

49.374.562 50.971.490 51.421.368 56.155.411 59.589.559

Phân theo ngành kinh tế

By kind of economic activity

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Agriculture, forestry and fishing 12.559.588 12.728.571 13.057.880 13.437.280 13.835.472

Khai khoáng

Mining and quarrying 103.143 113.183 75.154 66.102 50.715

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Manufacturing 14.455.717 15.294.707 15.429.055 17.786.129 19.331.108

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,

hơi nước và điều hòa không khí - Electricity,

gas, stream and air conditioning supply 812.116 963.967 1.231.372 1.364.046 1.396.549

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 277.905 236.820 232.781 266.040 277.622

Xây dựng - Construction 3.122.776 3.340.621 3.100.125 3.374.052 3.631.997

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ khác 

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles 4.177.787 4.293.995 4.206.289 4.605.514 5.067.378

Vận tải, kho bãi 

 Transportation and storage 933.828 918.791 838.381 1.065.307 1.224.030

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Accommodation and food service activities 2.057.995 1.820.938 1.651.764 2.032.997 2.168.854

Thông tin và truyền thông

Information and communication 1.556.404 1.625.529 1.662.234 1.761.291 1.728.669

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 1.213.146 1.305.069 1.441.495 1.583.072 1.652.799

Hoạt động kinh doanh bất động sản 

 Real estate activities 1.549.329 1.577.042 1.600.250 1.688.572 1.711.275

Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ - Professional, scientific and 

technical activities 241.180 256.642 266.709 281.122 297.135

TỔNG SỐ - TOTAL

5



2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 195.872 181.731 175.150 198.766 235.209

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức 

chính trị - xã hội; quản lý nhà nước, 

an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc- 

Activities of Communist Party, socio-political 

organizations; public administration 

and defence; compulsory security 1.110.862 1.176.402 1.210.972 1.237.279 1.300.136

Giáo dục và đào tạo - Education and training 933.792 975.159 997.809 1.050.776 1.071.378

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Human health and social work activities 330.055 360.450 499.702 359.332 360.273

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Arts, entertainment and recreation 734.517 773.743 637.468 792.894 854.533

Hoạt động dịch vụ khác

Other service activities 473.418 411.708 396.802 443.336 463.820

Hoạt động làm thuê các công việc trong các 

hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và 

dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Activities of households as employers;

undifferentiated goods and ervices 

sproducing activities of households 

for own use 20.237 20.678 21.301 22.345 23.396

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Activities of extraterritorial organizations and bodies

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

Product taxes less subsidies on production 2.514.895 2.595.744 2.688.675 2.739.159 2.907.211



Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh 2010 

phân theo thành phần kinh tế và theo ngành kinh tế (Năm trước = 100)

Index of gross regional domestic product at constant 2010 prices by types of 

ownership and by kind of economic activity  (Previous year = 100) 

%

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

109,32 103,23 100,88 109,21 106,12

Phân theo ngành kinh tế

By kind of economic activity

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Agriculture, forestry and fishing 100,92 101,35 102,59 102,91 102,96

Khai khoáng

Mining and quarrying 81,37 109,73 66,40 87,96 76,72

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Manufacturing 117,55 105,80 100,88 115,28 108,69

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,

hơi nước và điều hòa không khí - Electricity,

gas, stream and air conditioning supply 234,21 118,70 127,74 110,77 102,38

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải

Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 115,76 85,22 98,29 114,29 104,35

Xây dựng - Construction 109,44 106,98 92,80 108,84 107,64

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ khác 

 Wholesale and retail trade; repair of motor 

vehicles and motorcycles 107,15 102,78 97,96 109,49 110,03

Vận tải, kho bãi 

 Transportation and storage 109,33 98,39 91,25 127,07 114,90

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Accommodation and food service activities 106,22 88,48 90,71 123,08 106,68

Thông tin và truyền thông

Information and communication 107,01 104,44 102,26 105,96 98,15

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 108,05 107,58 110,45 109,82 104,40

Hoạt động kinh doanh bất động sản 

 Real estate activities 103,31 101,79 101,47 105,52 101,34

Hoạt động chuyên môn, khoa học và 

công nghệ - Professional, scientific and 

technical activities 107,65 106,41 103,92 105,40 105,70

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 109,06 92,78 96,38 113,48 118,33

TỔNG SỐ - TOTAL
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2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức 

chính trị - xã hội; quản lý nhà nước, 

an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc- 

Activities of Communist Party, socio-political 

organizations; public administration 

and defence; compulsory security 105,74 105,90 102,94 102,17 105,08

Giáo dục và đào tạo - Education and training 106,64 104,43 102,32 105,31 101,96

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Human health and social work activities 108,83 109,21 138,63 71,91 100,26

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Arts, entertainment and recreation 106,07 105,34 82,39 124,38 107,77

Hoạt động dịch vụ khác

Other service activities 100,97 86,97 96,38 111,73 104,62

Hoạt động làm thuê các công việc trong các 

hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và 

dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Activities of households as employers;

undifferentiated goods and ervices 

sproducing activities of households 

for own use 106,84 102,18 103,01 104,90 104,70

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Activities of extraterritorial organizations and bodies

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

Product taxes less subsidies on production 110,55 103,21 103,58 101,88 106,14



Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người

Gross regional domestic product per capita

Tiền VN, Ngoại tệ, theo tỷ giá

theo giá hiện hành  hối đoái bình quân

Vietnam currency, Foreign currency, 

at current prices at average exchange rate

Nghìn đồng - Thous. dongs Đô la Mỹ - USD

2015 45.503 2.079

2016 49.997 2.256

2017 56.719 2.529

2018 62.355 2.758

2019 70.590 3.065

2020 74.019 3.189

2021 76.419 3.299

2022 85.885 3.690

Sơ bộ - Prel 2023 91.962 3.864

2015 104,69 101,61

2016 109,88 108,54

2017 113,45 112,10

2018 109,94 109,05

2019 113,21 111,12

2020 104,86 104,06

2021 103,24 103,45

2022 112,39 111,84

Sơ bộ - Prel 2023 107,08 104,72

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - % 

Index (Previous year = 100) - %
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Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

State budget revenue in local area

Triệu đồng - Mill. dongs

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 17.455.282 19.895.935 20.901.974 22.439.273 22.633.355

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC -  TOTAL BUDGET REVENUE 9.603.605 10.150.928 10.441.786 12.192.331 11.503.024

Trong đó - Of which:

Thu nội địa - Domestic revenue 8.065.935 9.025.571 8.879.377 10.521.132 9.838.839

Trong đó - Of which:

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước

Revenue from state owned enterprise 559.120 404.882 451.479 370.289 334.257

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Revenue from FDI enterprise 708.136 1.201.600 1.492.506 1.530.793 1.471.740

Thu từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước

Revenue from non state economics 1.703.240 1.732.411 2.018.634 2.105.655 2.090.639

Lệ phí trước bạ - Registration fee 426.222 362.491 372.197 654.361 395.090

Thuế sử dụng đất nông nghiệp - Agricultural land use tax 2.414 2.574 1.789 2.414 1.295

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Non - agricultural land use tax 11.198 11.040 10.613 20.531 24.689

Thuế thu nhập cá nhân - Revenue from personal income tax 776.677 889.472 915.984 1.398.276 1.116.871

Thuế bảo vệ môi trường - Revenue from environment protection 619.165 614.083 538.627 398.226 379.948

Thu phí, lệ phí - Charge, fee 498.308 406.124 430.514 555.334 504.650

Tiền sử dụng đất - Land use tax 495.629 661.955 552.925 1.111.154 1.019.750

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Revenue from natural resouces exploring rights 32.387 29.179 22.836 17.846 20.840

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết - Revenue from lottery activities 1.653.648 1.909.567 1.361.869 1.775.214 2.142.559

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

Revenues from the public land fund and other public benefits 5.333 2.188 2.185 2.648 2.836

Thu khác ngân sách - Others 574.458 798.005 707.219 578.391 333.675

Thu từ dầu thô - Oil revenue -             -             -             -             -             

Thu hải quan - Customs revenue 1.530.636 1.097.930 1.500.037 1.668.159 1.662.236

Thu viện trợ - Grants 1.255 -             -             -             -             

VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - LOAN OF LOCAL BUDGET -             31.684 12.706 12.997 99.348

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH - REVENUE FROM BUDGET TRANSFER 5.190.006 6.286.789 6.659.958 6.597.971 5.156.074

THU CHUYỂN NGUỒN - REVENUE FROM SOURCE TRANSFER 2.179.934 2.792.423 3.719.659 3.603.520 5.806.580

THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH

REVENUE FROM BUDGET BALANCE OF PREVIOUS YEAR 481.737 634.111 67.865 32.454 68.329
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Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn

Structure of state budget revenue in local area

%

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

TỔNG SỐ - TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - TOTAL BUDGET REVENUE 55,02 51,02 49,96 54,33 50,82

Trong đó - Of which:

Thu nội địa - Domestic revenue 46,20 45,37 42,49 46,87 43,48

Trong đó - Of which:

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước

Revenue from state owned enterprise 3,20 2,03 2,16 1,65 1,48

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Revenue from FDI enterprise 4,06 6,04 7,14 6,82 6,50

Thu từ khu vực kinh tế ngoài Nhà nước

Revenue from non state economics 9,76 8,71 9,66 9,38 9,24

Lệ phí trước bạ - Registration fee 2,44 1,82 1,78 2,92 1,75

Thuế sử dụng đất nông nghiệp - Agricultural land use tax 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Non - agricultural land use tax 0,06 0,06 0,05 0,09 0,11

Thuế thu nhập cá nhân - Revenue from personal income tax 4,45 4,47 4,38 6,23 4,93

Thuế bảo vệ môi trường - Revenue from environment protection 3,55 3,09 2,58 1,77 1,68

Thu phí, lệ phí - Charge, fee 2,85 2,04 2,06 2,47 2,23

Tiền sử dụng đất - Land use tax 2,84 3,33 2,65 4,95 4,51

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Revenue from natural resouces exploring rights 0,19 0,15 0,11 0,08 0,09

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết - Revenue from lottery activities 9,47 9,60 6,52 7,91 9,47

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

Revenues from the public land fund and other public benefits 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01

Thu khác ngân sách - Others 3,29 4,01 3,38 2,58 1,47

Thu từ dầu thô - Oil revenue -         -         -         -         -         

Thu hải quan - Customs revenue 8,77 5,52 7,18 7,43 7,34

Thu viện trợ - Grants 0,01        -         -         -         -         

VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - LOAN OF LOCAL BUDGET -         0,15        0,06        0,06        0,44        

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH - REVENUE FROM BUDGET TRANSFER 29,73 31,60 31,86 29,41 22,79

THU CHUYỂN NGUỒN - REVENUE FROM SOURCE TRANSFER 12,49 14,04 17,80 16,06 25,65

THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH

REVENUE FROM BUDGET BALANCE OF PREVIOUS YEAR 2,76 3,19 0,32 0,14 0,30
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Chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn

State budget expenditure in local area

Triệu đồng - Mill. dongs

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - TOTAL EXPENDITURE 14.465.761 18.132.706 18.864.620 20.233.584 19.952.858

Chi cân đối ngân sách - Expenditure on balance of state budget 11.325.178 14.255.281 14.606.717 16.177.724 16.802.567

Chi đầu tư phát triển - Expenditure on investment development 3.194.319 4.672.797 4.527.698 4.247.518 4.707.251

Trong đó - Of which: 

Chi đầu tư cho các chương trình, dự án 

Expenditure on investment of programs, plans 3.023.189 4.595.656 4.405.018 4.001.607 4.427.292

Chi thường xuyên - Frequent expenditure 5.544.675 5.868.418 6.473.995 6.126.204 6.005.869

Trong đó - Of which: 

Chi cho giáo dục, đào tạo, dạy nghề

Spending on education, training and vocational training 2.141.851 2.163.590 2.167.385 2.182.931 2.366.680

Chi cho khoa học và công nghệ

Spending on science and technology 31.210 22.863 29.061 32.091 24.218

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Spending on health, population and family planning 445.089 481.414 666.016 426.298 556.557

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tấn, thể dục thể thao

Expenditure on culture; information; broadcasting, television and sports 178.906 155.138 167.033 184.018 178.635

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Expenditure on environment protection 99.964 122.211 111.064 101.957 107.940

Chi các hoạt động kinh tế - Expenditure on economic activities 884.591 910.334 783.944 731.408 823.042

Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

Expenditure on administrative management, Party, unions 993.919 1.057.370 1.095.218 1.027.226 1.079.203

Chi bảo đảm xã hội - Expenditure on social securities 318.371 450.631 859.455 975.217 445.026

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Interest payments on loans from local governments 1.227 684 569 656 705

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Additional expenditure for financial reserves 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Chi chuyển nguồn - Payments on source transfer 2.576.357 3.681.782 3.603.455 5.802.346 6.087.742

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Additional expenditure for subordinate budgets 3.059.471 3.827.421 4.232.037 3.991.785 3.128.159

Chi nộp ngân sách cấp trên

Payment on superior budget 66.664 35.245 14.327 57.836 15.824
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Cơ cấu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn

 Structure of local budget expenditure in local area

%

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - TOTAL EXPENDITURE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Chi cân đối ngân sách - Expenditure on balance of state budget 78,29 78,62 77,43 79,95 84,21

Chi đầu tư phát triển - Expenditure on investment development 22,08 25,77 24,00 20,99 23,59

Trong đó - Of which: 

Chi đầu tư cho các chương trình, dự án 

Expenditure on investment of programs, plans 20,90 25,34 23,35 19,78 22,19

Chi thường xuyên - Frequent expenditure 38,33 32,36 34,32 30,28 30,10

Trong đó - Of which: 

Chi cho giáo dục, đào tạo, dạy nghề

Spending on education, training and vocational training 14,81 11,93 11,49 10,79 11,86

Chi cho khoa học và công nghệ

Spending on science and technology 0,22 0,13 0,15 0,16 0,12

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

Spending on health, population and family planning 3,08 2,65 3,53 2,11 2,79

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tấn, thể dục thể thao

Expenditure on culture; information; broadcasting, television and sports 1,24 0,86 0,89 0,91 0,90

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

Expenditure on environment protection 0,69 0,67 0,59 0,50 0,54

Chi các hoạt động kinh tế - Expenditure on economic activities 6,12 5,02 4,16 3,61 4,12

Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể

Expenditure on administrative management, Party, unions 6,87 5,83 5,81 5,08 5,41

Chi bảo đảm xã hội - Expenditure on social securities 2,20 2,49 4,56 4,82 2,23

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Interest payments on loans from local governments 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Additional expenditure for financial reserves 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01

Chi chuyển nguồn - Payments on source transfer 17,81 20,30 19,10 28,68 30,51

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

Additional expenditure for subordinate budgets 21,15 21,11 22,43 19,73 15,68

Chi nộp ngân sách cấp trên

Payment on superior budget 0,46 0,19 0,08 0,29 0,08
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Số dư huy động vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

tại thời điểm 31/12 hàng năm

Credit outstanding mobilization of credit institutions, branches of foreign bank

as of annual 31/12 

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

Số dư  - Outstanding 45.462.501 48.062.587 53.538.516 61.556.618 66.381.204

Trong đó - Of which:

Tiền gửi bằng đồng Việt Nam - In Vietnam dong 44.391.629 46.340.770 52.248.642 59.226.735 64.566.509

   Tiền gửi của các tổ chức kinh tế - Deposits of economic organization7.749.388 7.728.129 8.685.591 8.330.577 10.290.491

       Không kỳ hạn - Demand - depossit 2.417.979 2.444.004 3.090.966 3.156.546 4.455.090

       Có kỳ hạn - Termly 5.331.409 5.284.125 5.594.625 5.174.031 5.835.401

  Tiền gửi tiết kiệm của dân cư - Deposits of household 33.249.000 33.608.000 36.043.000 40.817.430 44.065.423

       Không kỳ hạn - Demand - depossit 58.951 62.378 60.605 289.829 405.000

       Có kỳ hạn - Termly 33.190.049 33.545.622 35.982.395 40.527.601 43.660.423

Tiền gửi bằng ngoại tệ - In foreign currency 1.070.872 1.721.817 1.289.874 2.329.883 1.814.695

   Tiền gửi của các tổ chức kinh tế - Deposits of economic organization874.875 1.482.666 1.071.222 2.109.343 1.608.839

       Không kỳ hạn - Demand - depossit 874.875 1.482.666 1.071.222 2.109.343 1.608.839

       Có kỳ hạn - Termly -             -             -             -             -             

  Tiền gửi tiết kiệm của dân cư - Deposits of household 181.000 230.806 217.996 179.864 163.494

       Không kỳ hạn - Demand - depossit 10.791 37.358 37.837 41.543 96.258

       Có kỳ hạn - Termly 170.209 193.448 180.159 138.321 67.236

Số dư  - Outstanding 111,67 105,72 111,39 114,98 107,84

Trong đó - Of which:

Tiền gửi bằng đồng Việt Nam - In Vietnam dong 118,44 104,39 112,75 113,36 109,02

   Tiền gửi của các tổ chức kinh tế - Deposits of economic organization115,77 99,73 112,39 95,91 123,53

       Không kỳ hạn - Demand - depossit 108,32 101,08 126,47 102,12 141,14

       Có kỳ hạn - Termly 119,49 99,11 105,88 92,48 112,78

  Tiền gửi tiết kiệm của dân cư - Deposits of household 108,00 101,08 107,25 113,25 107,96

       Không kỳ hạn - Demand - depossit 143,54 105,81 97,16 478,23 139,74

       Có kỳ hạn - Termly 107,95 101,07 107,26 112,63 107,73

Tiền gửi bằng ngoại tệ - In foreign currency 123,65 160,79 74,91 180,63 77,89

   Tiền gửi của các tổ chức kinh tế - Deposits of economic organization135,21 169,47 72,25 196,91 76,27

       Không kỳ hạn - Demand - depossit 135,21 169,47 72,25 196,91 76,27

       Có kỳ hạn - Termly

  Tiền gửi tiết kiệm của dân cư - Deposits of household 82,65 127,52 94,45 82,51 90,90

       Không kỳ hạn - Demand - depossit 64,80 346,20 101,28 109,79 231,71

       Có kỳ hạn - Termly 84,12 113,65 93,13 76,78 48,61
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Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

tại thời điểm 31/12 hàng năm

Total liquidity of credit institutions, branches of foreign bank as of annual 31/12

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

Số dư  - Outstanding 58.782.703 68.341.414 75.959.205 85.854.311 98.344.908

Ngắn hạn - Short - term 38.822.145 46.186.731 52.478.682 62.555.271 73.091.330

Trung và dài hạn - Medium and long - term 19.960.558 22.154.684 23.480.524 23.299.040 25.253.578

 Bằng đồng Việt Nam - In Vietnam dong 55.258.977 63.333.144 70.430.786 78.432.740 87.979.807

Ngắn hạn - Short - term 35.347.419 41.204.839 46.968.060 55.145.036 62.731.813

Trung và dài hạn - Medium and long - term 19.911.558 22.128.305 23.462.727 23.287.704 25.247.994

 Bằng ngoại tệ - In foreign currency 3.523.726 5.008.270 5.528.419 7.421.571 10.365.101

Ngắn hạn - Short - term 3.474.726 4.981.892 5.510.622 7.410.235 10.359.517

Trung và dài hạn - Medium and long - term 49.000 26.379 17.797 11.336 5.584

Số dư  - Outstanding 118,84 116,26 111,15 113,03 114,55

Ngắn hạn - Short - term 120,95 118,97 113,62 119,20 116,84

Trung và dài hạn - Medium and long - term 114,95 110,99 105,98 99,23 108,39

 Bằng đồng Việt Nam - In Vietnam dong 117,30 114,61 111,21 111,36 112,17

Ngắn hạn - Short - term 118,61 116,57 113,99 117,41 113,76

Trung và dài hạn - Medium and long - term 115,04 111,13 106,03 99,25 108,42

 Bằng ngoại tệ - In foreign currency 149,77 142,13 110,39 134,24 139,66

Ngắn hạn - Short - term 151,29 143,38 110,61 134,47 139,80

Trung và dài hạn - Medium and long - term 87,50 53,83 67,47 63,70 49,26
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Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Social insurance, health insurance and unemployment insurance

2019 2020 2021 2022
  Sơ bộ -

 Prel  2023

Số người tham gia bảo hiểm 

Number of insured persons

   Bảo hiểm xã hội (Người)- Social insurance (Person) 213.506 215.443 209.921 219.157 233.212

31,02 31,33 32,02 32,72 34,34

   Bảo hiểm y tế (Người) - Health insurance (Person) 925.157 969.436 953.100 979.456 1.083.635

78,96 82,27 80,64 82,39 90,69

   Bảo hiểm thất nghiệp (Người) 

   Unemployment insurance (Person) 197.526 199.455 199.455 202.485 210.860

28,70 29,01 30,42 30,23 31,05

Số người/lượt người được hưởng bảo hiểm

Number of beneficiary persons

     Bảo hiểm xã hội - Social insurance

    Số người hưởng BHXH hàng tháng (Người)

     Number of monthly social insurance beneficiaries (Person) 13.940 15.141 15.729 16.227 16.826

    Số lượt người hưởng BHXH 1 lần (Lượt người)

      Number of one-time social insurance recipients (Person) 280.506 255.977 181.023 248.541 241.975

      Bảo hiểm y tế - Health insurance 

     Số lượt người hưởng BHYT (Lượt người)

       Number of health insurance beneficiaries (Person) 1.874.892 1.572.064 1.117.684 1.224.502 1.393.173

       Bảo hiểm thất nghiệp - Unemployment insurance

     Số người hưởng BHTN hàng tháng (Người)

       Number of monthly unemployment insurance 

      beneficiaries (Person) 16.033 20.127 14.031 21.752 21.415

     Số lượt người hưởng trợ cấp BHTN 1 lần, học nghề, 

     tìm việc làm (Lượt người)

   Number of unemployment insurance recipients, 

    vocational, job seeking (Person) 1.475 1.036 460 759 503

Thu bảo hiểm (Tỷ đồng)

Income of insurance (Bill.dongs) 4.233 4.638 4.411 4.934 5.390

Bảo hiểm xã hội - Social insurance 2.968 3.190 3.015 3.535 3.820

Bảo hiểm y tế - Health insurance 1.044 1.199 1.191 1.227 1.300

Bảo hiểm thất nghiệp - Unemployment insurance 221 248 205 172 270

Chi bảo hiểm (Tỷ đồng)

Expenditure for insurance (Bill.dongs) 2.400 2.636 3.302 3.354 4.083

Bảo hiểm xã hội - Social insurance 1.681 1.887 2.057 2.434 3.057

Bảo hiểm y tế - Health insurance 521 485 491 509 552

Bảo hiểm thất nghiệp - Unemployment insurance 198 264 754 411 474
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Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp

Index of industrial production by industrial activity

%

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

116,01 107,29 102,37 115,74 109,01
    

Phân theo ngành công nghiệp     

Khai khoáng - Mining and quarrying 96,63 97,79 77,99 86,66 76,02

Khai khoáng khác - Other mining and quarrying 96,63 97,79 77,99 86,66 76,02

Công nghiệp chế biến, chế tạo     

Manufacturing 114,06 106,62 102,27 115,97 109,35

Sản xuất, chế biến thực phẩm     

Manufacture of food products 101,05 96,02 90,74 109,76 112,49

Dệt - Manufacture of textiles 130,11 115,10 114,61 111,77 121,76

Sản xuất trang phục - Manufacture of wearing  apparel 102,00 115,63 110,40 102,02 99,63

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan     

Manufacture of leather and related products 112,79 94,49 87,69 123,58 99,93

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy     

Manufacture of paper and paper products 105,26 100,25 119,63 106,82 90,50

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất     

Manufacture of chemicals and chemical products 107,72 95,35 94,69 93,13 87,09

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic     

Manufacture of rubber and plastics products 112,76 105,70 109,47 116,73 114,62

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác     

Manufacture of other non-metallic mineral products 101,29 97,12 93,87 101,99 94,44

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác     

Other manufacturing 131,51 171,35 99,70 148,86 121,12

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước     

nóng, hơi nước và điều hoà không khí     

Electricity, gas, steam and air conditioning     

supply 233,25 136,47 108,84 110,63 101,52

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý     

rác thải, nước thải - Water supply; sewerage,     

waste management and remediation activities 120,64 89,74 91,68 116,12 104,60

Khai thác, xử lý và cung cấp nước     

Water collection, treatment and supply 109,85 105,54 105,26 106,79 102,85

Thoát nước và xử lý nước thải     

Sewerage and sewer treatment activities 138,36 111,09 109,14 80,47 89,70

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải;     

tái chế phế liệu - Waste collection, treatment     

and disposal activities; materials recovery 116,48 76,29 75,66 154,60 112,60

1

TỔNG SỐ - TOTAL



Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

Some main industrial products 

Đơn vị tính

Unit
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Sơ bộ

Prel 2023

Đường các loại Tấn  - Tons 267.296 302.969 196.227 158.389 218.806

 Sugar cyrups 

Đá xây dựng khác 1000 m3 750 745 581 504 383,0          

Building stone 

Bột mì Tấn  - Tons 1.190.582 1.105.098 1.054.616 1.253.878 1.281.586

Flour

Muối chế biến Tấn  - Tons 3.438 3.496 3.692 3.970 4.150          

Salt

Bánh kẹo các loại Tấn  - Tons 227 241 245 286 295             

Confectionary

Thức ăn gia súc Tấn  - Tons 82.815 99.052 90.817 126.634 192.279      

Foodstuff for cattle

Hạt điều khô Tấn  - Tons 24.825 23.367 22.062 21.164 21.642        

Dried cashew nuts

Quần áo các loại 1000 cái 165.185 181.854 197.121 198.548 198.642

Ready-made clothes 1000 Pieces

Điện thương phẩm Triệu KWh 4.105 4.724 4.966 5.475 5.830

Commercial electricity Mill. KWh

Gạch các loại 1000 viên 690.288 683.063 645.660 700.567 692.980

Bricks 1000 Pills

Gỗ xẻ các loại 1000 m3 165 169 152 162 158

Swan timber

Nước máy sản xuất 1000 m3 10.528 10.919 11.474 12.150 12.532

Water for living

Võ ruột xe các loại 1000 cái 72.932 78.238 80.746 96.608 97.392

Tire types 1000 Pieces

Giầy các loại 1000 đôi 80.842 74.708 63.465 77.789 78.299

Shoes 1000 Pairs

Xi măng Tấn - Ton 1.219.450 1.139.243 1.111.682 1.333.881 1.068.935

Cement
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Sản phẩm công nghiệp chủ yếu phân theo loại hình kinh tế

Main industrial products by kinds of  ownership

Đơn vị tính

Unit
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Sơ bộ

Prel 2023

Đường các loại - Sugar cyrups Tấn  - Tons 267.296 302.969 196.227 158.389 218.806

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state " 267.296 302.969 196.227 158.389 218.806

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector "                -                  -                  -                  -                  -   

Đá xây dựng khác - Building stone 1000 m3 750 745 581 504 383

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state " 750 745 581 504 383

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector "                -                  -                  -                  -                  -   

Bột mì - Flour Tấn  - Tons 1.190.582 1.105.098 1.054.616 1.253.878 1.281.586

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state " 1.145.607 1.065.775 1.012.261 1.197.769 1.239.563

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " 44.975 39.323 42.355 56.109 42.023

Muối chế biến - Salt Tấn  - Tons 3.438 3.496 3.692 3.970 4.150

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state " 3.438 3.496 3.692 3.970 4.150

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector "                -                  -                  -                  -                  -   

Bánh kẹo các loại - Confectionary Tấn  - Tons 227 241 245 286 295

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state " 227 241 245 286 295

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector "                -                  -                  -                  -                  -   

Thức ăn gia súc - Foodstuff for cattle Tấn  - Tons 82.815 99.052 90.817 126.634 192.279

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state " 65.230 64.490 62.834 64.500 156.578

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " 17.585 34.562 27.983 62.134 35.701

Hạt điều khô - Dried cashew nuts Tấn  - Tons 24.825 23.367 22.062 21.164 21.642

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state " 24.825 23.367 22.062 21.164 21.642

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector "                -                  -                  -                  -                  -   

Quần áo các loại 1000 cái

Ready-made clothes 1000 Pieces 165.185 181.854 197.121 198.548 198.642

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   
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Đơn vị tính

Unit
Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Sơ bộ

Prel 2023

Ngoài Nhà nước - Non- state " 2.495 3.466 4.509 2.972 3.160

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " 162.690 178.388 192.612 195.575 195.482

Điện thương phẩm Triệu KWh 

Commercial electricity Mill. KWh 4.105 4.724 4.966 5.475 5.830

Nhà nước - State " 4.105 4.724 4.966 5.475 5.830

Ngoài Nhà nước - Non- state "                -                  -                  -                  -                  -   

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector "                -                  -                  -                  -                  -   

Gạch các loại 1000 viên 

Bricks 1000 Pills 690.288 683.063 645.660 700.567 692.980

Nhà nước - State " 24.778 15.260 13.180 632                -   

Ngoài Nhà nước - Non- state " 665.510 667.803 632.480 699.935 692.980

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector "                -                  -                  -                  -                  -   

Gỗ xẻ các loại - Swan timber 1000 m3 165 169 152 162 158

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state " 165 169 152 162 158

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector "                -                  -                  -                  -                  -   

Nước máy sản xuất - Water for living 1000 m3 10.528 10.919 11.474 12.150 12.532

Nhà nước - State " -                -                -                -                -                

Ngoài Nhà nước - Non- state " 10.060 10.546 11.148 11.903 12.296

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " 468 373 326 247 236

Võ ruột xe các loại 1000 cái

Tire types 1000 Pieces 72.932 78.238 80.746 96.608 97.392

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state "                -                  -                  -                  -                  -   

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " 72.932 78.238 80.746 96.608 97.392

Giầy các loại 1000 đôi

Shoes 1000 Pairs 80.842 74.708 63.465 77.789 78.299

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state " 2.712 2.643 2.064 1.473 3.022

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " 78.130 72.065 61.401 76.316 75.277

Xi măng - Cement Tấn - Ton 1.219.450 1.139.243 1.111.682 1.333.881 1.068.935

Nhà nước - State "                -                  -                  -                  -                  -   

Ngoài Nhà nước - Non- state "                -                  -                  -                  -                  -   

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " 1.219.450 1.139.243 1.111.682 1.333.881 1.068.935



Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành

Investment at current prices

Triệu đồng - Mill. dongs

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

34.361.399 35.368.628 33.052.656 37.038.987 40.760.701

Phân theo cấp quản lý - By management level

  Trung ương - Central 570.458 454.469 444.704 418.937 773.379

  Địa phương - Local 33.790.941 34.914.159 32.607.952 36.620.050 39.987.322

Phân theo khoản mục đầu tư - By components

Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays 26.927.406 27.782.302 26.165.779 29.615.429 32.833.333

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB

Investment in procuring fixed assets without 

investment outlays 3.828.704 3.628.396 3.568.563 3.391.085 3.578.080

Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

Investment in reparing and upgrading fixed assets 2.192.713 2.438.279 1.974.952 2.498.796 2.920.178

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động

Supplement for working capital 1.411.202 1.519.631 1.339.301 1.533.677 1.427.024

Vốn đầu tư khác - Others 1.374 20 4.061                 -   2.086

Phân theo nguồn vốn - By capital resource

  Vốn khu vực kinh tế Nhà nước - State 4.490.221 6.259.336 5.628.939 5.672.929 5.986.441

     Vốn ngân sách Nhà nước - State budget 3.549.865 5.097.289 4.550.152 4.541.182 4.652.011

     Vốn vay - Loan 56.270 43.950 56.314 95.742 268.728

     Vốn tự có của các doanh nghiệp  

     Equity of State owned enterprises 194.595 173.183 220.129 442.978 399.221

     Nguồn vốn khác - Others 689.491 944.914 802.344 593.027 666.481

  Vốn ngoài Nhà nước - Non-state 17.546.385 16.989.960 14.139.309 14.695.541 16.651.047

     Vốn của doanh nghiệp - Capital of enterprises 6.763.997 5.968.130 3.050.835 3.304.733 2.466.859

     Vốn của dân cư - Capital of households 10.782.388 11.021.830 11.088.474 11.390.808 14.184.188

  Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài - 

  Foreign invested sector 12.324.793 12.119.332 13.284.408 16.670.517 18.123.213

TỔNG SỐ - TOTAL
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Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện  trên địa bàn theo giá hiện hành

Structure of investment at current prices

%

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Phân theo cấp quản lý - By management level

  Trung ương - Central 1,66 1,28 1,35 1,13 1,90

  Địa phương - Local 98,34 98,72 98,65 98,87 98,10

Phân theo cấu thành - By components

  Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays 78,37 78,55 79,16 79,95 80,55

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB

Investment in procuring fixed assets without 

investment outlays 11,14 10,26 10,80 9,16 8,78

Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

Investment in reparing and upgrading fixed assets 6,38 6,89 5,98 6,75 7,16

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động

Supplement for working capital 4,11 4,30 4,05 4,14 3,50

Vốn đầu tư khác - Others 0,00 0,00 0,01              -   0,01

Phân theo nguồn vốn - By capital resource

  Vốn khu vực kinh tế Nhà nước - State 13,07 17,70 17,03 15,32 14,69

     Vốn ngân sách Nhà nước - State budget 10,33 14,41 13,77 12,26 11,41

     Vốn vay - Loan 0,16 0,13 0,17 0,26 0,66

     Vốn tự có của các doanh nghiệp  

     Equity of State owned enterprises 0,57 0,49 0,67 1,20 0,98

     Nguồn vốn khác - Others 2,01 2,67 2,42 1,60 1,64

  Vốn ngoài Nhà nước - Non-state 51,06 48,04 42,78 39,68 40,85

     Vốn của doanh nghiệp - Capital of enterprises 19,68 16,87 9,23 8,92 6,05

     Vốn của dân cư - Capital of households 31,38 31,17 33,55 30,76 34,80

  Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài - 

  Foreign invested sector 35,87 34,26 40,19 45,00 44,46

5
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Vốn đầu tư thực hiện  trên địa bàn theo giá so sánh 2010

Investment at constant 2010 prices

Triệu đồng - Mill. dongs

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

24.534.406 24.694.015 22.376.111 24.620.038 26.769.975

Phân theo cấp quản lý - By management level

  Trung ương - Central 395.817 330.116 302.971 281.231 516.412

  Địa phương - Local 24.138.589 24.363.899 22.073.140 24.338.807 26.253.563

Phân theo khoản mục đầu tư - By components

Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays 19.347.189 19.305.688 17.634.097 19.205.074 21.035.744

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB

Investment in procuring fixed assets without 

investment outlays 2.526.079 2.454.006 2.422.694 2.430.350 2.538.544

Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

Investment in reparing and upgrading fixed assets 1.705.931 1.908.025 1.423.671 1.885.446 2.181.967

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động

Supplement for working capital 954.279 1.026.282 892.836 1.099.168 1.012.285

Vốn đầu tư khác - Others 928 14 2.813               -   1.435

Phân theo nguồn vốn - By capital resource

  Vốn khu vực kinh tế Nhà nước - State 3.093.025 4.272.585 3.751.232 3.632.098 3.766.854

     Vốn ngân sách Nhà nước - State budget 2.442.141 3.469.560 3.026.433 2.887.523 2.908.163

     Vốn vay - Loan 39.600 30.765 40.617 68.561 178.640

     Vốn tự có của các doanh nghiệp  

     Equity of State owned enterprises 136.946 126.994 150.556 298.976 263.389

     Nguồn vốn khác - Others 474.338 645.266 533.626 377.038 416.662

  Vốn ngoài Nhà nước - Non-state 12.379.336 11.810.520 9.504.859 9.736.634 10.862.963

     Vốn của doanh nghiệp - Capital of enterprises 4.904.777 4.203.045 2.050.861 2.189.574 1.609.352

     Vốn của dân cư - Capital of households 7.474.559 7.607.475 7.453.998 7.547.060 9.253.611

  Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài - 

  Foreign invested sector 9.062.045 8.610.910 9.120.020 11.251.306 12.140.158

6

TỔNG SỐ - TOTAL



Chỉ số phát triển vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010

(Năm trước = 100)

Index of investment at constant 2010 prices (Previous year = 100)

%

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

121,41 100,65 90,61 110,03 108,73

Phân theo cấp quản lý - By management level

  Trung ương - Central 135,00 83,40 91,78 92,82 183,63

  Địa phương - Local 121,21 100,93 90,60 110,26 107,87

Phân theo cấu thành - By components

  Vốn đầu tư XDCB - Investment outlays 121,65 99,79 91,34 108,91 109,53

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ không qua XDCB

Investment in procuring fixed assets without 

investment outlays 93,86 97,15 98,72 100,32 104,45

Vốn đầu tư sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

Investment in reparing and upgrading fixed assets 138,52 111,85 74,61 132,44 115,73

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động

Supplement for working capital 250,95 107,55 87,00 123,11 92,10

Vốn đầu tư khác - Others 324,48 1,51 20.092,86                -                 -   

Phân theo nguồn vốn - By capital resource

  Vốn khu vực kinh tế Nhà nước - State 102,06 138,14 87,80 96,82 103,71

     Vốn ngân sách Nhà nước - State budget 98,50 142,07 87,23 95,41 100,71

     Vốn vay - Loan               -   77,69 132,02 168,80 260,56

     Vốn tự có của các doanh nghiệp  

     Equity of State owned enterprises 128,88 92,73 118,55 198,58 88,10

     Nguồn vốn khác - Others 106,63 136,04 82,70 70,66 110,51

  Vốn ngoài Nhà nước - Non-state 122,74 95,41 80,48 102,44 111,57

     Vốn của doanh nghiệp - Capital of enterprises 189,51 85,69 48,79 106,76 73,50

     Vốn của dân cư - Capital of households 99,69 101,78 97,98 101,25 122,61

  Vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài - 

  Foreign invested sector 127,80 95,02 105,91 123,37 107,90

TỔNG SỐ - TOTAL
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Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế

Investment at current price by kind of economic activity

Triệu đồng - Mill. dongs

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

34.361.399 35.368.628 33.052.656 37.038.987 40.760.701

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  - Agriculture, 

Forestry and Fishing 1.013.982 1.192.696 1.173.370 1.385.665 2.151.303

Khai khoáng - Mining and quarrying 742 60 1.325 20.154 4.565

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 11.863.445 12.720.672 13.497.325 17.180.389 18.776.043

Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước  

nóng, hơi nước - Electricity, gas, stream and 

air conditioning supply 6.579.463 4.237.465 1.902.952 810.279 763.271

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải - Water supply, sewerage, 

waste management and remediation activities 92.038 113.189 93.418 140.605 171.360

Xây dựng - Construction 111.207 117.882 135.606 156.966 212.892

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy  

và xe có động cơ khác - Wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles 553.928 753.876 445.881 642.853 653.635

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 1.703.700 2.293.220 2.373.264 3.159.595 2.924.901

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation

and food service activities 236.785 185.699 129.654 174.924 561.513

Thông tin và truyền thông - Information and 

communication 49.307 94.940 180.408 124.656 46.614

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 29.332 5.033 1.180 51.245 2.861

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate 

activities 271.653 91.262 209.447 270.564 354.750

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ

Professional,scientific and technical activities 68.037 54.499 38.420 65.136 99.216

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 105.992 72.825 161.951 110.715 21.552

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 

; quản lý NN, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội

 bắt buộc - Activities of Communist Party, socio-

8

TỔNG SỐ - TOTAL



Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

 political organizations public administration

 and defence, compulsory security 1.146.972 1.615.534 1.274.227 1.393.544 1.944.011

Giáo dục và đào tạo - Education and training 643.678 917.600 485.543 441.234 332.070

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội - Human health 

and social work activities 319.452 395.559 500.518 412.626 483.000

Nghệ thuật vui chơi giải trí - Arts, entertainment 

and recreation 194.863 110.864 126.420 28.804 128.095

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 54.902 81.169 54.510 51.313 55.758

HĐ làm thuê các công việc trong các hộ GĐ, SX SP

vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ GĐ - Activities 

of households as employers; undifferentiated goods and

services producing activities of households for own use9.321.921 10.314.584 10.267.237 10.417.720 11.073.291

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế   

Activities of extraterritorial organizations and bodies -                -                -                -                -                



Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành phân theo ngành kinh tế

Structure of investment at current price by kind of economic activity

%

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  - Agriculture, 

Forestry and Fishing 2,95 3,37 3,55 3,74 5,28

Khai khoáng - Mining and quarrying 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 34,52 35,98 40,85 46,38 46,07

Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước - Electricity, gas, stream and 

air conditioning supply 19,15 11,98 5,76 2,19 1,87

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải - Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 0,27 0,32 0,28 0,38 0,42

Xây dựng - Construction 0,32 0,33 0,41 0,42 0,52

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy  

và xe có động cơ khác - Wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles 1,61 2,13 1,35 1,74 1,60

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 4,96 6,48 7,18 8,53 7,18

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation

and food service activities 0,69 0,53 0,39 0,47 1,38

Thông tin và truyền thông - Information and 

communication 0,14 0,27 0,55 0,34 0,11

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 0,09 0,01 0,00 0,14 0,01

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate 

activities 0,79 0,26 0,63 0,73 0,87

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ

Professional,scientific and technical activities 0,20 0,15 0,12 0,18 0,24

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 0,31 0,21 0,49 0,30 0,05

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 

; quản lý NN, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội

 bắt buộc - Activities of Communist Party, socio-

 political organizations public administration

 and defence, compulsory security 3,34 4,57 3,86 3,76 4,77

Giáo dục và đào tạo - Education and training 1,87 2,59 1,47 1,19 0,81

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội - Human health 

and social work activities 0,93 1,12 1,51 1,11 1,18

Nghệ thuật vui chơi giải trí - Arts, entertainment 

and recreation 0,57 0,31 0,38 0,08 0,31
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TỔNG SỐ - TOTAL



Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 0,16 0,23 0,16 0,14 0,14

HĐ làm thuê các công việc trong các hộ GĐ, SX SP

vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ GĐ - Activities 

of households as employers; undifferentiated goods and

services producing activities of households for own use 27,13 29,16 31,06 28,13 27,18

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Activities of extraterritorial organizations and bodies -             -             -             -             -             



Vốn đầu tư thực hiện  trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo ngành kinh tế

Investment at constant 2010 price by kind of economic activity

Triệu đồng - Mill. dongs

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

24.534.406 24.694.015 22.376.111 24.620.038 26.769.975

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  - Agriculture, 

Forestry and Fishing 755.005 901.350 789.707 929.896 1.418.185

Khai khoáng - Mining and quarrying 513 41 906 13.302 2.999

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 8.653.703 9.451.791 9.229.993 11.579.807 12.519.212

Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

Electricity, gas, stream and air conditioning supply 4.800.267 2.576.603 1.295.440 530.763 493.911

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải - Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 66.422 80.181 62.656 92.820 110.798

Xây dựng - Construction 113.072 112.019 92.405 103.798 138.623

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy  

và xe có động cơ khác - Wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles 358.721 440.231 303.349 420.851 422.332

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 1.180.627 1.598.009 1.583.900 2.046.902 1.860.016

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation

and food service activities 165.194 131.280 87.450 117.250 370.160

Thông tin và truyền thông - Information and 

communication 34.834 64.338 120.329 81.347 29.943

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 21.129 2.982 793 31.694 1.762

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate 

activities 193.599 66.230 142.910 180.911 232.653

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ

Professional,scientific and technical activities 54.582 43.159 25.929 31.808 47.752

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 73.490 50.009 107.976 73.149 14.043

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 

; quản lý NN, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội

 bắt buộc - Activities of Communist Party, socio-

 political organizations public administration

 and defence, compulsory security 737.466 1.052.925 849.880 915.977 1.250.502
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TỔNG SỐ - TOTAL



Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Giáo dục và đào tạo - Education and training 526.921 665.262 323.866 287.409 212.199

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội - Human health 

and social work activities 191.682 233.073 335.798 268.837 309.067

Nghệ thuật vui chơi giải trí - Arts, entertainment 

and recreation 106.984 63.698 84.367 18.862 83.106

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 38.058 52.458 36.517 33.679 36.301

HĐ làm thuê các công việc trong các hộ GĐ, SX SP

vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ GĐ - Activities 

of households as employers; undifferentiated goods and

services producing activities of households for own use6.462.137 7.108.376 6.901.940 6.860.976 7.216.411

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Activities of extraterritorial organizations and bodies -               -               -               -               -                



Chỉ số phát triển vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá so sánh 2010 phân theo 

ngành kinh tế

Index of investment at constant 2010 price by kind of economic activity

%

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

121,41 100,65 90,61 110,03 108,73

Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  - Agriculture, 

Forestry and Fishing 63,86 119,38 87,61 117,75 152,51

Khai khoáng - Mining and quarrying 4,49 7,99 2.209,76 1.468,21 22,55

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 108,74 109,22 97,65 125,46 108,11

Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

Electricity, gas, stream and air conditioning supply 1.008,96 53,68 50,28 40,97 93,06

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải - Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 52,83 120,71 78,14 148,14 119,37

Xây dựng - Construction 85,80 99,07 82,49 112,33 133,55

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ôtô, mô tô, xe máy  

và xe có động cơ khác - Wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles 52,31 122,72 68,91 138,73 100,35

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 109,60 135,35 99,12 129,23 90,87

Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Accommodation

and food service activities 61,25 79,47 66,61 134,08 315,70

Thông tin và truyền thông - Information and 

communication 109,64 184,70 187,03 67,60 36,81

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 254,11 14,11 26,59 3.996,72 5,56

Hoạt động kinh doanh bất động sản - Real estate 

activities 49,57 34,21 215,78 126,59 128,60

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ

Professional,scientific and technical activities 100,49 79,07 60,08 122,67 150,13

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 114,91 68,05 215,91 67,75 19,20

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội 

; quản lý NN, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội

 bắt buộc - Activities of Communist Party, socio-

 political organizations public administration

 and defence, compulsory security 116,00 142,78 80,72 107,78 136,52

Giáo dục và đào tạo - Education and training 121,63 126,25 48,68 88,74 73,83

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội - Human health 

and social work activities 93,19 121,59 144,07 80,06 114,96

11

TỔNG SỐ - TOTAL



Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Nghệ thuật vui chơi giải trí - Arts, entertainment 

and recreation 343,41 59,54 132,45 22,36 440,60

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 43,05 137,84 69,61 92,23 107,79

HĐ làm thuê các công việc trong các hộ GĐ, SX SP

vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ GĐ - Activities 

of households as employers; undifferentiated goods and

services producing activities of households for own use 101,82 110,00 97,10 99,41 105,18

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Activities of extraterritorial organizations and bodies -               -               -               -               -               



Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) theo giá so sánh 2010

Incremental Capital - Output Ratio at constant 2010

Chỉ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Index effective use of investment capital

2015 7,26

2016 5,70

2017 5,94

2018 6,14

2019 5,83

2020 15,46

2021 49,74

2022 5,20

Sơ bộ - Prel 2023 7,80
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Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn so với tổng sản phẩm trên địa bàn

Investment as percentage of GRDP

%

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

41,55 40,55 36,59 36,28 37,09

Phân theo ngành kinh tế

By kind of economic activity

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Agriculture, forestry and fishing 5,78 6,33 5,83 6,64 9,90

Khai khoáng - Mining and quarrying 0,49 0,03 1,12 19,17 5,44

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 41,79 42,25 43,46 46,34 46,93

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,

hơi nước và điều hòa không khí - Electricity,

gas, stream and air conditioning supply 381,71 203,27 77,64 27,27 25,13

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải - Water supply, sewerage, waste

management and remediation activities 20,36 30,55 25,98 32,73 37,30

Xây dựng - Construction 2,45 2,46 2,89 2,85 3,63

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy

 và xe có động cơ khác - Wholesale and retail 

trade; repair of motor vehicles and motorcycles 6,94 9,07 5,31 6,66 6,10

Vận tải, kho bãi - Transportation and storage 135,22 182,48 203,18 195,69 153,94

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Accommodation and food service activities 6,50 5,55 4,14 4,30 12,37

Thông tin và truyền thông

Information and communication 3,19 6,16 11,49 7,38 2,67

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Financial, banking and insurance activities 1,64 0,27 0,06 2,13 0,11

HĐ kinh doanh bất động sản - Real estate activities 11,76 3,74 8,64 10,56 11,88

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

Professional, scientific and technical activities 18,04 13,02 8,78 13,95 19,85

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 39,27 28,32 63,69 36,13 5,80

HĐ của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội;

 QL NN, ANQP; đảm bảo xã hội bắt buộc

 - Activities of Communist Party, socio-political 

organizations; public  administration and defence; 

compulsory security 60,70 78,28 60,25 64,40 81,79

Giáo dục và đào tạo - Education and training 36,57 48,15 24,50 20,85 14,62

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Human health and social work activities 28,28 31,48 28,76 33,05 38,50

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Arts, entertainment and recreation 21,27 11,38 15,64 2,88 11,74
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 TỔNG SỐ - TOTAL 



Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 6,15 9,67 6,53 5,21 5,14

HĐ làm thuê các công việc trong các hộ GĐ, SX SP

vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ GĐ 

- Activities of households as employers; 

undifferentiated goods and services 

producing activities of households for own use 22.176,57 22.616,73 21.058,41 19.921,06 18.937,44

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Activities of extraterritorial organizations and bodies             -               -               -               -               -   



Đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn được cấp giấy phép

phân theo năm

Foreign direct investment projects licensed  by years

  Số dự án được 

cấp phép Number 

of projects

Tổng vốn đăng ký - 

Total registered 

capital (Triệu đô la 

Mỹ- Mill. USD )

Trong đó: Vốn góp

Of which :  Legal 

capital   (Triệu đô la 

Mỹ- Mill. USD )

2015 17 515,3 101,4

2016 24 273,9 55,9

2017 27 746,3 274,8

2018 30 453,3 81,4

2019 35 860,2 299,2

2020 15 388,1 48,9

2021 18 264,8 72,9

2022 16 534,7 82,1

2023 28 253,0 0,3

14



Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép

phân theo ngành kinh tế

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2023)

Foreign direct investment projects licensed by kinds of economic activity

(Accumulation of projects having effect as of 31/12/2023)

 

  Số dự án được cấp 

phép

Number of projects

Tổng vốn đăng ký - 

Total registered 

capital             

(Triệu đô la Mỹ- 

Mill. USD )

366                        9.708

Nông, Lâm nghiệp - Agriculture, Frestry 8                            119

Công nghiệp - Industry 341                        9.408

Xây dựng - Construction 4                            116

Dịch vụ - Services  13                             65

Thương mại - Trade                               -                                 -   
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TỔNG SỐ - TOTAL



Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép

phân theo đối tác đầu tư chủ yếu

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2023)

Foreign direct investment projects licensed by main counterparts

 (Accumulation of projects having effect as of 31/12/2023)

  Số dự án được 

cấp phép 

Number of 

projects

Vốn đăng ký- 

Registered capital  

(Triệu đô la Mỹ - 

Mill.USD )

366 9.708

Trung Quốc 129 5.289

Hàn Quốc 54 918

Đài Loan 56 579

Hồng Kông 22 345

Singapore 12 686

British Virgin Islands 12 723

Hoa Kỳ, Trung Quốc 1 280

Seychelles 3 158

Ấn Độ 3 5

Singapore 1 10

Anguilla 3 40

Bỉ 1 3

British Virgin Island, Việt Nam 1 1

Đài Loan 1 20

Brunây 2 4

Canada 3 18

Cayman Islands 1 26

Đài Loan, British Virgin Island 2 4

Đài Loan, Seychelles 1 3

Đài Loan, Seychelles, Samoa 1 20

Đài Loan, Việt Nam 1 1

Đức 1 7

Hà Lan 1 5

Hàn Quốc, Việt Nam 1 3

Hoa Kỳ 8 60

Samoa, Trung Quốc, Đài Loan 1 15

Indonesia 4 55

Malaysia 7 92

Nhật Bản 7 47

Nhật Bản, Hàn Quốc 1 10

Nhật Bản, Hồng Kông, Việt Nam 1 15

Nhật Bản, Việt Nam 1 10

Pháp, Việt Nam 1 2

Philippin 1 0

16

TỔNG SỐ - TOTAL



  Số dự án được 

cấp phép 

Number of 

projects

Vốn đăng ký- 

Registered capital  

(Triệu đô la Mỹ - 

Mill.USD )

Samoa 5 22

British Virgin Island 1 6

Singapore, Hàn Quốc 1 32

Singapore, Hồng Kông 1 33

Singapore, Trung Quốc 1 3

Thái Lan 4 20

Thái Lan, Việt Nam 2 19

Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông 1 25

Trung Quốc, Việt Nam 2 65

Úc 1 1

Việt Nam, Hồng Kông, Thái Lan 1 32

Việt Nam, Malaysia, Ai Cập 1 0,4



Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2023

phân theo ngành kinh tế

Foreign direct investment projects licensed in 2023 by kinds of economic activitiy

  Số dự án

 được cấp phép 

Number of projects

Tổng vốn đăng ký - 

Total registered 

capital  (Triệu đô la 

Mỹ - Mill.USD )

28 253

Nông, Lâm nghiệp - Agriculture, Frestry                                -                                 -   

Công nghiệp - Industry 25 243

Xây dựng - Construction                                -                                 -   

Dịch vụ - Services  3 10

Thương mại - Trade                                -                                 -   

17

TỔNG SỐ - TOTAL



Đầu tư trực tiếp của nước ngoài năm 2023 

phân theo đối tác đầu tư chủ yếu

Foreign direct investment projects licensed in2023 

by some main counterparts

  Số dự án 

được cấp phép

Number of projects

Tổng vốn đăng ký - 

Total registered 

capital  (Triệu đô la 

Mỹ - Mill.USD )

 

28 253

Trung Quốc 17 114

Singapore 2 7

Hồng Kong (Trung Quốc) 6 100

Thái Lan

British Virgin Islands

 Đài Loan

Hàn Quốc 2 20

Anguilla 1 12

18

TỔNG SỐ - TOTAL



Nhà tự xây, tự ở hoàn thành trong năm của hộ dân cư

Self-built houses completed in year of households

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

2.477.765 2.287.021 2.096.059 1.515.573 1.263.129

2.477.765 2.287.021 2.096.059 1.515.573 1.263.129

Nhà kiên cố - Permanent 320.994 293.653 535.401 605.924 473.190

Nhà bán kiên cố - Semi-permanent 2.156.771 1.993.368 1.560.658 883.199 756.011

Nhà thiếu kiên cố (*) 

 Less-permanent (*) -                 -                 -                 26.450 33.928

Nhà đơn sơ (**)- Simple (**) -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nhà kiên cố - Permanent 12,95 12,84 25,54 39,98 37,46

Nhà bán kiên cố - Semi-permanent 87,05 87,16 74,46 58,27 59,85

Nhà thiếu kiên cố (*) 

 Less-permanent (*) -                 -                 -                 1,75 2,69

Nhà đơn sơ (**)- Simple (**) -                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 

-                 -                 -                 -                 -                 

M
2

Cơ cấu (%) - Structure (%)

19

TỔNG SỐ- TOTAL

Nhà riêng lẻ dưới 4 tầng

Under-4-storey separated house 

Nhà riêng lẻ từ 4 tầng trở lên 

Nhà biệt thự - Villa

Over-4-storey separated house

Nhà biệt thự - Villa

TỔNG SỐ- TOTAL

Nhà riêng lẻ dưới 4 tầng

Under-4-storey separated house 

Nhà riêng lẻ từ 4 tầng trở lên 

Over-4-storey separated house



Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm 

phân theo loại nhà

Area of housing floors constructed in the year by types of house

M
2

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ

Prel 2023

2.499.198 2.426.531 2.123.027 1.613.758 1.371.718

… … 7.686 7.409 7.532

 Dưới 5 tầng - Under 5 floors … … 7.686 7.409 7.532

 Từ 6-8 tầng - 6-8 floors … … -                  -                  -                  

 Từ 9-15 tầng - 9-15 floors … … -                  -                  -                  

 Từ 16-20 tầng -16-20 floors … … -                  -                  -                  

 Từ 21-25 tầng - 21-25 floors … … -                  -                  -                  

 Từ 26 tầng trở lên - 26 floors and above

2.499.198 2.426.531 2.115.341 1.606.349 1.364.186

 Dưới 4 tầng - Under 4 floors 2.498.698 2.425.761 2.114.941 1.605.743 1.363.561

 Từ 4 tầng trở lên - 4 floors and above

 Nhà biệt thự - Villa 500 770 400 606 625

20

 TỔNG SỐ - TOTAL 

Phân theo loại nhà - By types of house

   Nhà ở chung cư - Apartment buildings

   Nhà ở riêng lẻ - Single detached house
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Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo 

loại hình doanh nghiệp

Number of acting enterprises as of annual 31 Dec. by type of enterprise

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

3.400 3.633 3.835 4.218       4.421       

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 18            17            17            17            16            

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital 12            11            11            11            9              

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital 6              6              6              6              7              

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 3.154 3.362 3.549       3.910       4.115       

Tập thể - Collective 80 77 91            109          116          

Tư nhân - Private 842 791 647          625          588          

Công ty hợp doanh - Collective name 11 11 21            22            25            

Công ty TNHH - Limited Co. 2.043 2.299 2.577       2.911       3.133       

5 3 4              2              3              

173 181 209          241          250          

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise 228 254 269          291          290          

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 222 243 253          277          274          

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 6 11 16            14            16            

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 0,53 0,47 0,45 0,40 0,36

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital 0,35 0,30 0,29 0,26 0,20

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital 0,18 0,17 0,16 0,14 0,16

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 92,76 92,54 92,54 92,70 93,08

Tập thể - Collective 2,35 2,12 2,37 2,58 2,62

Tư nhân - Private 24,76 21,78 16,87 14,83 13,30

Công ty hợp doanh - Collective name 0,32 0,30 0,55 0,52 0,57

Công ty TNHH - Limited Co. 60,09 63,28 67,20 69,01 70,87

0,15 0,08 0,10 0,05 0,07

5,09 4,98 5,45 5,71 5,65

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise 6,71 6,99 7,01 6,90 6,56

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 6,53 6,69 6,59 6,57 6,20

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 0,18 0,30 0,42 0,33 0,36

Cơ cấu (%) - Structure  (%)

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

1

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Doanh nghiệp - Enterprise

Joint stock Co. without capital of State

Joint stock Co. without capital of State

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế

Number of acting enterprises by kind of economic activity

  Doanh nghiệp - Enterprise

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

3.400      3.633      3.835      4.218      4.421      

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 91           103         115         145         134         

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 30           31           30           39           34           

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 749         799         835         907         963         

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,  

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 14           20           62           97           104         

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -   

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 26           24           27           31           45           

F. Xây dựng - Construction 341         382         421         522         555         

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ   

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 1.404      1.468      1.516      1.580      1.684      

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 170         161         167         190         213         

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 142         142         128         130         123         

J. Thông tin  truyền thông - Communication 8             8             7             11           14           

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm   

     Finance, credit, insurance 29           29           28           29           29           

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 35           56           77           77           80           

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -   

     Science and technology activities 180         204         219         237         228         

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -   

     Administrative activities and support services 68            80            85            94            99            

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 35           44           42           53           54           

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 9             10           15           13           12           

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 47           49           38           37           22           

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 22           23           23           26           28           

2

TỔNG SỐ - TOTAL



Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo 

đơn vị hành chính cấp huyện
Number of acting enterprises by district

     Doanh nghiệp - Enterprise

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

3.400 3.633 3.835 4.218 4421

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 902 997 1.042       1161 1227

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 192 195 205          230 257

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 197 195 234          272 283

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 198 219 230          259 271

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 254 255 265          285 281

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 550 593 572          588 590

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 348 384 419          445 486

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 109 104 135          147 138

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 650 691 733          831 888

3

TỔNG SỐ - TOTAL



Số doanh nghiệp năm 2022 phân theo thành phần kinh tế và phân theo

đơn vị hành chính cấp huyện

Number of enterprises of the year 2022 by ownership and by district

 Doanh nghiệp - Enterprise

4.421 16 4.115 290

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.227                  7                1.214                  6                         

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 257                     -                 253                     4                         

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 283                     4                269                     10                       

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 271                     -                 264                     7                         

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 281                     -                 275                     6                         

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 590                     3                582                     5                         

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 486                     1                434                     51                       

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 138                     1                126                     11                       

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 888                     -                 698                     190                     

Khu vực đầu tư 

nước ngoài

Foreign 

investment 

sector

Chia ra - Of which

TỔNG SỐ - TOTAL

3B

Tổng số

Total Nhà nước

State

Ngoài Nhà nước

Non-State



Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12

phân theo loại hình doanh nghiệp

Number of employees in acting enterprises as of annual 31 Dec.by types of enterprise

by types of enterprise

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

192.890    202.296    204.938    196.685    201.514    

Doanh nghiệp Nhà nước  5.938        4.668        4.057        3.600        3.416        

State owned enterprise    

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước    

100% State capital … … 1.249        1.037        736           

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước    

Over 50% State capital … … 2.808        2.563        2.680        

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  46.208      47.206      42.756      45.022      48.834      

Non-state enterprise    

Tập thể - Collective 921           894           908           977           1.151        

Tư nhân - Private 5.401        4.911        3.019        2.819        2.510        

Công ty hợp doanh - Collective name 68             64             110           136           162           

Công ty TNHH - Limited Co. 29.240      31.230      28.149      30.263      32.178      

   

1.430        523           461           218           450           

   

9.148        9.584        10.109      10.609      12.383      

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài    

Foreign investment enterprise 140.744    150.422    158.125    148.063    149.264    

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 139.975    149.417    155.620    146.879    148.010    

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 769           1.005        2.505        1.184        1.254        

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp Nhà nước 3,08 2,31 1,98 1,83 1,70

State owned enterprise

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital … … 0,61 0,53 0,37

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital … … 1,37 1,30 1,33

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  23,96 23,34 20,86 22,89 24,23

Non-State enterprise

Tập thể - Collective 0,48 0,44 0,44 0,50 0,57

Tư nhân - Private 2,80 2,43 1,47 1,43 1,25

Công ty hợp doanh - Collective name 0,04 0,03 0,05 0,07 0,08

Công ty TNHH - Limited Co. 15,16 15,44 13,74 15,39 15,97

0,74 0,26 0,22 0,11 0,22

4,74 4,74 4,93 5,39 6,14

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise 72,96 74,35 77,16 75,28 74,07

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 72,56 73,85 75,94 74,68 73,45

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 0,40 0,50 1,22 0,60 0,62

Cơ cấu (%) - Structure  (%)

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

4

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Người - Person

Joint stock Co. without capital of State

Joint stock Co. without capital of State

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12

hàng năm phân theo ngành kinh tế 

Number of employees in acting enterprises as of annual 31 Dec. 

by kind of economic activity
Người - Person

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

192.890        202.296        204.938        196.685        201.514        

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 5.790 5.525 4.633 4.318 6.038

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 160 170 150 203 141

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 157.974 167.429 174.161 166.286 169.604

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,    

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 914                166                275                343                568                

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -    

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 871                857                773                1.055             956                

F. Xây dựng - Construction 6.054             6.225             5.720             5.602             4.499             

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ    

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 11.910           12.368           10.502           10.139           10.439           

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 2.852             2.701             2.128             1.554             1.999             

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 1.042             943                637                638                591                

J. Thông tin  truyền thông - Communication 38                  32                  16                  24                  41                  

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm    

     Finance, credit, insurance 381                386                349                386                353                

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 388                475                484                542                662                

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -    

     Science and technology activities 1.101             1.329             1.238             1.236             1.257             

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -    

     Administrative activities and support services 2.047             2.173             2.277             2.714             2.546             

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 220                258                246                245                321                

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 725                768                1.001             1.067             1.158             

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 295               372               244               214               206               

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 128                119                104                119                135                

 

5

TỔNG SỐ - TOTAL



Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12

hàng năm phân theo đơn vị hành chính cáp huyện

Number of employees in acting enterprisesas of annual 31 Dec. by district

    Người - Person

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

192.890 202.296 204.938 196.685 201.514

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 16.924     15.455 13.711 13.694     13.593     

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 3.560       3.882 3.767 3.709       3.862       

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 5.476       5.933 6.000 6.321       6.268       

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 28.695     27.090 22.952 20.406     19.366     

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 12.780     10.307 11.424 9.588       10.358     

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 9.418       10.733 9.410 9.443       9.366       

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 40.783     50.835 56.567 58.929     62.898     

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 17.918     17.609 17.663 13.244     11.622     

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 57.336     60.452 63.444 61.351     64.181     

6

TỔNG SỐ - TOTAL



Số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2022

phân theo thành phần kinh tế và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of employees in acting enterprises as of 31/12/2022 by types of

ownership and by district
    Người - Person

201.514 3.416 48.834 149.264

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 13.593           654                12.204           735                

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 3.862             -                     2.889             973                

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 6.268             1.088             3.628             1.552             

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 19.366           -                     1.757             17.609           

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 10.358           -                     2.604             7.754             

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 9.366             366                7.181             1.819             

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 62.898           1.304             7.001             54.593           

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 11.622           4                    694                10.924           

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 64.181           -                     10.876           53.305           

Khu vực đầu 

tư nước ngoài

Foreign 

investment 

sector

Chia ra - Of which

6B

TỔNG SỐ - TOTAL

Nhà nước

State

Ngoài Nhà 

nước

Non-State

Tổng số

Total



Số lao động nữ trong các doanh nghiệp đang hoạt động

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp

Number of female employees in acting enterprises

as of annual 31 Dec. by type of enterprise

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

109.713 112.768 112.413 108.461  105.850  

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 2.155      1.881      1.595      1.435      1.265      

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước    

100% State capital … … 462         377         243         

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước    

Over 50% State capital … … 1.133      1.058      1.022      

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 14.907    15.772    12.828    14.589    17.613    

Tập thể - Collective 270         298         268         363         519         

Tư nhân - Private 1.961      1.760      1.172      1.129      1.047      

Công ty hợp doanh - Collective name 33           33           60           82           107         

Công ty TNHH - Limited Co. 9.907      11.318    8.553      9.813      11.674    

   

475         173         154         47           160         

   

2.261      2.190      2.621      3.155      4.106      

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài    

Foreign investment enterprise 92.651    95.115    97.990    92.437    86.972    

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 92.363    94.865    97.402    92.111    86.620    

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 288         250         588         326         352         

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 1,96 1,67 1,42 1,32 1,20

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital … … 0,41 0,35 0,23

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital … … 1,01 0,98 0,97

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 13,59 13,99 11,41 13,45 16,64

Tập thể - Collective 0,25 0,26 0,24 0,33 0,49

Tư nhân - Private 1,79 1,56 1,04 1,04 0,99

Công ty hợp doanh - Collective name 0,03 0,03 0,05 0,08 0,10

Công ty TNHH - Limited Co. 9,03 10,04 7,61 9,05 11,03

0,43 0,15 0,14 0,04 0,15

2,06 1,94 2,33 2,91 3,88

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise 84,45 84,34 87,17 85,23 82,16

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 84,19 84,12 86,65 84,93 81,83

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 0,26 0,22 0,52 0,30 0,33

Cơ cấu (%) - Structure  (%)

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

7

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Người - Person

Joint stock Co. without capital of State

Joint stock Co. without capital of State

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Số lao động nữ trong các doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12 

hàng năm phân theo ngành kinh tế

 Number of female employees in acting enterprisesas o by kind of economic activity
           Người - Person

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

109.713      112.768      112.413      108.461      105.850      

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 2.226          2.259 1.831 1.764 2.425

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 30               35 34 41 37

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 99.056        101.905 103.278 98.942 95.139

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,    

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 134             28               64               84               129             

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải - 

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 217             201             211             272             298             

F. Xây dựng - Construction 1.266          892             922             848             989             

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 3.539          4.075          3.196          3.279          3.547          

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 481             573             426             387             553             

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 630             545             285             346             339             

J. Thông tin  truyền thông - Communication 11               10               7                 7                 11               

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm

     Finance, credit, insurance 214             199             191             215             202             

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 107             144             135             152             173             

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ - 

     Science and technology activities 290             367             355             375             427             

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - 

     Administrative activities and support services 666             609             500             712             609             

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 150             141             135             143             163             

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 477             561             669             744             639             

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 157             165             130             101             114             

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 62               59               44               49               56               

8

TỔNG SỐ - TOTAL



Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of female employees in acting enterprisesas of annual 31 Dec.  by district

Người - Person

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

109.713 112.768 112.413 108.461 105.850      

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 5.536          5.210          4.013 3.944          4.584          

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 929             1.235          1.181 1.171          1.185          

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.975          2.523          2.474 2.838          2.609          

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 19.952        18.763        15.717 14.238        13.812        

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 8.877          6.489          7.642 6.102          7.215          

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 4.174          4.211          4.090 3.969          3.865          

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 21.222        28.048        31.155 32.868        31.321        

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 13.737        12.615        12.563 9.426          8.285          

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 33.311        33.674        33.578 33.905        32.974        

9

TỔNG SỐ - TOTAL



Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12 hàng năm của các doanh nghiệp 

đang hoạt động phân theo loại hình doanh nghiệp

 Total capital as of annual 31 Dec. of acting enterprises by type of enterprise

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

214.197.182    251.457.903    300.009.363    364.302.714    398.242.065    

Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise 13.343.186      12.332.718      12.876.878      12.492.867      10.879.819      

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước     

100% State capital 8.525.795        7.466.972        8.065.360        7.650.037        5.322.798        

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước      

Over 50% State capital 4.817.391        4.865.745        4.811.518        4.842.830        5.557.022        

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise 94.614.774      88.747.839      112.621.536    156.907.785    169.740.169    

Tập thể - Collective 2.417.984        2.489.037        2.400.779        2.411.243        2.975.730        

Tư nhân - Private 4.739.989        5.908.892        3.030.269        3.778.072        4.231.889        

Công ty hợp doanh - Collective name 25.567             31.340             91.881             54.517             78.841             

Công ty TNHH - Limited Co. 40.727.140      47.017.274      50.834.889      78.109.781      84.552.946      

     

4.815.366        309.401           431.151           241.026           321.832           

     

41.888.729      32.991.895      55.832.568      72.313.146      77.578.931      

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài      

Foreign investment enterprise 106.239.222    150.377.346    174.510.948    194.902.062    217.622.077    

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 105.432.949    138.793.250    158.527.982    182.274.086    202.838.118    

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 806.273           11.584.096      15.982.966      12.627.976      14.783.959      

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

Joint stock Co. without capital of State

10

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Triệu đồng - Mill.dongs



Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 6,23                 4,90                 4,29                 3,43                 2,73                 

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital 3,98                 2,97                 2,69                 2,10                 1,34                 

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital 2,25                 1,94                 1,60                 1,33                 1,40                 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 44,17               35,29               37,54               43,07               42,62               

Tập thể - Collective 1,13                 0,99                 0,80                 0,66                 0,75                 

Tư nhân - Private 2,21                 2,35                 1,01                 1,04                 1,06                 

Công ty hợp doanh - Collective name 0,01                 0,01                 0,03                 0,01                 0,02                 

Công ty TNHH - Limited Co. 19,01               18,70               16,94               21,44               21,23               

2,25                 0,12                 0,14                 0,07                 0,08                 

19,56               13,12               18,61               19,85               19,48               

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise 49,60               59,81               58,17               53,50               54,65               

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 49,22               55,20               52,84               50,03               50,93               

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 0,38                 4,61                 5,33                 3,47                 3,71                 

Cơ cấu (%) - Structure  (%)

Joint stock Co. without capital of State

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12 hàng năm của các doanh nghiệp 

đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

Total capital as of annual 31 Dec. of acting enterprises by kind of economic activity

Triệu đồng - Mill.dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

214.197.182     251.457.903     300.009.363     364.302.714     398.242.065     

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 12.032.418       13.221.529       10.462.933       11.915.334       15.489.213       

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 237.591            261.857            328.612            554.069            615.042            

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 150.364.781     164.245.448     208.018.499     246.750.714     269.882.147     

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,     

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 2.554.592         16.056.736       19.369.066       21.179.966       20.174.102       

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -     

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 1.176.411         1.285.615         3.835.855         4.450.208         1.892.001         

F. Xây dựng - Construction 5.461.132         5.387.045         7.024.290         10.340.219       9.031.656         

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ      

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 24.439.628       27.250.019       23.578.465       37.714.600       46.916.889       

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 2.438.212         3.425.797         5.302.724         8.617.484         10.035.603       

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 683.038            863.490            656.762            1.370.078         847.242            

J. Thông tin  truyền thông - Communication 46.584              10.653              6.292                16.902              51.334              

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm      

     Finance, credit, insurance 2.655.010         2.485.721         3.032.555         3.067.451         3.381.224         

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 9.321.450         11.722.857       12.604.780       14.455.482       15.445.979       

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -     

     Science and technology activities 564.082            869.842            2.898.886         899.317            876.482            

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -      

     Administrative activities and support services 201.004            262.746            400.203            855.325            324.336            

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 49.661              128.895            84.016              89.603              372.445            

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 473.536            537.282            836.479            831.579            1.541.629         

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 1.351.561         3.288.915         1.422.014         1.017.019         1.191.005         

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 146.492            153.456            146.931            177.364            173.739            
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TỔNG SỐ - TOTAL



Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12 hàng năm của các doanh nghiệp 

đang hoạt động phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Total capital as of annual 31 Dec. of acting enterprises by district

Triệu đồng - Mill.dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

214.197.182 251.457.903 300.009.363 364.302.714 398.242.065

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 28.835.071 25.691.011 32.324.396 40.878.869 43.335.619

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 10.582.746 11.380.904 12.167.703 19.210.548 24.316.903

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 25.815.682 23.988.178 45.282.365 59.055.981 57.566.871

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 12.360.945 11.795.489 12.027.180 12.847.485 10.513.277

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 5.423.526 6.353.644 6.360.266 8.046.855 7.628.777

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 7.681.625 10.073.095 10.298.872 15.584.762 15.037.546

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 73.242.831 98.040.390 107.647.274 118.245.815 132.108.373

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 6.704.488 7.985.373 7.252.062 7.967.054 8.261.920

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 43.550.268 56.149.819 66.649.244 82.465.347 99.472.779

12

TỔNG SỐ - TOTAL



Giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp đang hoạt động 

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp

Value of fixed asset and long term invesment of acting enterprises as of annual 

31 Dec. by kind of economic activity

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

95.316.373 131.328.960 163.653.984 182.653.634 189.785.028

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 9.621.857      9.518.298      9.945.017      10.078.400    8.161.046      

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước  

100% State capital 5.962.092      5.654.144 6.010.715 6.036.189 3.405.260

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước      

Over 50% State capital 3.659.765      3.864.154 3.934.303 4.042.211 4.755.786

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise 26.754.079 30.887.453 49.651.029 62.341.519 63.474.256

Tập thể - Collective 1.801.883      240.447 221.497 224.855 494.500

Tư nhân - Private 1.096.814      1.391.228 766.303 945.729 899.046

Công ty hợp doanh - Collective name 1.532             1.154 4.124 1.486 1.280

Công ty TNHH - Limited Co. 11.133.088 11.882.450 12.722.868 16.788.867 17.040.134

     

2.494.473      211.481 254.101 191.920 241.179

     

10.226.290 17.160.694 35.682.136 44.188.663 44.798.118

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài      

Foreign investment enterprise 58.940.437 90.923.209 104.057.938 110.233.716 118.149.726

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 58.707.922    81.380.349 93.682.991 101.927.381 108.357.757

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 232.514         9.542.860 10.374.947 8.306.335 9.791.969

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước
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TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Triệu đồng - Mill. dongs

Joint stock Co. without capital of State



Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 10,09 7,25 6,08 5,52 4,30

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital 6,26 4,31 3,67 3,30 1,79

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital 3,84 2,94 2,40 2,21 2,51

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 28,07 23,52 30,34 34,13 33,45

Tập thể - Collective 1,89 0,18 0,14 0,12 0,26

Tư nhân - Private 1,15 1,06 0,47 0,52 0,47

Công ty hợp doanh - Collective name 0,002 0,001 0,003 0,001 0,001

Công ty TNHH - Limited Co. 11,68 9,05 7,77 9,19 8,98

2,62 0,16 0,16 0,11 0,13

10,73 13,07 21,80 24,19 23,60

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise 61,84 69,23 63,58 60,35 62,25

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 61,59 61,97 57,24 55,80 57,09

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 0,24 7,27 6,34 4,55 5,16

Cơ cấu - Structure  (%)

Joint stock Co. without capital of State

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp đang hoạt động 

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế

Value of fixed asset and long term investment of acting enterprises as of annual

31 Dec. by kind of economic activity

Triệu đồng - Mill.dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

95.316.373 131.328.960 163.653.984 182.653.634 189.785.028

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 9.187.921 10.640.944 7.734.451 8.609.030 11.379.032

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 95.617 113.371 142.421 245.170 290.621

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 68.761.666 89.657.548 118.434.186 130.250.024 138.070.991

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,      

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 1.731.860 13.755.504 16.051.147 16.435.057 14.923.458

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -      

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 720.660 828.751 3.390.110 3.695.560 863.521

F. Xây dựng - Construction 1.009.172 1.009.375 1.183.180 1.972.485 1.356.362

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ      

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 5.423.886 5.104.531 3.706.698 3.993.069 4.624.324

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 1.174.217 1.413.785 3.131.433 5.876.041 7.078.957

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 170.039 215.159 200.105 274.728 236.502

J. Thông tin  truyền thông - Communication 1.124 706 538 3.281 9.528

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm      

     Finance, credit, insurance 1.759.631 175.761 598.041 645.234 686.604

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 4.860.162 6.554.627 8.088.745 9.423.960 8.670.948

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -      

     Science and technology activities 78.365 85.105 262.331 139.842 128.585

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -      

     Administrative activities and support services 34.261 67.782 85.033 474.616 58.033

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 2.848 26.421 30.658 30.523 169.908

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 179.400 146.823 504.573 476.426 1.147.985

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 108.478 1.512.185 92.918 92.327 77.307

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 17.066 20.583 17.416 16.261 12.362
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TỔNG SỐ - TOTAL



Giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn của các doanh nghiệp đang hoạt động 

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Value of fixed asset and long term investment of acting enterprises as of annual 31 Dec. by district

Triệu đồng - Mill.dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

95.316.373 131.328.960 163.653.984 182.653.634 189.785.028

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 9.059.856 8.733.009 11.638.789 16.724.819 17.157.760

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 3.055.080 3.818.411 4.223.750 4.531.860 4.722.986

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 4.763.132 16.033.020 33.675.652 35.671.477 34.771.084

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 7.732.995 6.877.528 6.966.051 6.742.373 3.790.257

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.761.209 2.192.952 1.771.459 1.773.258 2.155.042

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 2.956.448 2.888.720 2.979.459 3.648.787 3.592.552

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 40.602.637 57.120.133 63.297.405 64.739.008 69.841.184

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 3.000.703 4.250.500 3.730.552 4.240.483 3.370.392

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 22.384.314 29.414.688 35.370.869 44.581.570 50.383.771
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TỔNG SỐ - TOTAL



Giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn các doanh nghiệp đang hoạt động 

đến 31/12/2022 phân theo thành phần kinh tế và theo đơn vị hành chính cấp huyện

Value of fixed asset and long term investment of acting enterprises of the year 2022 

by ownership and by district

 Triệu đồng - Mill.dongs

189.785.028 8.161.046 63.474.256 118.149.726

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 17.157.760       2.746.957         10.931.462       3.479.341            

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 4.722.986         -                        3.585.964         1.137.022            

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 34.771.084       3.296.894         24.584.652       6.889.539            

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 3.790.257         -                        965.493            2.824.764            

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 2.155.042         -                        1.802.671         352.371               

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 3.592.552         602.042            2.868.044         122.465               

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 69.841.184       1.493.874         4.807.654         63.539.656          

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 3.370.392         21.279              388.696            2.960.417            

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 50.383.771       -                        13.539.621       36.844.150          

TỔNG SỐ - TOTAL
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Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp

Net turnover from business of acting enterprises as of annual 31 Dec.

by type of enterprise

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

201.884.117 210.952.880 230.076.836 278.437.474 363.326.966

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 8.654.058 9.182.277 7.608.197 6.604.226 10.822.504

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital 4.470.482         4.204.602         4.276.911         3.292.763         4.739.232         

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước    

Over 50% State capital 4.183.576         4.977.675         3.331.286         3.311.463         6.083.273         

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 109.058.101 95.090.482 95.479.113 125.266.371 164.083.884

Tập thể - Collective 431.882            412.091            315.462            278.504            609.244            

Tư nhân - Private 18.503.121       9.149.709         5.857.664         6.060.308         8.082.005         

Công ty hợp doanh - Collective name 22.632              20.360              29.043              39.068              70.814              

Công ty TNHH - Limited Co. 67.115.840       63.628.828       66.868.607       90.803.668       122.999.139

   

3.110.082         157.569            162.150            92.334              186.792            

   

19.874.544       21.721.924       22.246.187       27.992.488       32.135.890       

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài    

Foreign investment enterprise 84.171.958       106.680.121 126.989.526 146.566.878 188.420.577

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 83.073.695       102.025.981 118.463.575 139.431.657 180.467.907

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 1.098.263         4.654.140         8.525.952         7.135.221         7.952.671         
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TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Triệu đồng - Mill. dongs

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

Joint stock Co. without capital of State



Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 4,29 4,35 3,31 2,37 2,98

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital 2,21 1,99 1,86 1,18 1,30

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital 2,07 2,36 1,45 1,19 1,67

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 54,02 45,08 41,50 44,99 45,16

Tập thể - Collective 0,21 0,20 0,14 0,10 0,17

Tư nhân - Private 9,17 4,34 2,55 2,18 2,22

Công ty hợp doanh - Collective name 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

Công ty TNHH - Limited Co. 33,24 30,16 29,06 32,61 33,85

1,54 0,07 0,07 0,03 0,05

9,84 10,30 9,67 10,05 8,84

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise 41,69 50,57 55,19 52,64 51,86

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 41,15 48,36 51,49 50,08 49,67

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 0,54 2,21 3,71 2,56 2,19

Cơ cấu  - Structure  (%)

Joint stock Co. without capital of State

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế

Net turnover from business of acting enterprises as of annual 31 Dec. by kind of economic activity 

Triệu đồng - Mill.dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

201.884.117 210.952.880 230.076.836 278.437.474 363.326.966

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 2.472.758 2.329.981 2.410.220 3.395.621 5.655.656

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 87.580 68.390 91.366 116.180 227.634

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 120.995.457 140.388.010 156.492.352 182.541.004 235.019.409

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,    

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 474.046          1.566.054 2.740.125 4.092.488 6.139.679

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -   

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 721.457          974.931 638.596 822.808 1.164.278

F. Xây dựng - Construction 4.221.475       6.069.708 6.573.232 6.291.634 5.866.377

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ    

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 64.586.268     50.845.552 52.048.804 72.500.833 97.107.484

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 1.594.798       1.631.455 2.199.224 2.229.014 3.356.464

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 492.105          470.191 475.456 518.818 456.548

J. Thông tin  truyền thông - Communication 12.478            8.114 1.595 8.146 28.159

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm    

     Finance, credit, insurance 232.430          305.422          281.939 266.540 278.580

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 1.379.917       1.318.323       787.182 1.104.480 1.330.484

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -   

     Science and technology activities 249.214          312.725          454.117 405.069 505.532

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -    

     Administrative activities and support services 252.210          337.683          332.444 354.728 434.633

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 13.895            25.588            29.965 30.877 95.320

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 414.193          458.938          537.138 726.998 1.032.885

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 3.651.047       3.802.925       3.952.846 2.989.334 4.583.379

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 32.789            38.889            30.236 42.902 44.467
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TỔNG SỐ - TOTAL



Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động 

tại thời điểm 31/12 phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Net turnover from business of acting enterprises as of annual 31 Dec. by district 

Triệu đồng - Mill.dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

201.884.117 210.952.880 230.076.836 278.437.474 363.326.966

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 34.864.662  31.137.136  33.209.061  37.705.625  47.421.602  

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 14.123.120  13.788.677  18.173.142  26.803.106  34.819.181  

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 16.257.976  17.482.432  18.502.328  25.320.854  30.803.200  

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 12.281.933  11.413.026  9.604.588    9.366.922    11.999.497  

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 7.871.660    7.207.034    5.718.754    6.626.066    9.456.327    

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 17.773.300  14.067.776  13.940.036  21.178.102  25.651.010  

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 54.151.874  63.616.814  76.702.893  90.666.144  114.193.602

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 7.722.971    9.464.902    7.168.832    7.098.674    8.254.049    

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 36.836.621  42.775.082  47.057.203  53.671.983  80.728.498  
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TỔNG SỐ - TOTAL



Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang hoạt động

năm 2022 phân theo thành phần kinh tế và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Net turnover from business of acting enterprises of the year 2022

by ownership and by district

         Triệu đồng - Mill.dongs

363.326.966 10.822.504 164.083.884 188.420.577

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 47.421.602       7.956.751         33.338.754       6.126.097              

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 34.819.181       -                        32.358.901       2.460.280              

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 30.803.200       690.112            27.314.201       2.798.888              

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 11.999.497       -                        3.810.658         8.188.839              

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 9.456.327         -                        7.982.218         1.474.109              

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 25.651.010       1.769.398         23.494.514       387.098                 

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 114.193.602     406.227            11.770.839       102.016.536          

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 8.254.049         16                     2.265.803         5.988.229              

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 80.728.498       -                        21.747.997       58.980.501            

TỔNG SỐ - TOTAL
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Tổng số

Total

Chia ra - Of which

Nhà nước

State

Ngoài Nhà 

nước

Non-State

Khu vực đầu tư 

nước ngoài

Foreign 

investment sector



Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2022

phân theo quy mô lao động và phân theo loại hình doanh nghiệp

Number of acting enterprises as of 31/12/2022 by size of employees and types of enterprise

Tổng

số

Total

4.421      2.494      937         673         192         31           26           32           28           8             

16 2 2 3 5 2 -              -              2 -              

         

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước          

100% State capital 9 1 1 3 2 2 -              -              -              -              

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước          

Over 50% State capital 7 1 1 -              3 -              -              -              2 -              

4115 2455 919 599 113 13 5 8 3 -              

         

116 57 23 33 3 -              -              -              -              -              

588 439 103 44 2 -              -              -              -              -              

25 10 8 7 -              -              -              -              -              -              

3133 1844 725 465 82 9 4 3 1 -              

         

3 -              -              -              2 1 -              -              -              -              

         

250 105 60 50 24 3 1 5 2 -              

290 37 16 71 74 16 21 24 23 8

         

274 34 14 65 71 16 19 24 23 8

16 3 2 6 3 0 2 -              -              -              
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Phân theo quy mô lao động - By size of employees

Dưới 5 

người

Từ 5 đến 

9 người

Từ 10 đến 

49 người

Từ 50 đến 

199 người

Từ 200 

đến 299 

người

Từ 300 

đến 499 

người

Từ 500 

đến 999 

người

Từ 5000 

trở lên

Từ 1000 

đến 4999 

người

Doanh nghiệp - Enterprise

Doanh nghiệp Nhà nước

Non-state enterprise

Tập thể - Collective

Tư nhân - Private

TỔNG SỐ - TOTAL

State owned enterprise

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Công ty hợp danh - Collective name

Công ty TNHH - Limited Co.

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

Joint stock Co. without capital of State

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign 

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture



Tổng

số

Total

Phân theo quy mô lao động - By size of employees

Dưới 5 

người

Từ 5 đến 

9 người

Từ 10 đến 

49 người

Từ 50 đến 

199 người

Từ 200 

đến 299 

người

Từ 300 

đến 499 

người

Từ 500 

đến 999 

người

Từ 5000 

trở lên

Từ 1000 

đến 4999 

người

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,36        0,08        0,21        0,45        2,60        6,45        -          -          7,14        -          

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital 0,20        0,04        0,11        0,45        1,04        6,45        -          -          -          -          

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital 0,16        0,04        0,11        -          1,56        -          -          -          7,14        -          

93,08      98,44      98,08      89,00      58,86      41,94      19,23      25,00      10,71      -          

2,62        2,29        2,45        4,90        1,56        -          -          -          -          -          

13,30      17,60      10,99      6,54        1,04        -          -          -          -          -          

0,57        0,40        0,85        1,04        -          -          -          -          -          -          

70,87      73,94      77,37      69,09      42,72      29,03      15,38      9,38        3,57        -          

0,07        -          -          -          1,04        3,23        -          -          -          -          

5,65        4,21        6,40        7,43        12,50      9,68        3,85        15,63      7,14        -          

6,56        1,48        1,71        10,55      38,54      51,61      80,77      75,00      82,15      100,00    

6,20        1,36        1,49        9,66        36,98      51,61      73,08      75,00      82,15      100,00    

0,36        0,12        0,21        0,89        1,56        -          7,69        -          -          -          

Cơ cấu  - Structure (%)

TỔNG SỐ - TOTAL

Doanh nghiệp Nhà nước

State owned enterprise

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Non-state enterprise

Tập thể - Collective

Tư nhân - Private

Công ty hợp danh - Collective name

Foreign investment enterprise

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign 

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture

Công ty TNHH - Limited Co.

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

Joint stock Co. without capital of State

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài



Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2022 phân theo quy mô lao động và phân theo ngành kinh tế

Number of acting enterprises as of 31/12/2022 by size of employees and kind of economic activity

Tổng

số

Total

4.421    2.494  937        673        192        31          26          32          28          8            

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 134       84       24          14          5            2            2            -        3            -        

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 34         23       6            5            -        -        -        -        -        -        

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 963       272     187        269        129        22          21          30          25          8            

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,          

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 104       79       20          4            -        1            -        -        -        -        

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -          

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 45         19       13          8            4            1            -        -        -        -        

F. Xây dựng - Construction 555       303     144        97          10          1            -        -        -        -        

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ          

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 1.684    1.189  331        137        25          1            1            -        -        -        

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 213       106     56          46          5            -        -        -        -        -        

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 123       79       35          8            1            -        -        -        -        -        

J. Thông tin  truyền thông - Communication 14         12       2            -        -        -        -        -        -        -        

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm          

     Finance, credit, insurance 29         7         3            19          -        -        -        -        -        -        

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 80         58       12          8            1            1            -        -        -        -        

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -          

     Science and technology activities 228       141     58          26          3            -        -        -        -        -        

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -          

     Administrative activities and support services 99         56       18          15          6            2            1            1            -        -        

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 54         31       15          7            1            -        -        -        -        -        

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 12         2         2            5            1            -        1            1            -        -        

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 22         13       7            1            1            -        -        -        -        -        

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 28         20       4            4            -        -        -        -        -        -        

Doanh nghiệp - Enterprise

TỔNG SỐ - TOTAL

Từ 1000 

đến 4999 

người

Từ 5000 

trở lên
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Phân theo quy mô lao động - By size of employees

Dưới 5 

người

Từ 5 đến 

9 người

Từ 10 

đến 49 

người

Từ 50 

đến 199 

người

Từ 200 

đến 299 

người

Từ 300 

đến 499 

người

Từ 500 

đến 999 

người



Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2022 phân theo quy mô lao động 

và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of acting enterprises as of  annual 31 December year 2022

by size of employees and district

Tổng

số

Total

4.421     2.494     937        673        192        31          26          32          28          8            

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.227 676        336        173        30          5            6            1            -         -         

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 257 153        53          32          17          -         2            -         -         -         

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 283 187        43          32          15          1            2            1            2            -         

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 271 204        31          26          8            -         -         -         -         2            

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 281 179        39          49          10          1            -         1            1            1            

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 590 285        163        120        15          3            -         4            -         -         

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 486 291        82          64          23          3            -         8            12          3            

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 138 89          25          17          4            2            -         -         -         1            

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 888 430        165        160        70          16          16          17          13          1            
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Phân theo quy mô lao động - By size of employees

Dưới 5 

người

Từ 5 đến 

9 người

Từ 10 

đến 49 

người

Từ 50 

đến 199 

người

Từ 200 

đến 299 

người

Từ 300 

đến 499 

người

Từ 500 

đến 999 

người

Từ 1000 

đến 4999 

người

Từ 5000 

trở lên

Doanh nghiệp - Enterprise

TỔNG SỐ - TOTAL



Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2022 phân theo quy mô vốn và phân theo

loại hình doanh nghiệp

Number of acting enterprises as of 31/12/2022 by size of capital and types of enterprise

Tổng

số

Total

4.421      318        295        1.559     690        936        378        121        124        

16           -        -        -        -        2            4            2            8            

        

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước         

100% State capital 9             -        -        -        -        1            2            2            4            

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước         

Over 50% State capital 7             -        -        -        -        1            2            -        4            

4.115      317        295        1.550     683        867        275        81          47          

        

116         46          15          21          6            6            19          3            -        

588         54          74          315        79          53          10          3            -        

25           5            4            11          3            2            -        -        -        

3.133      203        192        1.161     565        728        199        59          26          

        

3             -        -        -        -        -        3            -        -        

        

250         9            10          42          30          78          44          16          21          

290         1            -        9            7            67          99          38          69          

        

274         1            -        9            6            67          95          35          61          

16           -        -        -        1            -        4            3            8            
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Phân theo quy mô vốn - By size of capital

Dưới 0,5 

tỷ

Từ 0,5 

đến dưới 

1 tỷ

Từ 1 đến 

dưới 5 tỷ

Từ 5 đến 

dưới 10 

tỷ

Từ 10 

đến dưới 

50 tỷ

Từ 50 

đến dưới 

200 tỷ

Từ 200 

đến dưới 

500 tỷ

Từ 500 tỷ 

trở lên

Doanh nghiệp - Enterprise

TỔNG SỐ - TOTAL

Doanh nghiệp Nhà nước

State owned enterprise

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Non-state enterprise

Tập thể - Collective

Tư nhân - Private

Công ty hợp danh - Collective name

Công ty TNHH - Limited Co.

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

Joint stock Co. without capital of State

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign 

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture



Tổng

số

Total

Phân theo quy mô vốn - By size of capital

Dưới 0,5 

tỷ

Từ 0,5 

đến dưới 

1 tỷ

Từ 1 đến 

dưới 5 tỷ

Từ 5 đến 

dưới 10 

tỷ

Từ 10 

đến dưới 

50 tỷ

Từ 50 

đến dưới 

200 tỷ

Từ 200 

đến dưới 

500 tỷ

Từ 500 tỷ 

trở lên

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,36 -        -        -        -        0,21 1,06 1,65 6,45

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital 0,20 -        -        -        -        0,11 0,53 1,65 3,23

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital 0,16 -        -        -        -        0,11 0,53 -        3,23

93,08 99,69 100,00 99,42 98,99 92,63 72,75 66,94 37,90

2,62 14,47 5,08 1,35 0,87 0,64 5,03 2,48 -        

13,30 16,98 25,08 20,21 11,45 5,66 2,65 2,48 -        

0,57 1,57 1,36 0,71 0,43 0,21 -        -        -        

70,87 63,84 65,08 74,47 81,88 77,78 52,65 48,76 20,97

0,07 -        -        -        -        -        0,79 -        -        

5,65 2,83 3,39 2,69 4,35 8,33 11,64 13,22 16,94

6,56 0,31 -        0,58 1,01 7,16 26,19 31,41 55,65

6,20 0,31 -        0,58 0,87 7,16 25,13 28,93 49,19

0,36 -        -        -        0,14 -        1,06 2,48 6,45

Doanh nghiệp Nhà nước

Cơ cấu  - Structure (%)

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

State owned enterprise

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Non-state enterprise

Tập thể - Collective

Tư nhân - Private

Công ty hợp danh - Collective name

Công ty TNHH - Limited Co.

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Joint stock Co. without capital of State

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign 

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture



Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2022 phân theo quy mô vốn và phân theo ngành kinh tế

Number of acting enterprises as of 31/12/2022 by size of capital and kind of economic activity

Doanh nghiệp - Enterprise

Tổng

số

Total

TỔNG SỐ - TOTAL      4.421        318        295     1.559        690        936        378        121        124 

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 134        38        12        19        12        25        13        6          9          

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 34          -       1          9          8          13        3          -       -       

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 963        45        44        242      120      210      154      73        75        

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,         

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 104        2          -       17        12        52        9          1          11        

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -         

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 45          6          1          15        6          6          9          2          -       

F. Xây dựng - Construction 555        22        20        200      136      158      13        4          2          

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ         

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 1.684     65        108      722      276      344      130      23        16        

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 213        17        13        68        40        63        7          1          4          

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 123        20        24        48        17        11        3          -       -       

J. Thông tin  truyền thông - Communication 14          5          3          4          -       2          -       -       -       

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm         

     Finance, credit, insurance 29          2          3          3          1          -       16        3          1          

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 80          3          5          16        7          23        16        6          4          

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -         

     Science and technology activities 228        37        25        116      28        21        1          -       -       

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -         

     Administrative activities and support services 99          25        17        41        11        4          1          -       -       

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 54          19        10        17        6          -       2          -       -       

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 12          -       -       3          4          2          -       2          1          

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 22          6          4          7          3          1          -       -       1          

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 28          6          5          12        3          1          1          -       -       
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Phân theo quy mô vốn - By size of capital

Dưới 0,5 

tỷ

Từ 0,5 

đến dưới 

1 tỷ

Từ 1 đến 

dưới 5 tỷ

Từ 5 đến 

dưới 10 

tỷ

Từ 10 

đến dưới 

50 tỷ

Từ 50 

đến dưới 

200 tỷ

Từ 200 

đến dưới 

500 tỷ

Từ 500 

tỷ trở lên



Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2022 phân theo quy mô vốn

và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of acting enterprises as of 31/12/2022

by size of capital and by district

Doanh nghiệp - Enterprise

Tổng

số

Total

TỔNG SỐ - TOTAL       4.421          318          295       1.559          690          936          378          121          124 

TP Tây Ninh - Tay Ninh city       1.227          102            99          451          196          277            68            18            16 

Huyện Tân Biên - Tan Bien district          257            14              6            69            48            55            35            17            13 

Huyện Tân Châu - Tan Chau district          283              7            20            76            46            82            24            16            12 

Huyện Dương Minh Châu - DMC district          271            30            18          105            45            49            18              3              3 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district          281            21            17          108            37            60            30              7              1 

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town          590            34            37          244          105          109            48              8              5 

Huyện Gò Dầu - Go Dau district          486            33            22          210            71            80            36            11            23 

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district          138              7              7            41            26            30            20              3              4 

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town          888            70            69          255          116          194            99            38            47 
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Phân theo quy mô vốn - By size of capital

Dưới 0,5 

tỷ

Từ 0,5 

đến dưới 

1 tỷ

Từ 1 đến 

dưới 5 tỷ

Từ 5 đến 

dưới 10 tỷ

Từ 10 đến 

dưới 50 tỷ

Từ 50 đến 

dưới 200 

tỷ

Từ 200 

đến dưới 

500 tỷ

Từ 500 tỷ 

trở lên



Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp

đang hoạt động phân theo loại hình doanh nghiệp

Total compensation of employees in acting enterprises by type of enterprise

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

17.341.355 19.116.762 20.740.551 21.859.634 25.307.713

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 722.289           587.185           482.886 436.109 413.369

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước   

100% State capital 354.777           203.699           153.389 135.895 98.222

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước    

Over 50% State capital 367.512           383.486           329.497 300.214 315.147

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 3.984.630 3.907.717 3.463.365 4.553.396 4.910.127

Tập thể - Collective 57.847             48.477             60.533 58.831 60.849

Tư nhân - Private 354.037           332.774           177.526 246.938 174.340

Công ty hợp doanh - Collective name 2.696               4.090               6.284 16.707 13.398

Công ty TNHH - Limited Co. 2.218.434        2.485.204        2.105.929 2.704.879 2.927.444

   

231.299           58.184             53.107 24.333 47.489

   

1.120.317        978.988           1.059.986 1.501.708 1.686.607

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài -                    

Foreign investment enterprise 12.634.436 14.621.859 16.794.300 16.870.129 19.984.216

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 12.551.920      14.438.244      16.451.679 16.570.323 19.724.318

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 82.516             183.615           342.622 299.806 259.898
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TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Triệu đồng - Mill. dongs

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

Joint stock Co. without capital of State



Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 4,17 3,07 2,33 2,00 1,64

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital 2,05 1,07 0,74 0,62 0,39

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital 2,12 2,01 1,59 1,37 1,25

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 22,97 20,44 16,70 20,83 19,40

Tập thể - Collective 0,33 0,25 0,29 0,27 0,24

Tư nhân - Private 2,04 1,74 0,86 1,13 0,69

Công ty hợp doanh - Collective name 0,02 0,02 0,03 0,08 0,05

Công ty TNHH - Limited Co. 12,79 13,00 10,15 12,37 11,57

1,33 0,30 0,26 0,11 0,19

6,46 5,12 5,11 6,87 6,66

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise 72,86 76,49 80,97 77,17 78,96

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 72,38 75,53 79,32 75,80 77,94

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 0,48 0,96 1,65 1,37 1,03

Cơ cấu (%) - Structure  (%)

Joint stock Co. without capital of State

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp

đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

Total compensation of employees in acting enterprises

by kind of economic activity

Triệu đồng - Mill.dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

17.341.355     19.116.762     20.740.551 21.859.634     25.307.713     

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 559.067          609.934          454.423 449.564 590.865

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 15.294            14.539            9.708 14.188 16.303

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 14.168.046     16.096.062     18.183.373 19.007.275 22.251.177

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,    

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 172.142          24.521            33.368 48.046 61.973

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -    

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 75.865            78.056            78.222 137.520 119.446

F. Xây dựng - Construction 713.396          495.395          430.829 554.682 447.174

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ    

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 864.185          969.054          783.319 761.718 918.083

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 284.083          235.773          185.324 149.456 200.086

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 48.661            38.769            31.482 36.396 25.571

J. Thông tin  truyền thông - Communication 651                 2.286              515 1.664 1.447

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm    

     Finance, credit, insurance 35.228            31.823            47.871 53.119 47.769

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 39.355            72.573            52.070 68.224 74.493

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -    

     Science and technology activities 69.893            98.858            117.199 178.770 136.048

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -    

     Administrative activities and support services 134.693          172.164          140.972 200.296 188.586

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 11.095            14.178            12.032 14.281 22.546

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 85.605            97.287            123.635 135.785 155.234

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 49.600            59.730            50.019 43.244 43.893

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 14.496            5.759              6.189 5.406 7.021
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TỔNG SỐ - TOTAL



Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp đang hoạt động 

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Total compensation of employees in enterprises by district

Triệu đồng - Mill. dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

17.341.355 19.116.762 20.740.551 21.859.634 25.307.713

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.768.300 1.414.892 1.284.656 1.473.273  1.439.584

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 265.015 309.913 283.188 343.639     336.197

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 508.859 582.239 555.755 705.394     759.371

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 2.002.922 1.951.327 1.824.726 1.466.128  2.760.959

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 999.993 871.266 937.337 800.745     970.632

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 770.131 813.994 712.046 859.701     816.565

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 4.004.159 5.299.502 6.434.507 7.412.601  8.282.094

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.329.002 1.668.621 1.643.491 1.405.675  1.412.801

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 5.692.974 6.205.008 7.064.846 7.392.478  8.529.510
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TỔNG SỐ - TOTAL



Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp 

đang hoạt động phân theo loại hình doanh nghiệp

Average compensation per month of employees in acting enterprises 

by type of enterprise

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

7.662        9.395        8.621        9.196        10.576      

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 9.822        11.733      9.435        9.627        10.199      

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước    

100% State capital 11.758      10.717      9.310        10.035      11.213      

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước    

Over 50% State capital 8.475        9.675        9.494        9.453        9.920        

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 7.218        7.616        6.921        8.681        8.516        

Tập thể - Collective 5.206        5.010        5.693        4.842        4.454        

Tư nhân - Private 5.422        5.894        4.848        7.336        5.747        

Công ty hợp doanh - Collective name 3.624        6.051        5.851        10.429      7.089        

Công ty TNHH - Limited Co. 6.378        7.310        6.281        7.589        7.639        

   

13.202      10.810      9.436        4.238        8.943        

   

10.226      9.612        9.530        13.065      11.860      

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài    

Foreign investment enterprise 7.714        9.890        9.057        9.335        11.254      

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 7.708        9.844        9.004        9.248        11.203      

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 8.726        16.343      12.645      19.405      17.087      

Nghìn đồng - Thousand dongs

Joint stock Co. without capital of State

28

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp 

 đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

Average compensation per month of employees  in acting enterprises

by kind of economic activity

Nghìn đồng - Thousand dongs

Năm 

2018

Năm 

2019

Năm 

2020

Năm 

2021

Năm 

2022

7.662   9.395   8.621   9.196   10.576 

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 7.802   10.347 7.861   8.052   8.345   

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 7.632   7.284   5.376   5.698   9.739   

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 7.677   9.735   8.902   9.443   11.030 

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,    

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 16.019 17.152 12.223 11.952 8.912   

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -    

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 7.834   8.675   8.433   10.616 10.749 

F. Xây dựng - Construction 9.825   6.816   6.655   8.470   8.126   

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ    

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 6.135   7.106   6.344   6.434   7.487   

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 8.324   7.563   7.400   7.782   8.559   

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 3.869   3.543   4.102   4.765   3.745   

J. Thông tin  truyền thông - Communication 1.428   5.953   2.960   6.163   2.940   

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm    

     Finance, credit, insurance 7.665   7.882   11.414 11.468 11.229 

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 8.388   13.549 8.965   10.375 10.202 

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -    

     Science and technology activities 5.403   6.573   8.373   12.425 9.358   

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -    

     Administrative activities and support services 5.504   6.964   5.426   6.129   6.342   

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 4.456   5.435   4.213   4.867   6.284   

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 9.712   12.214 9.065   10.531 11.728 

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 14.011 14.153 16.876 17.579 17.930 

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 9.364   4.595   5.345   3.850   4.416   

TỔNG SỐ - TOTAL
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Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp 

đang hoạt động phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Average compensation per month of employees in acting enterprises by district

Triệu đồng - Mill. dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

7.662 9.395 8.621 9196 10.576

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 8.640 7.573 7.940 8.977 9.042

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 6.365 6.658 6.377 7.768 7.377

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 7.614 8.577 7.808 9.723 10.245

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 5.866 5.849 6.203 5.880 11.688

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 6.617 7.100 6.629 7.061 8.254

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 6.775 6.251 6.062 7.550 7.335

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 8.553 9.647 10.098 10.601 11.060

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 6.511 7.689 7.737 7.925 9.494

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 8.475 8.789 9.734 9.950 11.353
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TỔNG SỐ - TOTAL



Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đang hoạt động 

phân theo loại hình doanh nghiệp

Profit before taxes of acting enterprises by type of enterprise

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

8.031.584 10.685.980 14.028.434 13.779.270 20.576.199

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 1.121.823 1.002.662 1.103.917 867.726 1.281.956

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước   

100% State capital 653.699 726.049 808.795 571.670 932.740

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước    

Over 50% State capital 468.124 276.613 295.122 296.057 349.215

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 1.815.222 565.520 -523.090 -1.613.979 2.334.903

Tập thể - Collective 22.265 23.892 38.132 34.324 10.383

Tư nhân - Private 319.235 36.624 53.269 22.503 21.117

Công ty hợp doanh - Collective name 12.947 12.927 13.957 15.036 28.921

Công ty TNHH - Limited Co. -75.389 -144.890 121.247 -2.550.336 582.546

   

212.526 15.668 -80.235 5.595 20.524

   

1.323.638 621.299 -669.461 858.900 1.671.413

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài    

Foreign investment enterprise 5.094.539 9.117.797 13.447.608 14.525.522 16.959.341

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 5.020.237 8.554.140 12.611.238 13.776.294 16.264.385

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 74.302 563.657 836.370 749.228 694.956

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise 13,97 9,38 7,87 6,30 6,23

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước 

100% State capital 8,14 6,79 5,77 4,15 4,53

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước 

Over 50% State capital 5,83 2,59 2,10 2,15 1,70

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise 22,60 5,30 -3,73 -11,72 11,35

Tập thể - Collective 0,28 0,22 0,27 0,25 0,05

Tư nhân - Private 3,97 0,34 0,38 0,16 0,10

Công ty hợp doanh - Collective name 0,16 0,12 0,10 0,11 0,14

Công ty TNHH - Limited Co. -0,94 -1,36 0,86 -18,51 2,83

2,65 0,15 -0,57 0,04 0,10

16,48 5,81 -4,77 6,23 8,12

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign investment enterprise 63,43 85,32 95,86 105,42 82,42

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 62,51 80,05 89,90 99,98 79,04

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 0,93 5,27 5,96 5,44 3,38
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TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Triệu đồng - Mill. dongs

Cơ cấu (%) - Structure  (%)

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

Joint stock Co. without capital of State

Joint stock Co. without capital of State

TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đang hoạt động 

phân theo ngành kinh tế

 Profit before taxes of acting enterprises by kinds of economic activity

Triệu đồng - Mill.dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

8.031.584 10.685.980 14.028.434 13.779.270 20.576.199

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery -833.093 392.691 395.336 314.001 1.133.371

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 3.556 -7.534 13.370 13.036 20.903

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 7.159.177 8.416.839 11.489.497 13.476.773 16.835.856

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,    

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 21.257 779.126 1.008.474 959.162 968.215

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -    

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 34.990 51.571 17.503 28.216 28.001

F. Xây dựng - Construction 59.849 45.924 63.157 -1.490.208 33.344

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ    

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 602.291 84.843 124.555 -99.094 372.244

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 87.051 84.277 115.049 24.854 312.902

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 3.303 3.924 -4.496 -4.649 -3.840

J. Thông tin  truyền thông - Communication 81 -5 -237 -498 -5.767

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm    

     Finance, credit, insurance 29.633 36.766 72.920 58.100 75.563

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 181.887 87.683 -1.146 -1.235 -50.885

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -    

     Science and technology activities 22.714 25.879 63.803 34.199 54.901

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -    

     Administrative activities and support services 10.522 10.727 14.060 -12.337 9.049

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training -19.034 -481 3.129 2.375 -3.442

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 27.672 10.260 -6.946 16.139 64.339

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 617.379 659.990 658.381 452.505 726.745

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 22.349 3.500 2.025 7.931 4.704

TỔNG SỐ - TOTAL
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Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đang hoạt động

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Profit before taxes of acting enterprises by district 

Triệu đồng - Mill.dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

8.031.584 10.685.980 14.028.434 13.779.270 20.576.199

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.204.597 777.208 1.133.221 1.166.019 1.743.042

Huyện Tân Biên - Tan Bien district -910.553 -77.402 -267.824 -289.112 -74.556

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.050.359 743.123 -31.788 747.095 1.802.819

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 164.185 40.896 -12.068 -1.804.564 545.256

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district -262.176 12.441 -201.360 -242.491 -94.553

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 109.244 132.871 144.004 168.573 829.656

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 5.328.252 7.105.682 10.217.103 11.811.836 11.704.402

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 352.497 294.653 277.801 72.576 349.669

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 995.179 1.656.508 2.769.345 2.149.338 3.770.465
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TỔNG SỐ - TOTAL



Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đang hoạt động năm 2022 phân 

 theo thành phần kinh tế và phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Profit before taxes of enterprises of the year 2022 by ownership and by district

         Triệu đồng - Mill.dongs

20.576.199 1.281.956 2.334.903 16.959.341

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.743.042 761.629              406.123 575.290

Huyện Tân Biên - Tan Bien district -74.556 -                         -325.461 250.904

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.802.819 323.492              1.065.932 413.395

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 545.256 -                         -18.711 563.967

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district -94.553 -                         -18.295 -76.257

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 829.656 110.140              730.066 -10.550

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 11.704.402 103.953              54.145 11.546.305

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 349.669 -17.258 -3.537 370.464

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 3.770.465 -                         444.642 3.325.823

TỔNG SỐ - TOTAL
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Tổng số

Total

Chia ra - Of which

Nhà nước

State

Ngoài Nhà nước

Non-State

Khu vực đầu tư 

nước ngoài

Foreign 

investment 

sector



Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp 

đang hoạt động phân theo loại hình doanh nghiệp

Profit rate before taxes of acting enterprises by type of enterprise

%

Năm 

2018

Năm 

2019

Năm 

2020

Năm 

2021

Năm 

2022

3,98 5,07 6,10 4,95 5,66

Doanh nghiệp Nhà nước 

State owned enterprise 12,96 10,92 14,51 13,14 11,85

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước      

100% State capital 14,62 17,27 18,91 17,36 19,68

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước      

Over 50% State capital 11,19 5,56 8,86 8,94 5,74

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước       

Non-State enterprise 1,66 0,59 -0,55 -1,29 1,42

Tập thể - Collective 5,16 5,80 12,09 12,32 1,70

Tư nhân - Private 1,73 0,40 0,91 0,37 0,26

Công ty hợp doanh - Collective name 57,21 63,49 48,06 38,49 40,84

Công ty TNHH - Limited Co. -0,11 -0,23 0,18 -2,81 0,47

     

6,83 9,94 -49,48 6,06 10,99

     

6,66 2,86 -3,01 3,07 5,20

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài      

Foreign investment enterprise 6,05 8,55 10,59 9,91 9,00

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 6,04 8,38 10,65 9,88 9,01

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 6,77 12,11 9,81 10,50 8,74

Joint stock Co. without capital of State
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TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp 

đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

Profit rate before taxes of acting enterprises 

by kinds of economic activity

%

Năm 

2018

Năm 

2019

Năm 

2020

Năm 

2021

Năm 

2022

3,98 5,07 6,10 4,95 5,66

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery -33,69 16,85 16,40 9,25 20,04

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 4,06 -11,02 14,63 11,22 9,18

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 5,92 6,00 7,34 7,38 7,16

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,      

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 4,48 49,75 36,80 23,44 15,77

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -      

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 4,85 5,29 2,74 3,43 2,41

F. Xây dựng - Construction 1,42 0,76 0,96 -23,69 0,57

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ      

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 0,93 0,17 0,24 -0,14 0,38

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 5,46 5,17 5,23 1,12 9,32

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 0,67 0,83 -0,95 -0,90 -0,84

J. Thông tin  truyền thông - Communication 0,65 -0,06 -14,88 -6,11 -20,48

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm      

     Finance, credit, insurance 12,75 12,04 25,86 21,80 27,12

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 13,18 6,65 -0,15 -0,11 -3,82

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -      

     Science and technology activities 9,11 8,28 14,05 8,44 10,86

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -      

     Administrative activities and support services 4,17 3,18 4,23 -3,48 2,08

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training -136,98 -1,88 10,44 7,69 -3,61

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 6,68 2,24 -1,29 2,22 6,23

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 16,91 17,35 16,66 15,14 15,86

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 68,16 9,00 6,70 18,49 10,58
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TỔNG SỐ - TOTAL



Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp 

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Profit rate before taxes of acting enterprises by district

%

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

3,98 5,07 6,10 4,95 5,66

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 3,46 2,50 3,41 3,09 3,68

Huyện Tân Biên - Tan Bien district -6,45 -0,56 -1,47 -1,08 -0,21

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 6,46 4,25 -0,17 2,95 5,85

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1,34 0,36 -0,13 -19,27 4,54

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district -3,33 0,17 -3,52 -3,66 -1,00

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 0,61 0,94 1,03 0,80 3,23

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 9,84 11,17 13,32 13,03 10,25

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 4,56 3,11 3,88 1,02 4,24

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 2,70 3,87 5,89 4,00 4,67

36

TỔNG SỐ - TOTAL



Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động thời điểm 31/12 của doanh 

nghiệp đang hoạt động phân theo loại hình doanh nghiệp

Average fixed asset per employee of acting enterprise as of annual 31 Dec.

by type of enterprise

Năm 

2018

Năm 

2019

Năm 

2020

Năm 

2021

Năm 

2022

381        398        510        571        588        

Doanh nghiệp Nhà nước  - State owned enterprise … 1.143     1.316     1.484     846        

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước      

100% State capital 2.224     3.300     3.802     4.617     3.337     

Doanh nghiệp hơn 50% vốn Nhà nước      

Over 50% State capital 111        108        136        148        160        

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước  - Non-state enterprise … 308        443        564        540        

Tập thể - Collective 172        157        140        121        264        

Tư nhân - Private 153        205        201        270        289        

Công ty hợp doanh - Collective name 13          18          29          6            3            

Công ty TNHH - Limited Co. 240        241        305        349        347        

     

1.514     385        412        398        433        

     

1.409     598        971        1.378     1.152     

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài      

Foreign investment enterprise … 402        506        551        597        

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital 314        372        441        492        538        

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture 273        4.609     4.851     7.309     7.471     

Triệu đồng - Mill. dongs

Joint stock Co. without capital of State
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TỔNG SỐ - TOTAL

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Joint stock Co. having capital of State

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước



Trang bị  tài sản cố định bình quân 1 lao động thời điểm 31/12 của doanh 

 nghiệp đang hoạt động phân theo ngành kinh tế

 Average fixed asset per employee of acting enterprises as of annual 31 Dec. 

by kinds of economic activity

Triệu đồng - Mill. dongs

Năm 

2018

Năm 

2019

Năm 

2020

Năm 

2021

Năm 

2022

381      398      510 571 588       

Phân theo ngành kinh tế - By kind of economic activity

A. Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản - Agriculture, forestry, fishery 917      1.052   683 795 848       

B. Khai khoáng - Mining and quarrying 236      235      367 663 1.239    

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 392      366      436 486 521       

D. Sản xuất & phân phối điện, nước nóng, khí đốt, nước nóng,      

     hơi nước và điều hòa không khí

    Electricity, gas, stream and air conditioning supply 356      52.151 62.540 46.122 25.590  

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải -      

     Supplyingwater, controlling the garbage and sewage disposal 657      593      4.251 3.168 635       

F. Xây dựng - Construction 89        111      166 230 193       

G. Bán buôn, bán lẻ, sữa chữa ôtô, môtô, xe máy, xe có động cơ      

    Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles,motor cycles 195      214      240 267 298       

H. Vận tải kho bãi - Transpost storage 328      368      807 1.331 1.118    

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống - Resident and catering service 126      154      247 287 244       

J. Thông tin  truyền thông - Communication 19        2          0 54 221       

K. Hoạt động tài chính, Ngân hàng và bảo hiểm      

     Finance, credit, insurance 513      94        123 99 101       

L. Hoạt động bất động sản - Real estate activities 2.014   2.255   2.849 3.234 2.496    

M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ -      

     Science and technology activities 57        50        112 97 100       

N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ -      

     Administrative activities and support services 13        18        30 101 20         

P. Giáo dục và đào tạo - Education & Training 36        47        103 117 108       

Q. Y tế hoạt động trợ giúp xã hội - Health, Social work 190      182      234 399 876       

R. Nghệ thuật, vui chơi, và giải trí - Art, amusement and entertainment 276      218      279 330 285       

S. Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 166      162      167 110 91         

TỔNG SỐ - TOTAL

38



Trang bị  tài sản cố định bình quân 1 lao động  của doanh nghiệp 

đang hoạt động phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Average fixed asset per employee of acting enterprises by district

Triệu đồng - Mill. dongs

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

381            398            510            571            588            

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 407            342            670            765            736            

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 461            588            824            891            951            

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.785         1.094         2.201         2.408         2.294         

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 255            235            273            307            174            

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 105            146            97              140            172            

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 172            168            195            243            242            

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 731            775            846            825            807            

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 95              123            120            167            180            

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 232            285            335            393            474            

39

TỔNG SỐ - TOTAL



Số hợp tác xã đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

 Number of cooperatives as of annual 31 Dec. by district

Hợp tác xã - Cooperative

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

80 77 91 109 116

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 14 12 16 21 24

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 7 9 9 13 12

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 11 9 9 10 12

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 3 5 7 8 11

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 13 13 13 15 14

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 7 6 6 8 7

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 10 8 7 7 12

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 5 6 10 11 10

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 10 9 14 16 14
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Số lao động trong hợp tác xã đang hoạt động tại thời điểm 31/12 hàng năm

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

 Number of employees as of annual 31 Dec. in cooperatives by district

Người - Person

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

921 894 908 977 1.151

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 335 319 241 277 283

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 84 90 115 124 102

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 119 139 141 107 155

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 19 27 28 32 56

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 93 85 123 107 117

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 97 68 63 134 127

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 97 92 45 90 225

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 36 40 112 66 48

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 41 34 40 40 38
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Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế

Number of non-farm individual business establishments 

as of annual 31 Dec. by kind of economic activity

      Cơ sở - Establishment 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

78.120 74.628 75.596 77.199 76.600

Công nghiệp và xây dựng 

Industry and construction

Khai khoáng - Mining and quarrying -               -               -               -               -               

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 8.692        7.611 7.242 7.260 7.324        

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,    

hơi nước và điều hòa không khí 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply 33             37 3.017 3.098 3.073        

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải    

Water suply; sewerage, waste management and remediation activities                                                      9               7 12 12 14             

Xây dựng - Construction 942           679 624 622 634           

Thương mại, dịch vụ - Trade, service    

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác    

Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles motorcycles       32.753      31.614 31.077 31.662 31.510      

Vận tải, kho bãi - Transport, storage 3.355        3.045 2.824 2.776 2.846        

Dịch vụ lưu trú và ăn uống    

Accommodation and food service activities                                                           19.884      19.094 19.013 19.617 19.251      

Thông tin truyền thông - Information and communication             584           315 243 221 248           

Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm    

Financial, banking and insurance activities 358           355 334 368 339           

Hoạt động bất động sản - Real estate activities 3.614        3.937 3.801 3.914 3.850        

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ    

Professional, scientific and technical activities  289           246 235 241 241           

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ    

Administrative and support service activities 868           866 814 779 825           

Giáo dục và đào tạo - Education                  214           256 232 234 236           

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội    

Human health and social work activities                  465           457 369 401 379           

Nghệ thuật, vui chơi giải trí    

Art, amusement and entertainment 665           569 307 327 312           

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 5.395        5.540 5.452 5.667 5.518        
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Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of non-farm individual business establishments 

as of 31 st 
December by district

Cơ sở - Establishment 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

78.120 74.628 75.596 77.199 76.600

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 12.352 11.623 11.453 12.170        11.998

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 5.867 6.197 6.373 6.331          6.069

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 8.809 8.763 9.239 9.568          9.634

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 7.169 6.400 6.364 6.327          6.048

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 9.098 8.935 8.823 8.635          8.534

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 11.551 11.326 12.264 12.760        12.449

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 8.932 8.220 8.170 8.807          9.274

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 4.125 3.737 3.677 3.668          3.661

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 10.217 9.427 9.233 8.933          8.933
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Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

tại thời điểm 31/12 hàng năm  phân theo ngành kinh tế

Number of employees in the non-farm individual business establishments 

as of 31st December by kind of economic activity

Người - Person

Năm 

2019

Năm 

2020

Năm 

2021

Năm 

2022

Năm 

2023

138.893 123.407 123.278 129.429 127.621

Công nghiệp và xây dựng 

Industry and construction

Khai khoáng - Mining and quarrying -           -           -           -           -       

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 17.789 14.542 13.899 14.515 14.627

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,    

hơi nước và điều hòa không khí 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply 123 113 3.317 3.520 3.883

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải    

Water suply; sewerage, waste management and remediation activities                                                      17 19 25 39 36

Xây dựng - Construction 9972 3.917 3.569 1.760 1.821

Thương mại, dịch vụ - Trade, service    

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác    

Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles motorcycles       51714 49.172 49.293 52.519 50.730

Vận tải, kho bãi - Transport, storage 4759 3.839 3.626 3.389 3.457

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Accommodation and food service activities                                                           36741 34.764 33.744 36.805 35.607

Thông tin truyền thông - Information and communication             943 466 370 372 331

Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 

Financial, banking and insurance activities 555 543 519 593 571

Hoạt động bất động sản - Real estate activities 4930 4.660 4.567 4.693 4.975

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ

Professional, scientific and technical activities  422 401 395 399 448

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

Administrative and support service activities 1552 1.377 1.285 1.255 1.395

Giáo dục và đào tạo - Education                  464 507 462 586 593

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Human health and social work activities                  846 840 709 875 836

Nghệ thuật, vui chơi giải trí

Art, amusement and entertainment 1265 1.064 650 569 606

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 6801 7.183 6.848 7.540 7.705
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Số lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of employees in the non-farm individual business establishments

as of 31st December by district

Người - Person

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

138.893 123.407 123.278 129.429 127.621

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 19.201        18.125 18.037 19.590 19.295

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 9.520          10.292 10.344 10.590 10.021

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 13.618        13.194 13.287 15.926 15.910

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 11.101        9.306 9.894 10.814 10.308

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 14.614        14.473 14.195 14.684 14.428

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 25.306        22.584 22.835 21.397 20.771

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 15.118        13.285 13.163 15.080 15.666

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 6.997          5.514 5.711 6.231 6.161

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 23.418        16.634 15.812 15.117 15.061
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Số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo ngành kinh tế

Number of female employees in the non-farm individual business establishments 

as of 31st December by kind of economic activity

Người - Person
N

ă

m 

Năm 

2019

Năm 

2020

Năm 

2021

Năm 

2022

Năm 

2023

72.987 67.571 66.285 70.491 70.618

Công nghiệp và xây dựng 

Industry and construction

Khai khoáng - Mining and quarrying -       -       -       -       -       

Công nghiệp chế biến, chế tạo - Manufacturing 8527 6.434 6.172 6.380 6.183

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,    

hơi nước và điều hòa không khí 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply 23 28 1.082 1.179 1.444

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải    

Water suply; sewerage, waste management and remediation activities                                                      10 6 10 26 22

Xây dựng - Construction 180 287 -       140 183

Thương mại, dịch vụ - Trade, service    

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác    

Wholesale and retail trade; Repair of motor vehicles motorcycles       27370 28.067 27.630 29.102 29.118

Vận tải, kho bãi - Transport, storage 456 486 397 352 331

Dịch vụ lưu trú và ăn uống    

Accommodation and food service activities                                                           27017 22.999 22.608 24.013 23.645

Thông tin truyền thông - Information and communication             400 202 154 157 140

Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm    

Financial, banking and insurance activities 302 277 251 284 258

Hoạt động bất động sản - Real estate activities 2272 2.413 2.214 2.443 2.581

Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ    

Professional, scientific and technical activities  107 129 121 115 168

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ    

Administrative and support service activities 637 559 486 529 593

Giáo dục và đào tạo - Education                  386 383 346 429 465

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội    

Human health and social work activities                  491 445 409 494 463

Nghệ thuật, vui chơi giải trí    

Art, amusement and entertainment 699 556 310 289 303

Hoạt động dịch vụ khác - Other service activities 4110 4.300 4.095 4.559 4.721
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Số lao động nữ trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

 tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of female employees in the non-farm individual 

business establishments as of 31 st 
December by district

Cơ sở - Establishment 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

72.987 67.571 66.285 70.491 70.618

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 11.547 11.389 10.725 10.999 11.049

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 5.359 5.530 5.480 5.810 5.542

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 7.533 7.283 7.090 8.429 8.494

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 6.505 5.105 5.331 5.833 5.630

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 7.723 7.609 7.388 7.966 7.945

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 13.715 12.466 12.650 11.904 11.710

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 7.906 6.815 6.750 8.109 8.650

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 3.272 3.021 3.090 3.397 3.416

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 9.427 8.353 7.781 8.044 8.182

TỔNG SỐ - TOTAL
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Giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trên 1 ha

đất đất trồng trọt và đất nuôi trồng thủy sản 

Gross output of product per ha of Cultivation land 

and water surface land for aquaculture

Triệu đồng - Mill. dongs

2015 86,93 526,48

2016 88,03 593,04

2017 93,83 636,29

2018 93,22 738,66

2019 97,83 665,60

2020 101,95 732,09

2021 106,58 796,10

2022 109,29 912,44

Sơ bộ - Prel. 2023 111,39 1.032,06

1

Đất trồng trọt

Cultivation land 

Đất nuôi trồng thuỷ sản

Water surface land for 

aquaculture                                            



Số trang trại phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of farms by district

Trang trại - Farm

2019 2020 2021 2022 2023

586 580 574 552 536

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 5 5 4 4 4

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 240 235 237 235 226

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 225 227 226 213 206

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 56 56 56 53 52

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 30 28 26 20 23

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 4 4 4 4 4

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 11 11 8 9 9

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 6 6 5 6 5

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 9 8 8 8 7

2

TỔNG SỐ - TOTAL



Số trang trại năm 2023 phân theo ngành hoạt động và phân theo

 đơn vị hành chính cấp huyện

Number of farms in 2023 by kind of activity and by district

      Trang trại - Farm

536             428             100             6                 2               

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 4                 -              4                 -              -           

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 226             213             13               -              -           

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 206             187             16               1                 2               

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 52               5                 42               5                 -           

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 23               18               5                 -              -           

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 4                 -              4                 -              -           

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 9                 4                 5                 -              -           

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 5                 -              5                 -              -           

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 7                 1                 6                 -              -           

Lâm 

nghiệp

TỔNG SỐ - TOTAL
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Tổng số      

Total

Trong đó - Of which

 Trang trại 

trồng trọt

Cultivation 

farm

 Trang trại 

chăn nuôi 

Livestock 

Fishing

Trang trại 

nuôi trồng 

thủy sản       

 Fishing 

farm



 Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây

 Planted area of crops by crop group

Tổng số

Total

Tổng số Tổng số

Total Cây lương Cây CN Total Cây CN Cây ăn

thực có hạt hàng năm lâu năm quả

Cereals Annual Perennial Fruit 

industrial industrial crops

crops crops

2015 382.247 261.830 149.347 80.265 120.417 104.150 16.154

2016 385.125 265.053 148.934 82.611 120.072 102.636 17.303

2017 387.486 265.681 152.706 79.298 121.805 103.736 17.853

2018 384.393 259.751 155.226 70.607 124.642 104.067 20.437

2019 383.827 256.013 154.050 68.838 127.814 105.628 22.037

2020 384.916 256.427 152.405 68.776 128.489 105.170 23.159

2021 385.847 255.982 153.043 69.856 129.866 106.377 23.340

2022 387.441 257.787 152.840 72.253 129.654 105.926 23.573

2023 387.618 259.421 153.714 73.571 128.197 104.206 23.807

2016 100,75 101,23 99,72 102,92 99,71 98,55 107,11

2017 100,61 100,24 102,53 95,99 101,44 101,07 103,18

2018 99,20 97,77 101,65 89,04 102,33 100,32 114,47

2019 99,85 98,56 99,24 97,49 102,54 101,50 107,83

2020 100,28 100,16 98,93 99,91 100,53 99,57 105,09

2021 100,24 99,83 100,42 101,57 101,07 101,15 100,78

2022 100,41 100,71 99,87 103,43 99,84 99,58 101,00

2023 100,05 100,63 100,57 101,82 98,88 98,38 100,99

Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) -%

Chia ra - Of which

Diện tích gieo trồng cây hàng năm 

Trong đó - Of which

Annual crops

4

Diện tích hiện có cây lâu năm

Perennial crops

Trong đó - Of which

Ha



Diện tích và sản lượng cây lương thực có hạt

Planted area and production of cereals

2015 149.347 144.395 4.952 788.449 760.846 27.603

2016 148.934 144.575 4.359 784.576 760.073 24.503

2017 152.706 147.808 4.898 816.655 788.913 27.742

2018 155.226 149.465 5.761 845.438 812.998 32.440

2019 154.050 149.065 4.985 834.957 806.719 28.238

2020 152.405 147.679 4.726 826.183 798.839 27.344

2021 153.043 147.874 5.169 839.606 809.427 30.179

2022 152.840 147.697 5.143 839.001 808.773 30.228

2023 153.714 148.700 5.015 850.580 820.952 29.628

2015 101,30 101,53 95,19 102,59 102,70 99,79

2016 99,72 100,13 88,01 99,51 99,90 88,77

2017 102,53 102,24 112,38 104,09 103,79 113,22

2018 101,65 101,12 117,61 103,52 103,05 116,93

2019 99,24 99,73 86,53 98,76 99,23 87,05

2020 98,93 99,07 94,80 98,95 99,02 96,83

2021 100,42 100,13 109,37 101,62 101,33 110,37

2022 99,87 99,88 99,51 99,93 99,92 100,16

2023 100,57 100,68 97,49 101,38 101,51 98,02

5

Diện tích - Planted area Sản lượng - Production

Tổng số

Total

Trong đó -  Of which
Tổng số

Total

Trong đó -  Of which

Lúa

Paddy

Ngô

Maize

Lúa 

Paddy

Ngô

Maize

Ha Tấn - Ton

Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100) - %
Index (Previous year = 100) -%



Diện tích cây lương thực có hạt phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of cereals by district

Ha

2019 2020 2021 2022 2023

154.050 152.405 153.043 152.840 153.714

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 2.506 2.417 2.162 2.126 2.023

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 8.741 8.786 8.624 8.433 8.438

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.407 1.363 1.452 1.478 1.616

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 10.852 10.639 10.611 10.330 10.224

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 40.454 40.977 41.335 41.069 41.043

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 2.995 2.995 2.963 2.951 2.934

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 20.010 20.033 19.077 19.129 19.178

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 31.431 30.546 32.204 32.666 33.623

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 35.654 34.649 34.616 34.658 34.635

6

TỔNG SỐ - TOTAL



Sản lượng cây lương thực có hạt phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of cereals by district 

Tấn - Ton

2019 2020 2021 2022 2023

834.957 826.183 839.606 839.001 850.580

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 11.625 10.974 10.106 9.981 9.526

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 44.768 44.793 44.435 44.425 43.703

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 6.528 6.372 7.106 6.142 7.269

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 56.800 56.337 57.463 56.406 56.328

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 217.254 217.238 221.962 214.654 216.009

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 15.195 15.356 15.514 15.706 15.680

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 107.496 108.462 106.349 110.245 110.528

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 174.291 170.657 182.705 185.083 192.205

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 201.000 195.994 193.966 196.358 199.331

7

TỔNG SỐ - TOTAL



Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người phân theo

đơn vị hành chính cấp huyện

Production of cereals per capita by districts

             Kg/ Người - Kg/ Pers

2019 2020 2021 2022 2023

713 701 710 706 712

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 86 81 74 73 69

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 437 435 430 428 418

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 48 47 52 45 53

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 476 469 477 466 463

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.541 1.532 1.560 1.500 1.505

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 110 111 112 112 112

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 702 705 689 710 708

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 2.490 2.424 2.587 2.606 2.692

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 1.126 1.092 1.077 1.084 1.095

8

TỔNG SỐ - TOTAL



Diện tích lúa cả năm 

Planted area of paddy

           Ha

2015 144.395 44.356 49.167 50.872

2016 144.575 43.217 49.453 51.905

2017 147.808 44.586 50.370 52.852

2018 149.465 46.292 51.312 51.861

2019 149.065 48.368 50.634 50.063

2020 147.680 46.121 50.351 51.207

2021 147.874 46.378 50.761 50.735

2022 147.697 47.531 49.553 50.612

2023 148.700 47.685 50.077 50.938

2015 101,53 104,20 99,92 100,84

2016 100,13 97,43 100,58 102,03

2017 102,24 103,17 101,85 101,82

2018 101,12 103,83 101,87 98,12

2019 99,73 104,48 98,68 96,53

2020 99,07 95,36 99,44 102,29

2021 100,13 100,56 100,81 99,08

2022 99,88 102,49 97,62 99,76

2023 100,68 100,32 101,06 100,64

2015 100,00 30,72 34,05 35,23

2016 100,00 29,89 34,21 35,90

2017 100,00 30,16 34,08 35,76

2018 100,00 30,97 34,33 34,70

2019 100,00 32,45 33,97 33,58

2020 100,00 31,23 34,10 34,67

2021 100,00 31,36 34,33 34,31

2022 100,00 32,18 33,55 34,27

2023 100,00 32,07 33,68 34,25

Chỉ số phát triển (năm trước = 100) - %

Index (Previous year =100) - %

Cơ cấu (%) - Structure (%)

9

Tổng số

Total

Chia ra - Of which

Lúa đông xuân 

Spring paddy

Lúa hè thu 

Autumn paddy

Lúa mùa

Winter paddy



Năng suất lúa cả năm 

Yield of paddy

2015 52,69 57,50 51,00 50,14

2016 52,57 57,99 51,47 49,12

2017 53,37 57,88 52,60 50,32

2018 54,39 59,11 53,15 51,42

2019 54,12 58,12 52,60 51,79

2020 54,09 57,57 53,00 52,04

2021 54,74 57,76 53,65 53,06

2022 54,76 58,27 53,29 52,90

2023 55,21 59,09 53,67 53,09

2015 101,15 101,57 101,37 100,24

2016 99,78 100,85 100,92 97,96

2017 101,52 99,81 102,19 102,44

2018 101,91 102,13 101,04 102,19

2019 99,49 98,31 98,97 100,73

2020 99,95 99,06 100,75 100,47

2021 101,19 100,33 101,23 101,97

2022 100,04 100,88 99,32 99,70

2023 100,82 101,40 100,73 100,35

Lúa hè thu 

Autumn paddy

Lúa mùa

Winter paddy

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index ( Previous year = 100 ) -  %
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Tổng số

Total

Tạ/Ha - Quintal/Ha

Chia ra - Of which

Lúa đông xuân 

Spring paddy



Sản lượng lúa cả năm 

Production of paddy

2015 760.846 255.060 250.737 255.049

2016 760.073 250.600 254.524 254.949

2017 788.913 258.057 264.928 265.928

2018 812.998 273.647 272.701 266.650

2019 806.719 281.095 266.335 259.289

2020 798.839 265.532 266.844 266.463

2021 809.427 267.895 272.331 269.201

2022 808.773 276.979 264.049 267.745

2023 820.952 281.757 268.785 270.410

2015 102,70 105,85 101,28 101,08

2016 99,90 98,25 101,51 99,96

2017 103,79 102,98 104,09 104,31

2018 103,05 106,04 102,93 100,27

2019 99,23 102,72 97,67 97,24

2020 99,02 94,46 100,19 102,77

2021 101,33 100,89 102,06 101,03

2022 99,92 103,39 96,96 99,46

2023 101,51 101,72 101,79 101,00

2015 100,00 33,52 32,95 33,53

2016 100,00 32,97 33,49 33,54

2017 100,00 32,71 33,58 33,71

2018 100,00 33,66 33,54 32,80

2019 100,00 34,84 33,01 32,15

2020 100,00 33,24 33,40 33,36

2021 100,00 33,10 33,64 33,26

2022 100,00 34,25 32,65 33,10

2023 100,00 34,32 32,74 32,94

Tấn - Ton

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index ( Previous year = 100 ) -  %

Cơ cấu (%) - Structure (%)
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Tổng số Total

Chia ra - Of which

Lúa đông xuân 

Spring paddy

Lúa hè thu 

Autumn paddy

Lúa mùa

Winter paddy



Diện tích lúa cả năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of paddy by district

          Ha

149.065 147.679 147.874 147.697 148.700

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 2.269 2.179 1.950 1.914 1.809

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 8.242 8.210 7.960 7.714 7.648

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.186 1.149 1.165 1.154 1.321

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 9.554 9.332 9.374 9.053 8.968

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 40.112 40.662 41.008 40.737 40.704

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 2.884 2.881 2.848 2.834 2.817

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 19.062 19.172 18.129 18.213 18.275

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 31.204 30.306 31.936 32.351 33.359

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 34.552 33.788 33.504 33.728 33.799

12

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL



Năng suất gieo trồng lúa cả năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Yield of paddy by district

Tạ/ha - Quintal/ha

54,12 54,09 54,74 54,76 55,21

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 45,46 44,16 45,66 45,79 45,80

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 50,92 50,54 51,06 52,22 51,12

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 44,53 44,84 46,71 36,84 41,91

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 51,95 52,32 53,76 54,14 54,66

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 53,69 52,99 53,67 52,22 52,59

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 50,54 51,05 52,18 53,05 53,25

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 53,58 53,99 55,63 57,58 57,57

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 55,42 55,83 56,69 56,61 57,13

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 56,30 56,49 55,87 56,53 57,45

TỔNG SỐ - TOTAL

2019 2020
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Sản lượng lúa cả năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of paddy by district

Tấn - Ton

806.719 798.838 809.427 808.773 820.952

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 10.318 9.623 8.903 8.762 8.286

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 41.965 41.494 40.643 40.282 39.099

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 5.281 5.154 5.443 4.251 5.537

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 49.634 48.824 50.392 49.009 49.016

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 215.353 215.449 220.104 212.741 214.048

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 14.577 14.708 14.860 15.035 14.999

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 102.133 103.504 100.847 104.872 105.207

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 172.940 169.211 181.060 183.146 190.576

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 194.518 190.871 187.175 190.674 194.184

TỔNG SỐ - TOTAL

2019 2020 2021 2022 2023
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Diện tích lúa đông xuân phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of spring paddy by district

Ha 

2019 2020 2020 2022 2023

48.368 46.121 46.378 47.531 47.685

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 464 433 413 403 389

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.318 1.374 1.384 1.306 1.225

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 178 145 73 65 97

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 930 822 825 790 760

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 14.064 13.807 13.937 13.910 13.833

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.118 1.116 1.105 1.097 1.091

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 7.406 7.186 6.882 6.982 7.026

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 10.864 10.246 10.529 11.302 11.516

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 12.026 10.992 11.230 11.677 11.748
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Năng suất lúa đông xuân phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Yield of spring paddy by district
Tạ/ha - Quintal/ha

2019 2020 2021 2022 2023

58,12 57,57 57,76 58,27 59,09

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 45,56 45,87 45,80 46,06 47,77

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 52,42 51,82 54,61 51,78 52,28

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 42,61 41,84 42,50 56,22 55,30

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 50,57 51,62 52,05 52,26 52,58

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 55,45 55,05 56,41 54,34 55,33

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 56,56 57,22 59,75 61,74 62,23

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 59,62 59,06 60,88 64,81 64,64

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 58,04 58,49 59,05 59,08 60,49

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 62,44 60,78 57,47 59,51 60,06
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Sản lượng lúa đông xuân phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of spring paddy by district
Tấn - Ton

2019 2020 2021 2022 2023

281.095 265.532 267.895 276.979 281.757

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 2.113 1.986 1.891 1.856 1.858

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 6.911 7.121 7.559 6.760 6.404

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 758 605 309 364 536

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 4.703 4.243 4.294 4.129 3.998

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 77.984 76.005 78.626 75.580 76.538

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 6.321 6.387 6.605 6.771 6.788

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 44.162 42.442 41.902 45.254 45.413

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 63.049 59.930 62.175 66.775 69.661

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 75.094 66.813 64.534 69.491 70.559

TỔNG SỐ - TOTAL
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Diện tích lúa hè thu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of autumn paddy by district

Ha 

2019 2020 2021 2022 2023

50.634 50.351 50.761 49.553 50.077

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 620 618 600 599 550

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.551 1.594 1.495 1.313 1.300

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 168 144 201 142 186

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 2.235 1.990 2.122 2.075 2.098

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 14.015 13.800 13.950 13.787 13.831

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.114 1.109 1.098 1.091 1.083

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 7.168 7.420 6.709 6.737 6.749

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 11.259 11.010 11.935 11.517 12.145

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 12.504 12.666 12.651 12.293 12.136
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Năng suất lúa hè thu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Yield of autumn paddy by district

Tạ/ha - Quintal/ha

2019 2020 2021 2022 2023

52,60 53,00 53,65 53,29 53,67

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 45,05 43,14 45,61 45,70 45,54

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 49,50 49,66 50,17 58,11 50,40

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 42,76 45,45 49,08 48,55 47,24

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 52,10 52,75 53,36 54,17 54,59

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 52,42 52,58 53,07 52,00 52,21

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 46,70 47,32 47,77 48,12 48,08

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 49,85 50,51 51,69 52,70 52,75

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 54,49 54,57 55,67 54,81 54,93

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 54,18 55,06 54,85 53,84 55,75
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Sản lượng lúa hè thu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of autumn paddy by district

Tấn - Ton

2019 2020 2021 2022 2023

266.335 266.844 272.331 264.049 268.785

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 2.792 2.666 2.737 2.737 2.505

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 7.677 7.917 7.500 7.629 6.552

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 719 652 986 690 877

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 11.647 10.497 11.322 11.240 11.455

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 73.474 72.561 74.030 71.698 72.215

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 5.201 5.248 5.245 5.249 5.207

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 35.732 37.480 34.677 35.504 35.602

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 61.347 60.084 66.445 63.116 66.714

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 67.746 69.739 69.389 66.185 67.658
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Diện tích lúa mùa phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of winter paddy by district

Ha

50.063 51.207 50.735 50.612 50.938

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.186 1.128 937 912 870

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 5.372 5.241 5.081 5.095 5.123

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 840 862 892 947 1.038

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 6.389 6.520 6.427 6.188 6.109

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 12.033 13.054 13.121 13.040 13.041

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 653 656 645 647 643

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 4.487 4.565 4.537 4.493 4.500

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 9.081 9.051 9.472 9.532 9.698

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 10.022 10.130 9.623 9.759 9.915
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Năng suất lúa mùa phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Yield of winter paddy by district

Tạ/ha - Quintal/ha

51,79 52,04 53,06 52,90 53,09

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 45,64 44,06 45,62 45,73 45,08

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 50,96 50,48 50,35 50,82 51,03

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 45,29 45,24 46,51 33,76 39,71

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 52,10 52,28 54,11 54,36 54,94

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 53,10 51,24 51,40 50,20 50,07

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 46,77 46,84 46,72 46,62 46,72

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 49,56 51,66 53,48 53,67 53,76

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 53,46 54,36 55,36 55,87 55,89

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 51,57 53,62 55,34 56,36 56,45
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Sản lượng lúa mùa phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of winter paddy by district

Tấn - Ton

259.289 266.463 269.201 267.745 270.410

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 5.413 4.971 4.275 4.168 3.923

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 27.377 26.456 25.584 25.893 26.142

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 3.804 3.897 4.148 3.197 4.123

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 33.284 34.083 34.776 33.641 33.562

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 63.896 66.883 67.447 65.462 65.295

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 3.055 3.073 3.011 3.015 3.004

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 22.238 23.583 24.267 24.115 24.192

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 48.544 49.198 52.440 53.255 54.201

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 51.678 54.319 53.253 54.998 55.967
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Diện tích ngô phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of maize by district

Ha

4.985 4.726 5.169 5.143 5.015

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 237 238 212 212 214

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 499 576 664 719 790

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 221 213 287 324 295

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.298 1.307 1.237 1.277 1.256

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 342 315 326 333 338

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 111 114 115 117 118

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 948 861 948 917 903

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 227 240 267 315 264

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 1.102 862 1.113 930 837
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Năng suất ngô phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Yield of maize by district

Tạ/ha - Quintal/ha

56,65 57,87 58,39 58,77 59,08

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 55,27 56,91 56,87 57,51 57,89

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 56,13 57,25 57,08 57,61 58,30

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 56,37 57,14 58,01 58,35 58,75

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 55,20 57,47 57,18 57,91 58,20

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 55,63 56,71 56,92 57,56 58,00

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 55,61 56,92 56,78 57,52 57,95

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 56,58 57,56 58,03 58,60 58,94

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 59,62 60,24 61,53 61,50 61,61

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 58,80 59,51 61,06 61,12 61,53
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Sản lượng ngô phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of maize by district

Tấn - Ton

28.238 27.344 30.179 30.228 29.628

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.307 1.352 1.203 1.219 1.239

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 2.802 3.299 3.792 4.142 4.604

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.247 1.217 1.663 1.891 1.732

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 7.165 7.513 7.072 7.397 7.312

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.901 1.789 1.858 1.914 1.961

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 618 648 654 671 682

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 5.364 4.957 5.502 5.373 5.322

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.352 1.445 1.645 1.936 1.629

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 6.482 5.124 6.790 5.684 5.147
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Diện tích, sản lượng một số cây hàng năm

Planted area, production of some annual crops

2019 2020 2021 2022 2023

Diện tích - Area (Ha)

Sắn - Sassava 52.316 57.150 59.168 61.696 62.334

Mía - Sugar cane 10.725 6.963 6.136 6.255 7.175

Thuốc lá - Tobacco 1.021 879 958 1.117 1.053

Lạc - Peanut 4.776 3.784 3.594 3.186 3.009

Vừng - Sesame 325 597 383 292 238

Rau đậu các loại, hoa, cây cảnh 

Vegetables, flowers and ornamental plants 24.478 25.265 24.002 22.777 22.459

   Rau, đậu các loại - Vegetables 24.060 24.879 23.606 22.358 22.036

   Hoa, cây cảnh - Flowers and ornamental plants 418 386 396 418 423

Cây hàng năm khác - Others annual crops 7.102 8.189 7.542 8.517 8.262

Sản lượng (Tấn) - Production (Ton)

Sắn  - Sassava 1.671.482 1.903.860 1.926.440 2.024.554 2.070.292

Mía - Sugar cane 813.161 526.007 452.454 466.820 544.905

Thuốc lá - Tobacco 2.293 1.986 2.194 2.577 2.454

Lạc - Peanut 17.663 14.498 13.849 12.197 11.519

Vừng - Sesame 298 552 346 268 217

Rau đậu các loại, hoa, cây cảnh 

Vegetables, flowers and ornamental plants

Rau, đậu các loại - Vegetables 375.225 387.582 366.110 361.696 363.848
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Diện tích cây hàng năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of annual crop by district

          Ha

2019 2020 2021 2022 2023

256.013 256.427 255.982 257.787 259.421

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 5.713 5.712 5.430 5.405 5.299

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 26.604 27.293 27.506 27.974 28.652

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 23.667 23.589 24.381 26.217 26.735

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 28.748 28.732 29.121 28.908 28.808

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 58.931 59.309 59.364 58.981 59.470

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 5.514 5.529 5.513 5.495 5.475

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 25.151 25.300 24.490 24.370 24.502

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 38.173 38.193 38.723 39.053 39.297

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 43.512 42.770 41.454 41.382 41.183
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Diện tích sắn phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of cassava by district

Ha

2019 2020 2021 2022 2023

52.316 57.150 59.168 61.696 62.334

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.895 1.984 2.017 2.077 2.050

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 12.066 12.750 13.433 13.976 13.706

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 17.873 18.728 20.230 22.082 21.770

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 8.710 9.674 10.059 10.232 10.350

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 8.605 9.959 9.673 9.341 9.837

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.466 1.431 1.432 1.414 1.396

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 466 663 728 507 592

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 918 1.530 1.248 1.690 2.246

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 317 431 348 377 388

Sản lượng sắn phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of cassava by district

Tấn - Ton

2019 2020 2021 2022 2023

1.671.482 1.903.860 1.926.440 2.024.554 2.070.292

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 55.558 58.945 59.947 65.440 65.438

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 383.503 429.724 444.289 459.346 456.640

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 599.045 645.371 660.621 719.535 728.839

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 275.283 322.207 334.295 346.044 349.939

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 262.925 321.428 311.921 310.670 316.986

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 45.832 44.803 43.978 43.472 45.422

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 13.879 20.225 21.861 15.321 18.923

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 26.339 48.195 39.036 52.404 75.400

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 9.118 12.962 10.492 12.321 12.705

TỔNG SỐ - TOTAL

30

TỔNG SỐ - TOTAL
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Diện tích mía phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of sugar-cane by district

          Ha

2019 2020 2021 2022 2023

10.725        6.963          6.136          6.255          7.175          

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 30               36               36               36               36               

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.567          1.421          1.115          1.073          1.939          

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 2.261          1.188          944             932             979             

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 264             69               23               18               14               

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 5.007          3.442          3.247          3.442          3.506          

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district -              -              -              -              -              

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 394             258             366             363             359             

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.082          455             397             386             342             

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 120             95               8                 6                 1                 

Sản lượng mía phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of sugar-cane by district

Tấn - Ton

2019 2020 2021 2022 2023

813.161       526.007       452.454       466.820       544.905       

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 2.025          2.433          2.409          2.566          2.735          

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 115.809       104.972       80.773        79.691        147.296       

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 167.406       87.397        67.175        69.648        74.348        

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 21.009        5.473          1.766          1.380          1.026          

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 388.697       265.871       242.722       257.339       266.313       

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district -              -              -              -              -              

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 29.903        19.580        27.489        27.096        27.170        

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 81.214        34.341        29.623        28.737        25.979        

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 7.098          5.939          497             362             38               
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Diện tích thuốc lá phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of tobacco by district

          Ha

2019 2020 2021 2022 2023

1.021          879             958             1.117          1.053          

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 33               20               30               30               30               

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 53               40               -              -              1                 

Huyện Tân Châu - Tan Chau district -              -              -              -              -              

Huyện Dương Minh Châu - DMC district -              -              -              -              -              

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 539             554             561             627             575             

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district -              -              -              -              -              

Huyện Gò Dầu - Go Dau district -              -              -              -              -              

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 180             95               182             234             280             

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 216             170             185             225             167             

Sản lượng thuốc lá phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of tobacco by district

Tấn - Ton

2019 2020 2021 2022 2023

2.293          1.986          2.194          2.577          2.454          

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 74               45               69               69               70               

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 119             90               -              -              3                 

Huyện Tân Châu - Tan Chau district -              -              -              -              -              

Huyện Dương Minh Châu - DMC district -              -              -              -              -              

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.211          1.252          1.286          1.448          1.340          

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district -              -              -              -              -              

Huyện Gò Dầu - Go Dau district -              -              -              -              -              

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 404             215             416             541             653             

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 485             384             424             519             389             
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Diện tích lạc phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of peanut by district

          Ha

2019 2020 2021 2022 2023

4.776 3.784 3.594 3.186 3.009

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 477 472 398 361 346

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 70 67 61 44 56

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 81 74 55 42 44

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 2.497 1.819 2.002 1.858 1.822

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 136 135 112 84 23

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 13 12 11 10 10

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 150 133 120 120 100

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 8 21 9 13 16

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 1.344 1.051 826 656 592

Sản lượng lạc phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of peanut by district

Tấn - Ton

2019 2020 2021 2022 2023

17.663 14.498 13.849 12.197 11.519

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.683 1.727 1.456 1.306 1.258

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 249 247 217 158 201

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 287 261 191 153 158

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 9.385 7.048 7.804 7.170 7.067

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 499 518 427 327 88

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 47 47 39 38 38

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 543 491 441 445 374

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 28 76 33 45 56

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 4.941 4.083 3.240 2.555 2.279

35

TỔNG SỐ - TOTAL

36

TỔNG SỐ - TOTAL



Diện tích vừng phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of seasame by district
          Ha

2019 2020 2021 2022 2023

325             597             383             292             238             

TP Tây Ninh - Tay Ninh city -              -              -              -              1                 

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 62               79               105             95               91               

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 102             155             66               1                 

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 94               232             123             121             121             

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 51               126             87               76               26               

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district -              -              -              -              -              

Huyện Gò Dầu - Go Dau district -              -              1                 -              -              

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 15               2                 -              -              -              

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 1                 3                 2                 -              -              

Sản lượng vừng phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of seasame by district

Tấn - Ton

2019 2020 2021 2022 2023

298             552             346             267             217             

TP Tây Ninh - Tay Ninh city -              -              -              -              1                 

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 58               74               96               87               83               

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 89               139             57               1                 

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 87               215             110             110             109             

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 48               120             81               70               24               

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district -              -              -              -              -              

Huyện Gò Dầu - Go Dau district -              -              1                 -              -              

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 14               2                 -              -              -              

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 1                 2                 2                 -              -              
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Diện tích gieo trồng, diện tích cho sản phẩm và sản lượng một số cây lâu năm

Planted area, gethering area and production of some perennial  crops

2019 2020 2021 2022 2023

Diện tích gieo trồng - Planted area (Ha)

Cây ăn quả - Fruit crops 22.037 23.159 23.340 23.573 23.807

Chuối - Banana 1.804 2.047 1.996 1.911 1.817

Xoài - Mango 2.415 2.463 2.531 2.467 2.478

Cam - Organe 455 454 417 348 289

Mãng cầu - Custart 5.263 5.406 5.495 5.486 5.617

Nhãn - Longan 4.450 4.525 4.424 4.389 4.330

Chôm chôm - Rambutan 1.156 1.187 1.146 1.184 1.193

Cây công nghiệp lâu năm 105.628 105.170 106.377 105.926 104.206

Dừa - Coconut 2.895 2.810 2.795 2.895 2.926

Điều-Cashewnut 1.549 1.576 1.605 1.577 1.572

Hồ tiêu-Pepper 293 265 263 227 228

Cao su- Rubber 100.891 100.519 101.715 101.228 99.479

Diện tích cho sản phẩm - Area having products (Ha)

Cây ăn quả - Fruit crops 18.744 19.668 20.217 20.622 20.768

Chuối - Banana 1.677 1.756 1.806 1.813 1.731

Xoài - Mango 2.198 2.260 2.428 2.375 2.408

Cam - Organe 279 310 315 282 250

Mãng cầu - Custart 4.609 4.870 4.942 5.032 5.143

Nhãn - Longan 4.200 4.191 4.115 4.087 3.997

Chôm chôm - Rambutan 1.116 1.153 1.110 1.164 1.157

Cây công nghiệp lâu năm 89.941 89.464 90.893 91.249 90.556

Dừa - Coconut 2.617 2.515 2.493 2.588 2.666

Điều-Cashewnut 1.251 1.474 1.498 1.493 1.506

Hồ tiêu-Pepper 276 259 260 224 226

Cao su- Rubber 85.797 85.216 86.642 86.944 86.158

Sản lượng (Tấn) - Production (Ton)

Cây ăn quả - Fruit crops 267.481 283.988 300.914 315.317 320.980

Chuối - Banana 56.746 59.738 65.132 70.413 67.830

Xoài - Mango 21.231 22.376 22.376 23.268 23.514

Cam - Organe 3.533 4.101 4.048 3.654 3.217

Mãng cầu - Custart 65.012 67.765 69.579 71.750 74.650

Nhãn - Longan 40.598 40.506 41.107 41.653 41.772

Chôm chôm - Rambutan 14.202 14.594 14.113 14.663 14.690

Cây công nghiệp lâu năm 250.348 251.261 256.570 267.608 269.177

Dừa - Coconut 66.029 68.050 68.997 73.906 77.425

Điều-Cashewnut 2.527 2.999 3.180 3.212 3.212

Hồ tiêu-Pepper 719 662 712 606 604

Cao su- Rubber 181.073 179.550 183.682 189.885 187.937
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Diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of some perennial crops by district

Ha

TỔNG SỐ - TOTAL 105.628 105.170 106.377 105.926 104.206

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.699 1.652 1.636 1.647 1.653

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 28.514 28.417 28.744 28.745 28.750

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 42.347 42.305 42.970 42.624 41.500

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 10.221 10.072 10.340 10.375 9.811

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 9.034 9.055 9.056 9.048 9.380

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.015 1.081 1.065 1.055 1.053

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 5.734 5.716 5.727 5.672 5.383

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.647 1.441 1.463 1.525 1.511

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 5.417 5.431 5.376 5.236 5.164

2020 2021 2022 2023
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Diện tích cho sản phẩm cây công nghiệp lâu năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area having products of some perennial crops by district

Ha

TỔNG SỐ - TOTAL 89.941 89.464 90.893 91.249 90.556

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.690 1.645 1.624 1.582 1.493

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 25.058 24.425 24.652 24.656 25.100

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 33.893 33.779 34.521 35.395 34.871

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 8.655 9.047 9.315 9.398 8.812

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 8.136 8.131 8.171 8.528 8.612

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 915 1.009 996 1.001 977

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 5.370 4.919 5.093 4.885 4.724

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.398 1.346 1.397 1.309 1.438

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 4.826 5.163 5.124 4.494 4.529

2020 2021 2022 2023
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Sản lượng cây công nghiệp lâu năm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of some perennial crops by district

Tấn - Ton

TỔNG SỐ - TOTAL 250.348 251.261 256.570 267.608 269.177

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 5.453 4.921 4.935 4.981 4.850

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 57.603 55.189 56.368 58.167 58.271

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 77.721 76.738 79.282 83.714 83.863

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 24.622 24.259 25.093 25.957 25.055

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 32.097 33.238 33.924 36.231 36.984

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 9.815 12.616 12.895 13.401 13.542

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 11.608 11.134 11.755 11.437 11.406

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 9.420 8.027 8.266 8.463 9.472

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 22.009 25.139 24.052 25.257 25.734

2023
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Diện tích trồng cao su phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of rubber by district

Ha

100.891 100.519 101.715 101.228 99.479

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.608 1.589 1.575 1.580 1.582

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 27.807 27.757 28.066 28.084 28.100

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 41.269 41.287 41.921 41.585 40.466

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 9.817 9.730 9.997 10.036 9.473

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 8.014 8.041 8.049 8.030 8.368

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 515 497 478 465 458

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 5.711 5.647 5.630 5.600 5.284

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.293 1.160 1.187 1.246 1.229

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 4.855 4.811 4.812 4.602 4.520

Diện tích cho sản phẩm cây cao su phân theo huyện, thành phố 

thuộc tỉnh

Area having products of rubber by district

Ha

85.797 85.216 86.642 86.944 86.158

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.601 1.582 1.563 1.521 1.424

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 24.490 23.906 24.110 24.119 24.547

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 33.115 32.862 33.593 34.473 33.944

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 8.277 8.735 9.002 9.091 8.503

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 7.162 7.157 7.200 7.534 7.622

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 422 435 421 423 399

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 5.347 4.858 5.003 4.824 4.635

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.076 1.097 1.149 1.060 1.167

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 4.307 4.584 4.601 3.900 3.918

2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

2019 2020

2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL
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Sản lượng cây cao su phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of rubber by district

Tấn - Ton

181.073 179.550 183.682 189.885 187.937

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 3.379 3.332 3.314 3.306 2.915

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 51.686 50.370 51.112 52.772 52.653

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 69.890 69.241 71.217 75.358 74.915

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 17.469 18.404 19.085 19.863 18.799

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 15.115 15.079 15.264 16.416 16.844

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 890 916 893 922 869

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 11.285 10.237 10.608 10.467 10.205

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 2.269 2.312 2.436 2.309 2.568

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 9.090 9.659 9.753 8.471 8.168

2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL
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Diện tích trồng cây dừa phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of coconut by district

Ha

2.895 2.810 2.795 2.895 2.926

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 84 58 58 64 67

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 262 212 212 209 211

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 339 303 337 350 351

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 300 236 239 235 235

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 691 682 682 690 691

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 347 430 433 436 440

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 12 38 44 42 48

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 308 239 234 243 246

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 554 612 556 627 637

Diện tích cho sản phẩm cây dừa phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area having products of coconut by district
Ha

2.617 2.515 2.493 2.588 2.666

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 82 58 58 58,42 66,43

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 204 149 159 159,61 164,25

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 268 224 238 240,64 258,42

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 274 208 208 204,94 207,19

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 646 646 649 668,92 669,47

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 340 420 420 424,17 423,87

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 12 31 37 31,58 37,16

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 280 207 208 212,58 234,88

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 511 572 516 587,12 604,17

2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL
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Sản lượng cây dừa phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of coconut by district

Tấn - Ton

66.029 68.050 68.997 73.906 77.425

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 2.174 1.578 1.614 1.668 1.929

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 4.830 4.034 4.404 4.558 4.770

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 7.292 6.063 6.574 6.872 7.505

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 7.068 5.622 5.765 5.853 6.017

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 15.739 17.479 17.963 19.103 19.444

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 9.247 11.354 11.636 12.113 12.310

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 286 832 1.025 902 1.079

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 6.567 5.627 5.737 6.071 6.822

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 12.826 15.461 14.279 16.767 17.547

2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

2019 2020
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Diện tích trồng hồ tiêu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of pepper by district

Ha

293 265 263 227 228

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 5 2 0,3 0,3 0,3

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 71 65 61 46 34

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 65 48 41 36 36

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 38 39 38 37 37

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 25 24 23 22 21

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 61 62 62 62 62

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 6 6 20 6 20

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 14 11 11 11 11

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 8 8 7 7 7

Diện tích cho sản phẩm hồ tiêu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area having products of pepper by district

 Ha

276 259 260 224 226

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 5 2 0,3 0,3 0,3

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 59 61 61 46 34

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 61 47 39 35 35

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 38 38 37 36 36

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 25 24 22 22 21

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 61 62 62 62 62

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 6 6 20 6 20

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 13 11 11 11 11

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 8 8 7 7 7

2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

2019 2020

2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL
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Sản lượng hồ tiêu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of pepper by district

Tấn - Ton

719 662 712 606 604

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 21 5 1 1 1

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 149 155 166 123 91

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 163 122 106 93 94

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 79 98 102 97 96

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 39 60 61 59 55

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 85 159 170 167 166

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 8 15 54 15 52

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 15 28 31 30 29

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 160 20 21 19 19

2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL
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Diện tích trồng điều phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of cashewnut by district

Ha

1.549 1.576 1.605 1.577 1.572

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 3 3 3 3 4

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 374 384 406 406 406

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 673 667 671 653 646

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 66 66 66 67 67

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 304 309 303 306 301

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 92 92 92 92 92

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 5 25 33 25 33

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 32 30 31 26 25

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town -            -               -               -               -               

Diện tích cho sản phẩm điều phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area having products of cashewnut by district

Ha

1.251 1.474 1.498 1.493 1.506

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 3 3 3 3 2

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 304 309 323 331 355

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 448 644 652 646 633

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 66 66 66 67 67

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 303 305 299 303 301

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 92 92 92 92 92

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 5 25 33 25 33

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 30 30 30 25 25

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town -            -               -               -               -               

2020 2021 2022

TỔNG SỐ - TOTAL

2021 2022

TỔNG SỐ - TOTAL
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Sản lượng điều phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of cashewnut by district

Tấn - Ton

2.527 2.999 3.180 3.212 3.212

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 59 5 6 6 5

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 701 629 686 713 756

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 985 1312 1384 1391 1349

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 112 135 141 143 142

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 470 620 636 653 641

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 141 188 195 199 196

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 7 50 69 53 69

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 52 60 63 54 53

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town -            -               -               -               -               

TỔNG SỐ - TOTAL

2019 2020 2021 2022
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Diện tích hiện có cây ăn quả phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of fruit farming by district
Ha

22.037 23.159 23.340 23.573 23.807

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 3.116 3.158 3.160 3.185 3.173

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 2.157 2.328 2.313 2.243 2.163

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 3.522 4.029 3.904 3.902 4.069

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 3.428 3.568 3.614 3.609 3.706

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.370 1.458 1.595 1.658 1.632

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 2.298 2.304 2.328 2.344 2.351

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 2.632 2.783 2.803 2.947 2.898

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.049 1.003 1.031 1.056 1.116

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 2.465 2.528 2.592 2.628 2.700

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL
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Diện tích trồng cam, quýt phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of organe, manderin by district

Ha

797 819 751 687 581

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 22 24 20 22 21

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 296 295 274 237 188

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 100 90 81 52 47

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 107 111 112 89 75

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 61 65 64 60 43

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 20 19 20 20 20

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 52 64 48 60 40

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 22 25 23 25 26

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 117 126 109 122 121

Diện tích cho sản phẩm cây cam, quýt phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area having products of organe, manderin by district

Ha

496 587 595 578 518

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 21 24 21 21 20

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 133 171 204 199 176

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 66 64 68 39 37

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 53 59 59 47 47

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 34 47 49 56 39

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 13 15 16 16 17

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 47 62 48 59 39

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 17 23 23 23 23

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 112 122 107 117 121

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

57

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

56



Sản lượng cam, quýt phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of organe, manderin by district

Tấn - Ton

6.266 7.399 7.329 7.135 6.450

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 205 307 262 264 256

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 2.236 2.152 2.504 2.458 2.180

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 809 820 849 490 463

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 512 758 740 593 587

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 227 595 614 698 484

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 164 188 193 197 210

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 594 747 565 701 479

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 193 298 287 287 287

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 1.326 1.534 1.315 1.446 1.504

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

58



Diện tích trồng chôm chôm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of  rambutan by district
       Ha

1.156 1.187 1.146 1.184 1.193

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 310 312 312 314 313

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 117 116 117 116 115

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 69 63 62 61 58

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 91 96 95 98 98

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 19 18 17 17 18

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 243 226 224 225 225

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 83 92 84 85 85

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 3 3 10 7 10

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 221 261 225 261 272

Diện tích cho sản phẩm cây chôm chôm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area having products of rambutan by district

Ha

1.116 1.153 1.110 1.164 1.157

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 310 312 312 313 312

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 97 104 108 116 115

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 61 58 58 57 54

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 89 84 82 90 90

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 19 17 18 17 17

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 240 223 221 222 221

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 76 92 84 85 84

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 3 3 3 4 5

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 221 260 224 261 259

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

60

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

59



Sản lượng chôm chôm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of rambutan by district

Tấn - Ton

14.202 14.594 14.113 14.663 14.690

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 3.944 3.954 3.973 3.936 3.961

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.346 1.316 1.379 1.455 1.466

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 776 734 738 723 690

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.133 1.058 1.044 1.132 1.138

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 242 214 220 220 221

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 3.054 2.825 2.807 2.799 2.800

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 967 1.162 1.066 1.065 1.064

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 38 39 39 44 58

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 2.702 3.292 2.847 3.290 3.292

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

61



Diện tích trồng nhãn phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of longan by district

Ha

4.450 4.525 4.424 4.389 4.330

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 164 160 154 151 148

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 72 83 82 69 63

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 86 97 101 118 101

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.275 1.329 1.340 1.324 1.336

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 69 76 76 80 81

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.301 1.318 1.328 1.332 1.329

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 944 934 809 793 767

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 95 90 95 95 94

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 444 438 439 427 410

Diện tích cho sản phẩm cây nhãn phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area having products of longan by district

Ha

4.200 4.191 4.115 4.087 3.997

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 142 141 139 142 146

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 59 58 58 50 54

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 75 75 88 88 94

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.237 1.184 1.184 1.172 1.168

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 69 69 70 76 78

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.224 1.232 1.250 1.267 1.201

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 864 917 805 785 760

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 93 86 90 91 90

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 437 429 431 417 406

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

63

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

62



Sản lượng nhãn phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of longan by district

Tấn - Ton

40.598 40.506 41.107 41.653 41.772

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 1.373 1.361 1.390 1.447 1.531

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 570 560 581 507 560

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 725 728 878 895 983

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 11.957 11.449 11.833 11.948 12.205

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 667 667 694 777 813

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 14.688 11.905 12.492 12.907 12.552

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 5.995 8.860 8.039 8.005 7.942

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 899 830 898 923 944

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 3.724 4.146 4.302 4.246 4.242

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

64



Diện tích trồng mãng cầu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of custard by district

Ha

5.263 5.406 5.495 5.486 5.617

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 2.023 2.047 2.060 2.068 2.073

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 475 535 562 546 548

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.744 1.764 1.805 1.860 1.973

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 834 874 873 830 829

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 67 67 67 65 66

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 17 17 17 17 18

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 31 31 41 31 41

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 35 34 33 32 32

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 37 37 37 37 37

Diện tích cho sản phẩm cây mãng cầu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area having products of custard by district

          Ha

4.609 4.870 4.942 5.032 5.143

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 1.930 1.952 1.968 1.982 2.023

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 347 381 449 465 495

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.453 1.661 1.662 1.764 1.802

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 696 695 672 641 631

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 65 65 65 65 65

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 17 17 17 17 17

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 31 31 41 31 41

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 33 31 31 31 31

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 37 37 37 37 37

2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

66

2019 2020 2021

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

65



Sản lượng mãng cầu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of custard by district

Tấn - Ton

65.012 67.765 69.579 71.750 74.650

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 28.363 27.157 27.703 28.253 29.362

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 4.639 5.301 6.328 6.630 7.179

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 20.734 23.114 23.399 25.157 26.160

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 9.371 9.678 9.455 9.135 9.163

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 794 899 912 926 943

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 191 239 241 244 251

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 343 428 581 439 599

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 241 432 437 437 454

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 336 517 523 529 539

2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

67

2019



Diện tích trồng xoài phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of mango by district

Ha

2.415 2.463 2.531 2.467 2.478

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 163 166 167 168 155

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 286 293 279 265 257

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 377 398 398 392 383

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 159 175 173 183 183

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 408 450 451 449 435

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 120 131 133 133 134

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 95 103 140 100 140

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 267 231 253 257 273

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 540 516 537 520 520

Diện tích cho sản phẩm cây xoài phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area having products of mango by district

Ha

2.198 2.260 2.428 2.375 2.408

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 137 154 158 159 153

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 249 261 264 258 253

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 272 302 377 375 375

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 143 152 152 152 156

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 390 426 429 441 424

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 113 126 127 130 130

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 89 98 136 98 137

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 265 228 251 249 264

Th+31:37ị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 540 513 534 514 518

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

69

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

68



Sản lượng xoài phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of mango by district

Tấn - Ton

21.231 22.376 23.974 23.268 23.514

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 1.324 1.528 1.563 1.559 1.497

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 2.408 2.586 2.603 2.528 2.466

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 2.628 2.986 3.722 3.678 3.657

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.380 1.505 1.502 1.486 1.522

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 3.766 4.222 4.239 4.318 4.138

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.092 1.246 1.250 1.271 1.265

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 863 969 1.339 956 1.334

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 2.559 2.259 2.479 2.440 2.575

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 5.211 5.076 5.277 5.031 5.059

2019 2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

70



Diện tích trồng chuối phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Planted area of banana by district
          Ha

1.804 2.047 1.996 1.911 1.817

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 235 232 232 235 229

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 223 220 186 172 136

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 365 632 437 413 377

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 171 159 155 141 142

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 203 203 329 332 327

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 172 171 170 170 170

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 56 58 50 60 50

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 130 131 131 137 140

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 249 243 306 251 247

Diện tích cho sản phẩm cây chuối phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area having products of banana by district

          Ha

1.677 1.756 1.806 1.813 1.731

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 235 232 232 229 227

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 221 196 155 166 135

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 260 400 340 345 316

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 164 155 152 140 139

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 198 197 326 332 316

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 168 168 168 168 167

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 56 58 49 58 50

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 126 125 115 130 136

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 249 225 269 245 246

2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

2019

2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

72

2019

71



Sản lượng chuối phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of banana by district

Tấn - Ton

56.746 59.738 65.132 70.413 67.830

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 5.868 7.889 8.378 8.894 8.879

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 8.648 6.674 5.587 6.428 5.290

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 9.711 13.625 12.268 13.406 12.375

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 5.526 5.276 5.479 5.439 5.454

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 6.072 6.716 11.737 12.893 12.373

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 5.748 5.732 6.065 6.531 6.556

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 1.646 1.950 1.780 2.266 1.950

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 3.813 4.236 4.131 5.052 5.329

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 9.714 7.640 9.707 9.504 9.624

2020 2021 2022 2023

TỔNG SỐ - TOTAL

2019

73



Chăn nuôi tại thời điểm 01/01 hàng năm

Livestock as of annual 1
st

 January

Số lượng (Con)-Number (Head)

Trâu - Buffaloes 10.497 9.734 9.219 9.079 8.917

Bò - Cattles 92.164 95.365 96.678 98.650 99.055

Lợn - Pig 187.651 160.727 166.788 197.129 308.692

Ngựa - Horse 46 42 17 12 7

Dê, Cừu - Goat, Sheep 4.935 6.879 7.394 6.789 6.564

Gia cầm (Nghìn con) 
- Poultry (Thous. Heads) 7.986 8.934 9.304 10.442 11.835

Trong đó - Of which:

Gà - Chicken 7.376 8.223 9.007 10.093 11.456

Vịt, ngan, ngỗng

Duck, swan, goose 455 509 296 349 379

Sản lượng ( Tấn ) - 

Production ( Ton )

Thịt trâu hơi xuất chuồng

Living weight of buffaloes 1.430 596 541 534 509

Thịt bò hơi xuất chuồng

Living weight of cattle 3.868 2.825 2.849 2.937 2.977

Thịt lợn hơi xuất chuồng

Living weight of pig 42.649 41.066 41.069 43.949 52.283

Thịt gia cầm giết bán

Living weight of livestock 34.664 38.448 39.181 41.047 56.011

    Trong đó: Thịt gà

    Of which: Chicken 32.316 35.336 37.049 39.710 54.547

Trứng (Nghìn quả)

Eggs (Thous. Pieces) 427.127 557.983 755.628 733.152 741.044

Sữa tươi (Tấn )

Fresh milk ( Ton ) 41.709 41.515 38.814 39.081 38.461

Mật ong ( Lít )

Honey ( Litres ) 1.230 1.480 1.664 1.090 1.310

2020 20232021 2022

74

2019



Số lượng trâu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of buffaloes by district

Con  -  Head

2019 2020 2021 2022 2023

10.497 9.734 9.219 9.079 8.917

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 179 72 58 62 186

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 680 569 522 521 481

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.124 1.293 1.120 2.040 1.888

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 3.235 2.605 2.431 2.253 2.005

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.291 1.280 1.388 1.284 1.349

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 83 89 82 36 46

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 884 904 765 663 784

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1.756 1.702 1.655 1.377 1.449

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 1.265 1.220 1.198 843 729

Số lượng bò phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of cattles by district

Con  -  Head

2019 2020 2021 2022 2023

92.164 95.365 96.678 98.650 99.055

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 4312 4.270 4.220 4.497 4.809

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 4829 5.372 6.559 7.321 6.476

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 4162 4.805 5.975 6.025 6.266

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 11024 9.654 9.364 10.482 10.395

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 11602 11.778 11.701 11.396 12.615

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 2449 2.698 2.762 2.609 2.628

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 7283 7.403 7.848 7.607 7.665

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 18825 19.422 19.936 19.946 20.166

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 27678 29.963 28.313 28.767 28.035

75

TỔNG SỐ - TOTAL

76

TỔNG SỐ - TOTAL



Số lượng lợn phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of pigs by district

Con  -  Head

2019 2020 2021 2022 2023

187.651 160.727 166.788 197.129 308.692

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 5.856 16.215 10.358 7.835 3.570

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 42.848 18.187 34.206 56.839 89.549

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 26.164 13.902 15.749 34.688 70.634

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 48.940 46.463 40.057 26.170 39.657

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 22.748 21.615 36.810 47.800 70.633

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 2.069 1.995 1.788 2.655 747

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 13.405 13.589 8.344 7.886 6.174

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 14.436 15.075 12.874 5.963 16.919

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 11.185 13.686 6.602 7.293 10.809

Số lượng gia cầm phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of poultry by district

Nghìn con - Thous. Heads

7.986 8.934 9.304 10.442 11.835

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 399 221 629 634 600

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 1.978 3.287 3.312 3.468 4.247

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.004 869 1.276 1.240 1.871

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.281 1.213 1.411 1.370 1.577

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.033 1.066 940 1.326 1.096

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 583 351 446 560 495

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 840 858 405 974 921

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 427 476 427 543 684

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 442 593 458 328,7 344,182

77

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL
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Số lượng dê, cừu phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of goat, sheep by district 

4.935 6.879 7.394 6.789 6.564

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 279 193 55 149 114

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 661 616 916 1.146 1.082

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 2.404 3.338 3.946 3.101 3.492

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 359 1.528 1.461 438 438

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 258 350 566 721 549

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 299 57 114 79 62

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 201 221 40 926 360

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 0 14 0 119 168

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 474 562 296 110 299

79
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TỔNG SỐ - TOTAL

2019



Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Living weight of pig by district

Tấn - Ton

42.649 41.066 41.069 43.949 52.283

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 3.011 1.319 … … …

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 4.236 6.738 … … …

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 3.667 4.502 … … …

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 9.926 13.955 … … …

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 4.054 3.693 … … …

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.910 265 … … …

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 4.020 3.063 … … …

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 4.928 4.572 … … …

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 6.897 2.959 … … …

Sản lượng thịt gia cầm giết bán phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Living weight of livestock by district

Tấn - Ton

34.664 38.448 39.181 41.047 56.011

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 1.930 1.350 … … …

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 4.245 8.584 … … …

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 2.964 4.338 … … …

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 8.340 8.549 … … …

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 3.466 3.747 … … …

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 2.319 1.946 … … …

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 1.324 2.994 … … …

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 6.345 4.180 … … …

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 3.731 2.760 … … …
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Hiện trạng rừng đến 31/12 hằng năm

Area of forest as of 31 st December

Tỷ lệ 

che phủ rừng

Proportion of 

forest 

coverage (%)

2015 65.651 45.118 20.533 …

2016 67.715 47.150 20.565 …

2017 67.917 47.100 20.817 …

2018 67.927 47.100 20.827 …

2019 64.637 42.346 22.291 …

2020 65.179 45.924 19.255 …

2021 66.304 45.906 20.398 16,10

2022 67.329 46.696 20.633 16,16

Sơ bộ - Prel. 2023 66.491 46.608 19.883 16,21

2015 101,52 101,30 102,00 …

2016 103,14 104,50 100,16 …

2017 100,30 99,89 101,23 …

2018 100,01 100,00 100,05 …

2019 95,16 89,91 107,03 …

2020 100,84 108,45 86,38 …

2021 101,73 99,96 105,94 …

2022 101,55 101,72 101,15 100,37

Sơ bộ - Prel. 2023 98,76 99,81 96,36 100,31

Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %
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Diện tích rừng hiện có phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Current area of forest by district

64.637    65.179    66.304    67.329    66.491    

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 1.311      1.311      1.436      1.482      1.436      

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 29.003    28.999    29.245    29.588    29.350    

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 28.296    28.781    29.473    30.122    29.589    

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 636         660         680         705         680         

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 4.476      4.487      4.527      4.491      4.492      

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 8             8             8             8             8             

Huyện Gò Dầu - Go Dau district -          -          -          -          -          

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 769         795         796         796         797         

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 138         138         139         138         138         

95,16 100,84 101,73 101,55 98,76

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city 88,46 99,99 109,58 103,20 96,89

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 97,83 99,99 100,85 101,17 99,20

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 92,55 101,71 102,41 102,20 98,23

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 93,39 103,77 103,11 103,55 96,57

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 97,26 100,25 100,90 99,19 100,03

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 100,00 100,00 100,62 99,38 100,00

Huyện Gò Dầu - Go Dau district - - - - -

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 96,61 103,51 100,02 100,00 100,18

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 100,00 100,00 100,17 99,83 100,00

Sơ bộ

Prel. 2023
2021

TỔNG SỐ - TOTAL
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Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại rừng

Area of concentrated planted forest by type of forest

Tổng số

Total Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng

Production forest Protection forest Specialized forest

2015 332 90 211 31                           

2016 158 8 150                                   -     

2017 328 238 64 26                           

2018 330 199 93 38                           

2019 421 184 200 37                           

2020 418 209 204 5                             

2021 376 164 212 -                           

2022 381 170 211 -                           

690 195 462 33                           

2015 45,82 28,57 60,32 52,08

2016 47,62 8,89 71,26 -                           

2017 207,59 2.975,00 42,75 -                           

2018 100,61 83,61 144,32 146,15

2019 127,58 92,46 215,05 97,37

2020 99,29 113,59 102,00 13,51

2021 89,96 78,62 103,77 -                           

2022 101,27 103,44 99,57 -                           

181,15 114,58 219,17 -                           

Sơ bộ - Prel. 2023

84

Trong đó - Of which

Ha

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %

Sơ bộ - Prel. 2023



Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo loại hình kinh tế

Area of concentrated planted forest by kind of ownership

Tổng

số Nhà nước Ngoài Khu vực có vốn

Total State Nhà nước đầu tư nước ngoài

Non-state Foreign

investment sector

332               332                                  -                            -     

158               151               8                                          -     

328               97                 232                                      -     

330               144               186                                      -     

421               245               176                                      -     

418               222               196                                      -     

376               240               136                                      -     

381               330               51                                        -     

690               551               139                                      -     

47,62 45,48                        -                                -     

207,59 64,24 2900,00                            -     

100,61 148,45 80,17                            -     

127,58 170,14 94,62                            -     

99,29 90,61 111,36                            -     

89,96 108,24 69,24                            -     

101,27 137,28 37,50                            -     

181,15 166,90 273,48                            -     

2022

Chia ra - Of which

Ha

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %

2016

2018
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Diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Area of concentrated planted forest by district

421 418 376 381 689,77

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city             -                 -                 -                 -                  34   

Huyện Tân Biên - Tan Bien district            97            108              66              43                38   

Huyện Tân Châu - Tan Chau district          258            220            231            326              545   

Huyện Dương Minh Châu - DMC district            40              47               -                  6                29   

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district            23              40              73                5                44   

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town             -                 -                 -                 -                   -     

Huyện Gò Dầu - Go Dau district             -                 -                  1                1                  1   

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district              1                2                1               -                   -     

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town              2                1                4               -                   -     

    127,58         99,29         89,96       101,27         181,15   

TP. Tây Ninh - Tay Ninh city             -                 -                 -                 -                   -     

Huyện Tân Biên - Tan Bien district       62,97       111,55         61,28         65,31           87,30   

Huyện Tân Châu - Tan Chau district     189,99         85,12       105,10       141,07         167,48   

Huyện Dương Minh Châu - DMC district     141,34       117,05               -                 -           501,75   

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district     191,67       173,91       181,43           7,17         838,46   

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town             -                 -                 -                 -                   -     

Huyện Gò Dầu - Go Dau district             -                 -                 -         100,00           70,00   

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district             -         200,00         72,50               -                   -     

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town             -           50,00       390,00               -                   -     

TỔNG SỐ - TOTAL

2019

Ha

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %

2022
Sơ bộ

Prel. 2023
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Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ phân theo loại lâm sản

Gross output of wood and non-timber products by type of forest products

Sản lượng gỗ khai thác - M3

Output of wood - M3 61.269 57.381 55.319 69.513 72.406     

Chia ra:

- Gỗ rừng tự nhiên              -                  -                  -                  -                  -     

- Gỗ rừng trồng 61.269 57.381 55.319 69.513 72.406     

Trong tổng số: 

- Gỗ nguyên liệu giấy - Wood pulp              -                  -                  -                  -                  -     

Sản lượng củi khai thác - 1000 ste

Output of firewood - 1000 ste 305,62 264,21 244,95 246 250          

Tre, luồng, vầu, tầm vông - 1000 cây

Bamboos,… - 1000 trees 5.923 3.816 2.845,72 2.893 2.966       

Măng - Tấn 818 741 750,10 822 885          

Lá nón - 1000 lá 180 169 134,95 113 108          

Trúc các loại - 1000 cây 5.206 4.812 3.898,25 3.649 3.732       
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Diện tích nuôi trồng thủy sản 

Area surface for aquaculture 

Ha

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel. 2023

638,01 579,71 576,62 597,45 548,15

Phân theo ngành kinh tế - By types of activity economic

Nuôi trồng thủy sản biển - Sea aquaculture           -                 -                 -                 -                 -     

Nuôi trồng thủy sản nội địa - Domestic aquaculture   638,01       579,71       576,62       597,45               -     

Phân theo loại thủy sản - By types of aquatic product

Tôm - Shrimp       1,00           0,60           0,60           0,60           1,00   

Cá - Fish   585,64       564,27       573,17       575,32       542,21   

Thủy sản khác - Other aquatic     51,37         14,84           2,85         21,53           4,94   

88

TỔNG SỐ - TOTAL



Diện tích nuôi trồng thủy sản  phân theo đơn vị hành chính cấp huyện 

Area of aquaculture by district

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel. 2023

638,01 579,71 576,62 597,45 548,15

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 26,04 23,52 18,80 18,90 21,10

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 55,37 48,95 52,70 52,20 57,10

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 19,65 36,51 44,83 65,48 30,73

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 148,21 72,89 73,73 76,62 76,90

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 182,22 169,63 161,92 149,83 141,56

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 33,63 33,19 30,30 30,13 30,01

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 22,06 22,73 20,99 12,60 7,95

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 99,23 112,96 116,22 118,80 113,58

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 51,60 59,33 57,13 72,89 69,22

85,42 90,86 99,47 103,61 91,75

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 75,96 90,30 79,95 100,53 111,64

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 105,75 88,41 107,66 99,05 109,39

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 34,80 185,81 122,78 146,06 46,93

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 99,64 49,18 101,15 103,92 100,37

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 85,09 93,09 95,45 92,53 94,48

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 102,50 98,70 91,28 99,44 99,60

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 91,01 103,04 92,34 60,03 63,10

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 99,47 113,84 102,89 102,22 95,61

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 61,35 114,98 96,29 127,59 94,97

TỔNG SỐ - TOTAL
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 Diện tích thu hoạch thủy sản 

 Area of havested aquaculture 

Đơn vị tính - Unit: Ha

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel. 2023

638,01 579,71 539,96 525,46 520,14

Phân theo ngành kinh tế - By types of activity economic

Nuôi trồng thủy sản biển - Sea aquaculture         -                -                -                -                -     

Nuôi trồng thủy sản nội địa - Domestic aquaculture 638,01 579,71 539,96 525,46 520,14

Phân theo loại thủy sản - By types of aquatic product

Tôm - Shrimp 1,00 0,60 0,60 0,00 1,00

Cá - Fish 585,64 564,27 538,16 523,46 517,22

Thủy sản khác - Other aquatic 51,37 14,84 1,20 2,00 1,92
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Sản lượng thuỷ sản

Production of fishery 

Tấn - Ton

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel. 2023

9.846 14.125 15.951 15.649 15.519

Phân theo khai thác, nuôi trồng 

By types of catch, aquaculture

Khai thác - Catch 2.264 2.110 2.012 2.007 1.967

Nuôi trồng - Aquaculture 7.582 12.015 13.939 13.642 13.552

Phân theo loại thủy sản 

By types of aquatic product

Tôm - Shrimp 3 2 3 1 2

Cá - Fish 9.538 13.377 15.031 14.698 14.483

Thủy sản khác - Other aquatic 305 746 917 950 1.034

Phân theo loại nước nuôi - By types of water

Nước ngọt - Fresh water 9.846 14.125 15.951 15.649 15.519

Nước lợ -  Brackish water             -                 -                 -                 -                 -     

Nước mặn - Salty water             -                 -                 -                 -                 -     
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Sản lượng thuỷ sản phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Production of fishery by district

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel. 2023

9.846 14.125 15.951 15.649 15.519

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 147 125 … … …

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 244 327 … … …

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1.205 1.995 … … …

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 3.071 2.541 … … …

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.588 1.489 … … …

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 401 461 … … …

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 279 241 … … …

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 373 1.174 … … …

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 2.538 5.772 … … …

75,42 143,47 112,93 98,11 99,17

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 50,60 84,79 … … …

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 101,37 134,26 … … …

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 74,39 165,60 … … …

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 96,43 82,74 … … …

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 60,90 93,78 … … …

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 98,02 114,94 … … …

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 93,49 86,42 … … …

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 95,56 314,31 … … …

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 63,22 227,44 … … …
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Tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện 

Percentage of communes recognized as new rural standards by district

2019 2020 2021 2022 2023

        8,75         14,08         14,08           8,45           5,63   

TP Tây Ninh - Tay Ninh city       33,33         33,33         33,33               -                 -     

Huyện Tân Biên - Tan Bien district       11,11               -           11,11         11,11         11,11   

Huyện Tân Châu - Tan Chau district         9,09         18,18           9,09           9,09               -     

Huyện Dương Minh Châu - DMC district             -           10,00         10,00         10,00         10,00   

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district         7,14         14,29           7,14         14,29           7,14   

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town       28,57               -                 -                 -                 -     

Huyện Gò Dầu - Go Dau district             -           12,50         25,00               -                 -     

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district       12,50         12,50         12,50         12,50               -     

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town             -           50,00         50,00               -                 -     
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành

phân theo ngành kinh doanh

Retail sales of goods and services at current prices by kinds of economic activity

Tổng

số

Total

55.093.622 42.434.787 6.921.896 18.620 5.718.319

59.884.365 46.182.767 7.602.464 18.953 6.080.181

66.518.732 51.539.393 8.505.455 21.467 6.452.417

72.985.357 56.361.563 9.371.731 20.836 7.231.227

80.025.188 61.785.956 10.286.729 22.394 7.930.109

81.540.144 64.000.971 9.534.543 9.359 7.995.271

77.920.947 62.247.291 8.779.876 4.421 6.889.359

97.626.995 76.428.935 11.682.688 7.383 9.507.989

108.919.509 85.181.412 12.995.614 16.099 10.726.384

100,00 77,03 12,56 0,03 10,38

100,00 77,12 12,70 0,03 10,15

100,00 77,48 12,79 0,03 9,70

100,00 77,22 12,84 0,03 9,91

100,00 77,21 12,85 0,03 9,91

100,00 78,49 11,69 0,01 9,81

100,00 79,88 11,27 0,01 8,84

100,00 78,28 11,97 0,01 9,74

100,00 78,21 11,93 0,01 9,85

Chia ra - Of which

Triệu đồng - Mill.dongs

Cơ cấu - Structure (%)

2018

Bán lẻ hàng hóa

Retail sale

Dịch vụ khác 

Other service

2017

2015

2018

2020

Dịch vụ lưu trú, 

ăn uống

Accommodatin, 

food and 

beverage service

Du lịch lữ hành 

Tourism

2016

Sơ bộ - Prel  2023

2022

2022
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Doanh thu bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hành  phân theo nhóm hàng 

Retail sales at current prices by commodity group 

Triệu đồng - Mill.dongs

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ - 

Prel 2023

61.785.956 64.000.971 62.247.291 76.428.935 85.181.412

Phân theo nhóm hàng - By commodity group

Lương thực, thực phẩm - Food and foodstuff 22.400.111 23.517.852 23.203.819 27.107.482 30.661.081

Hàng may mặc - Garment 3.372.187 3.419.283 3.294.853 3.994.726 4.295.591 

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình

Household equipment and goods 4.498.728 4.548.122 4.514.423 5.737.116 6.239.655 

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục

Cultural and educational goods 642.880    650.267    588.271    768.625    876.123    

Gỗ và vật liệu xây dựng

Wood and construction materials 6.681.905 7.019.189 7.081.597 8.521.774 9.616.383 

Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại

Kind of 12 seats or less car  and means of transport 3.520.014 3.587.573 3.490.871 4.395.552 5.022.731 

Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác 

Metroleum oil, refined and fuels material 9.139.874 9.644.309 9.526.066 12.461.414 13.737.836

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

Precious stones , precious metals and products 8.654.570 8.690.299 7.692.437 10.003.768 10.871.370

Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Repairing of motor vehicles, motor cycles 1.225.305 1.269.992 1.217.481 1.526.750 1.756.623 

Hàng hóa khác - Other goods 1.650.382 1.654.085 1.637.473 1.911.728 2.104.019 
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Cơ cấu doanh thu bán lẻ hàng hoá theo giá hiện hành phân theo nhóm hàng

 Structure of retail sales at current prices by commodity group 

%

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ - 

Prel 2023

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Phân theo nhóm hàng - By commodity group

Lương thực, thực phẩm - Food and foodstuff 36,26 36,74 37,27 35,46 35,99

Hàng may mặc - Garment 5,46 5,34 5,29 5,23 5,04

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình

Household equipment and goods 7,28 7,11 7,25 7,51 7,33

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục

Cultural and educational goods 1,04 1,02 0,95 1,01 1,03

Gỗ và vật liệu xây dựng

Wood and construction materials 10,81 10,97 11,38 11,15 11,29

Ô tô con 12 chỗ ngồi trở xuống và phương tiện đi lại

Kind of 12 seats or less car  and means of transport 5,70 5,61 5,61 5,75 5,90

Xăng dầu các loại và nhiên liệu khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Metroleum oil, refined and fuels material 14,79 15,07 15,30 16,30 16,13

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

Precious stones , precious metals and products 14,01 13,58 12,36 13,09 12,76

Sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác

Repairing of motor vehicles, motor cycles 1,98 1,98 1,96 2,00 2,06

Hàng hóa khác - Other goods 2,67 2,58 2,63 2,50 2,47

3

TỔNG SỐ - TOTAL



Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hành 

phân theo loại hình kinh tế và phân theo ngành kinh tế

Turnover of accommodation and catering service at current prices

by types of ownership and by kinds of economic activities

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ - Prel 

2023

10.286.729 9.534.543 8.779.876 11.682.688 12.995.614

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership

Nhà nước - State -                 -                 -                 -                 -                 

Ngoài Nhà nước - Non-state 10.262.284 9.517.642 8.748.080 11.651.454 12.962.869

Tập thể - Collective -                 -                 -                 -                 -                 

Tư nhân - Private 461.283 352.861 314.922      465.313 505.345      

Cá thể - Household 9.801.001 9.164.781 8.433.158   11.186.141 12.457.524 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector 24.445 16.901 31.796        31.234 32.745        

Phân theo ngành kinh tế

By kinds of economic activities

Dịch vụ lưu trú - Accommodation service 208.171 177.707 114.106      257.390 337.037      

Dịch vụ ăn uống - Catering service 10.078.558 9.356.836 8.665.770   11.425.298 12.658.577 

TỔNG SỐ - TOTAL 100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership

Nhà nước - State -             -             -             -             -             

Ngoài Nhà nước - Non-state 99,76          99,82          99,64          99,73          99,75          

Tập thể - Collective -             -             -             -             -             

Tư nhân - Private 4,48            3,70            3,59            3,98            3,89            

Cá thể - Household 95,28          96,12          96,05          95,75          95,86          

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign Invested Sector 0,24            0,18            0,36            0,27            0,25            

Phân theo ngành kinh tế

By kinds of economic activities

Dịch vụ lưu trú - Accommodation service 2,02            1,86            1,30            2,20            2,59            

Dịch vụ ăn uống - Catering service 97,98          98,14          98,70          97,80          97,41          
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Số lượng chợ có đến 31/12 hàng năm phân theo hạng  

và phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of markets as of annual December 31st by class and by district

Chợ - Market

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ - 

Prel 2023

Tổng số chợ - Total markets 109 110 108 108 108

   Phân theo hạng -By Class

        Hạng 1 - Class 1 -                -                -                -                -                

        Hạng 2 - Class 2 8 8 8 8 8

        Hạng 3 - Class 3 101 102 100 100 100

Phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh - By district

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 11 11 11             11             11             

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 9 9 9               9               9               

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 12 12 12             12             12             

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 13 13 14             14             14             

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 19 19 19             19             19             

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 11 11 9               9               9               

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 14 15 13             13             13             

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 8 8 9               9               9               

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 12 12 12             12             12             
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Số lượng siêu thị có đến 31/12 hàng năm phân theo loại hình kinh tế

và theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

 Number of supermarkets as of annual December 31st  by types of ownership

and by district

Siêu thị - Super market

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ - 

Prel 2023

TỔNG SỐ - TOTAL 10               12              11             12             13             

Phân theo loại hình kinh tế

By types of ownership

Nhà nước - State -                  -                -               -               -               

Ngoài Nhà nước - Non-state 10               12              11             11             11

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign Invested Sector -                  -                -               1               2

Phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh 

By district

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 5                 5                4               4               4               

Huyện Tân Biên - Tan Bien district -                  1                1               1               1               

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 1                 1                1               1               1               

Huyện Dương Minh Châu - DMC district -                  1                1               1               1               

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1                 1                1               1               1               

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town -                  -                -               -               1               

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 2                 2                2               3               3               

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district -                  -                -               -               -               

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 1                 1                1               1               1               
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Số lượng trung tâm thương mại có đến 31/12 hàng năm 

phân theo loại hình kinh tế và theo huyện, thành phố thuộc tỉnh

Number of commercial centers as of annual December 31
st

 by types of ownership

and by district

Trung tâm thương mại - commerical centrer

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ - 

Prel 2023

TỔNG SỐ - TOTAL 2              2              2              2              2              

Phân theo loại hình kinh tế

By types of ownership

Nhà nước - State -              -              -              -              -              

Ngoài Nhà nước - Non-state 2 2 2 2 2

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign Invested Sector -              -              -              -              -              

Phân theo huyện, thành phố thuộc tỉnh 

By district

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1 1 1 1 1

Huyện Tân Biên - Tan Bien district -              -              -              -              -              

Huyện Tân Châu - Tan Chau district -              -              -              -              -              

Huyện Dương Minh Châu - DMC district -              -              -              -              -              

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district -              -              -              -              -              

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town -              -              -              -              -              

Huyện Gò Dầu - Go Dau district -              -              -              -              -              

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 1 1 1 1 1

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town -              -              -              -              -              
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Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành phân theo loại hình kinh tế

Turnover of travelling by types of ownership

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ - 

Prel 2023

22.394 9.359 4.421 7.383 16.099

Nhà nước - State -                    -               -                 -                   -               

Ngoài nhà nước - Non- State 22.394 9.359 4.421 7.383 16.099

Tập thể - Collective -                    -               -                 -                   -               

Tư nhân - Private 22.394 9.359 4.421 7.383 16.099

Cá thể - Household -                    -               -                 -                   -               

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector -                    -               -                 -                   -               

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nhà nước - State -                    -               -                 -                   -               

Ngoài nhà nước - Non- State 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tập thể - Collective -                    -               -                 -                   -               

Tư nhân - Private 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cá thể - Household -                    -               -                 -                   -               

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector -                    -               -                 -                   -               
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Số lượt khách du lịch nội địa

Number of domestic tourist

Nghìn lượt người - Thous. visitors

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ - 

Prel 2023

Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ

Visitors serviced by accommodation establishments … … … … …

      Khách du lịch nghỉ qua đêm

      Visitors stay overnight … … … … …

      Khách trong ngày - Visitors in day … … … … …

Khách do các cơ sở lữ hành phục vụ 6,34        2,52        1,26        2,18        4,55         

Visitors served by travel agencies

     Khách du lịch nghỉ qua đêm … … … … …

     Visitors stay overnight

     Khách trong ngày - Visitors in day … … … … …
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Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm

Monthly consumer price index

%

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Tháng trước = 100 - Previous month = 100

Tháng 1 - January 100,10 101,03 99,95 100,52 101,26

Tháng 2 - Febuary 100,03 99,04 101,47 100,39 101,75

Tháng 3 - March 99,94 99,17 99,66 100,97 99,79

Tháng 4 - April 100,61 98,02 100,15 99,04 99,88

Tháng 5 - May 100,19 100,03 100,38 100,35 100,27

Tháng 6 - June 99,20 100,23 100,04 100,59 100,39

Tháng 7 - July 99,85 100,18 100,80 99,76 100,57

Tháng 8 - August 100,30 100,26 100,61 99,90 101,46

Tháng 9 - September 100,69 100,19 99,69 99,92 101,27

Tháng 10 - October 100,61 100,01 100,28 100,09 100,31

Tháng 11 - November 101,07 100,05 100,64 100,43 100,03

Tháng 12 - December 101,21 100,29 100,07 100,02 99,90

Bình quân tháng - Monthly average index 100,31 99,87 100,31 100,16 100,57

Tháng 12 năm báo cáo so với tháng 12 năm trước

December of reports year compared with 

December of previous year 103,98 99,44 103,80 101,98 106,94

Năm trước  = 100 - Previous year = 100 102,82 101,84 102,64 103,09 104,97

Năm 2014 (2019) =100 - Year 2014 (2019) = 100
(*)

114,38 102,57 106,47 108,58 116,11

(*)
 Ghi chú: Năm 2019 so với năm gốc 2014, năm 2020-2023 so với năm gốc 2019.

Note: From 2019 compared to base year 2014, from 2020-2023 compared to base year 2019.
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Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2023 so với tháng trước

Consumer price index, gold and USD price index of months in 2023 compared

with previous month

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 101,26 101,75 99,79 99,88 100,27 100,39 100,57 101,46 101,12 100,31 100,03 99,90

Consumer price index

Hàng ăn uống và dịch vụ 100,67 100,87 99,26 99,96 101,03 100,86 101,21 102,56 102,21 101,00 100,30 100,10

Food and foodstuff

    Lương thực - Food 100,99 100,69 100,37 100,77 102,13 101,75 101,41 102,19 103,69 100,85 101,01 100,63

    Thực phẩm - Foodstuff 100,65 100,52 98,44 99,61 100,92 100,75 101,01 101,94 101,68 100,98 100,06 100,01

Ăn uống ngoài gia đình 100,54 101,80 100,57 100,33 100,67 100,61 101,57 104,23 102,65 101,13 100,48 100,01

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 100,16 100,00 100,21 100,95 100,28 100,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Beverage and cigarette

May mặc, giầy dép, mũ nón 100,28 100,22 100,03 100,05 100,34 100,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Garment, footwear, hat

Nhà ở và vật liệu xây dựng 104,63 108,44 100,37 98,54 101,06 100,16 99,78 100,63 100,91 100,74 99,48 100,50

Housing and materials construction

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,68 100,96 100,12 100,09 100,91 100,00 100,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Household equipment and goods

Thuốc và dịch vụ y tế 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Medicine and health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

    In which: Health care services

Giao thông vận tải - Transport 102,38 101,22 99,82 100,36 97,25 100,17 100,18 103,51 101,07 98,55 99,95 98,23

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 100,00 100,00 100,00 100,03 100,21 100,00 100,00 100,00 100,40 100,00 100,00 100,00

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

   In which: Education services

Văn hóa, thể thao, giải trí 100,00 100,02 99,99 100,23 99,22 100,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Culture, sport, entertainments

Hàng hóa, dịch vụ khác 100,29 100,64 100,49 100,56 100,43 100,05 103,31 100,00 100,40 100,00 100,08 100,05

Other consumer goods and services

Chỉ số giá vàng - Gold price index 100,31 100,96 99,45 103,05 101,32 99,10 99,81 100,84 100,55 100,46 103,68 103,71

Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index 98,02 100,20 100,86 99,10 99,96 100,11 100,53 100,52 101,57 101,19 101,07 99,35



Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2023 so với 

tháng 12 năm trước

Consumer price index, gold and USD price index of months in 2023 compared

with December of previous year

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 101,26 103,04 102,82 102,70 102,98 103,39 103,98 105,50 106,68 107,01 107,04 106,94

Consumer price index

Hàng ăn uống và dịch vụ 100,67 101,54 100,79 100,74 101,78 102,65 103,90 106,56 108,91 110,01 110,34 110,45

Food and foodstuff

    Lương thực - Food 100,99 101,68 102,05 102,84 105,03 106,87 108,38 110,75 114,84 115,81 116,99 117,72

    Thực phẩm - Foodstuff 100,65 101,17 99,60 99,20 100,12 100,87 101,90 103,87 105,62 106,66 106,72 106,74

Ăn uống ngoài gia đình 100,54 102,35 102,94 103,28 103,97 104,61 106,25 110,75 113,69 114,97 115,53 115,54

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 100,16 100,16 100,36 101,31 101,60 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75

Beverage and cigarette

May mặc, giầy dép, mũ nón 100,28 100,50 100,53 100,58 100,92 101,01 101,01 101,01 101,01 101,01 101,01 101,01

Garment, footwear, hat

Nhà ở và vật liệu xây dựng 104,63 113,46 113,88 112,22 113,41 113,60 113,34 114,06 115,10 115,96 115,35 115,93

Housing and materials construction

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,68 101,65 101,78 101,88 102,80 102,80 103,01 103,01 103,01 103,01 103,01 103,01

Household equipment and goods

Thuốc và dịch vụ y tế 100,00 100,00 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08

Medicine and health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

In which: Health care services

Giao thông vận tải - Transport 102,38 103,62 103,44 103,82 100,96 101,13 101,31 104,86 105,99 104,45 104,41 102,56

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 100,00 100,00 100,00 100,03 100,24 100,24 100,24 100,24 100,64 100,64 100,64 100,64

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

   In which: Education services

Văn hóa, thể thao, giải trí 100,00 100,02 100,01 100,24 99,46 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89 99,89

Culture, sport, entertainments

Hàng hóa, dịch vụ khác 100,29 100,93 101,42 101,99 102,43 102,48 105,87 105,87 106,29 106,29 106,37 106,43

Other consumer goods and services

Chỉ số giá vàng - Gold price index 100,31 101,27 100,71 103,78 105,15 104,21 104,01 104,88 105,46 105,94 109,84 113,92

Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index 98,02 98,22 99,06 98,17 98,14 98,24 98,76 99,28 100,83 102,04 103,13 102,46



Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2023 so với 

cùng kỳ năm trước

Consumer price index, gold and USD price index of months in 2023 compared

with the same period of previous year

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 102,73 104,13 102,91 103,78 103,70 103,50 104,34 105,98 107,25 107,49 107,06 106,94

Consumer price index

Hàng ăn uống và dịch vụ 103,20 103,88 102,76 105,24 106,10 106,45 107,44 108,86 110,58 110,90 110,89 110,45

Food and foodstuff

    Lương thực - Food 107,28 107,64 107,64 118,45 120,35 121,25 120,48 116,80 118,27 117,55 118,03 117,72

    Thực phẩm - Foodstuff 102,37 102,72 100,75 102,34 103,16 103,43 104,56 105,95 107,27 107,49 107,21 106,74

Ăn uống ngoài gia đình 102,97 104,62 104,95 105,28 105,76 106,04 107,54 111,60 114,44 115,57 115,97 115,54

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 99,99 100,16 100,36 101,31 101,60 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75

Beverage and cigarette

May mặc, giầy dép, mũ nón 101,28 101,52 101,56 101,60 101,87 101,87 101,87 101,28 101,28 101,17 101,17 101,01

Garment, footwear, hat

Nhà ở và vật liệu xây dựng 108,35 116,94 114,74 112,80 113,74 113,77 113,42 114,64 116,16 116,61 115,76 115,93

Housing and materials construction

Thiết bị và đồ dùng gia đình 102,60 103,59 103,71 103,81 104,75 104,75 104,97 104,41 104,37 104,30 103,64 103,01

Household equipment and goods

Thuốc và dịch vụ y tế 100,00 100,00 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08

Medicine and health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

In which: Health care services

Giao thông vận tải - Transport 99,35 98,52 94,22 95,29 90,84 88,41 91,36 99,77 103,03 103,79 101,65 102,56

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Post and Communication

4



Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 100,71 100,71 100,71 100,74 100,95 100,95 100,95 100,24 100,64 100,64 100,64 100,64

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,27 100,27 100,27 100,27

   In which: Education services

Văn hóa, thể thao, giải trí 100,93 100,93 100,92 101,15 100,37 100,79 100,74 100,73 100,72 100,72 100,72 99,89

Culture, sport, entertainments

Hàng hóa, dịch vụ khác 103,39 103,97 104,44 104,99 105,43 104,69 107,99 106,89 107,32 106,70 106,66 106,43

Other consumer goods and services

Chỉ số giá vàng - Gold price index 102,46 101,45 98,81 99,85 102,19 102,49 104,91 106,63 109,78 109,26 110,83 113,92

Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index 103,54 104,05 104,25 103,17 102,52 101,82 101,75 102,09 103,08 102,37 100,32 102,46



Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ các tháng năm 2023 so với kỳ gốc 2019

Monthly consumer price index, gold and USD price index in 2023

as compared to base period  2019*

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 109,95 111,88 111,64 111,51 111,82 112,26 112,90 114,54 115,83 116,19 116,23 116,11

Consumer price index

Hàng ăn uống và dịch vụ 116,52 117,53 116,65 116,60 117,80 118,81 120,25 123,33 126,06 127,32 127,71 127,84

Food and foodstuff

    Lương thực - Food 118,63 119,45 119,89 120,81 123,39 125,55 127,32 130,11 134,90 136,05 137,43 138,30

    Thực phẩm - Foodstuff 115,40 115,99 114,19 113,74 114,79 115,66 116,83 119,10 121,10 122,29 122,36 122,38

Ăn uống ngoài gia đình 118,03 120,15 120,84 121,24 122,05 122,80 124,73 130,01 133,46 134,97 135,62 135,63

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 106,24 106,24 106,45 107,46 107,76 107,92 107,92 107,92 107,92 107,92 107,92 107,92

Beverage and cigarette

May mặc, giầy dép, mũ nón 110,40 110,64 110,68 110,73 111,11 111,20 111,20 111,20 111,20 111,20 111,20 111,20

Garment, footwear, hat

Nhà ở và vật liệu xây dựng 110,94 120,31 120,76 118,99 120,26 120,45 120,18 120,95 122,05 122,96 122,31 122,93

Housing and materials construction

Thiết bị và đồ dùng gia đình 105,82 106,84 106,97 107,08 108,05 108,05 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27 108,27

Household equipment and goods

Thuốc và dịch vụ y tế 101,14 101,14 101,22 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23 101,23

Medicine and health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  101,48 101,48 101,48 101,48 101,48 101,48 101,48 101,48 101,48 101,48 101,48 101,48

In which: Health care services

Giao thông vận tải - Transport 105,82 107,11 106,92 107,31 104,36 104,53 104,72 108,39 109,56 107,97 107,92 106,01

Bưu chính viễn thông 100,12 100,12 100,12 100,12 100,12 100,12 100,12 100,12 100,12 100,12 100,12 100,12

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 103,46 103,46 103,46 103,49 103,71 103,71 103,71 103,71 104,13 104,13 104,13 104,13

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,88 102,88 102,88 102,88

   In which: Education services

Văn hóa, thể thao, giải trí 100,03 100,06 100,05 100,28 99,50 99,92 99,92 99,92 99,92 99,92 99,92 99,92

Culture, sport, entertainments

Hàng hóa, dịch vụ khác 108,52 109,21 109,75 110,36 110,84 110,89 114,56 114,56 115,02 115,02 115,11 115,17

Other consumer goods and services

Chỉ số giá vàng - Gold price index 139,11 140,44 139,67 143,92 145,82 144,51 144,25 145,45 146,25 146,92 152,33 157,98

Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index 101,88 102,08 102,96 102,04 102,00 102,11 102,65 103,19 104,81 106,05 107,19 106,49



Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ  

bình quân năm (Năm trước = 100)

Annual average consumer price index, gold, USD price index 

 (Previous year = 100)

%

2019 2020 2021 2022 2023

Chỉ số giá tiêu dùng

Consumer price index 102,82 101,84 102,64 103,09          104,97          

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 103,99 106,82 103,10 102,08          107,19          

Food and foodstuff

Lương thực - Food 98,86 104,81 102,64 101,73          115,84          

Thực phẩm - Foodstuff 103,79 109,40 102,66 101,97          104,48          

Ăn uống ngoài gia đình

Meals and drinking out 107,41 102,59 104,45 102,51          109,09          

Đồ uống và thuốc lá

Beverage and cigarette 102,06 104,77 100,81 103,29          101,30          

May mặc, mũ nón, giày dép 

Garment, hat, footwear 104,32 102,21 104,08 101,18          101,46          

Nhà ở và vật liệu xây dựng

Housing and construction materials 106,15 100,57 100,37 106,38          114,38          

Thiết bị và đồ dùng gia đình

Household equipment and goods 101,16 101,83 101,16 100,59          103,99          

Thuốc và Dịch vụ y tế 

Medicine and Health care services 102,45 101,55 100,02 100,00          100,07          

 Trong đó: Dịch vụ y tế  

 In which: Health care services 103,28 101,68 100,00 100,00          100,00          

Giao thông - Transport 96,89 86,98 109,58 109,34          97,27            

Bưu chính viễn thông 

Post and Communication 99,50 99,90 100,01 100,00          100,00          

Giáo dục - Education 103,63 103,93 100,87 100,38          100,71          

Trong đó: Dịch vụ giáo dục

In which: Education services 104,14 104,20 100,85 100,00          100,09          

Văn hoá, giải trí và du lịch

Culture, entertainments and tourism 102,97 98,21 98,06 100,33          100,72          

Hàng hoá và dịch vụ khác

Other consumer goods and services 102,78 105,33 101,55 102,65          105,73          

Chỉ số giá vàng - Gold price index 106,80 126,60 107,77 101,43          105,11          

Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index 101,05 100,18 98,72 102,22          102,61          
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Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ khu vực thành thị các tháng năm 2023

so với tháng trước

Monthly consumer price index, gold and USD price index  in urban area

in 2023 as compared to previous month

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá tiêu dùng 101,52 102,10 99,71 99,70 100,30 100,33 100,38 101,12 100,69 100,30 99,94 99,92

Consumer price index

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 100,58 100,65 99,13 99,70 101,08 100,71 100,93 101,70 101,06 101,02 100,15 100,12

Food and foodstuff

Lương thực - Food 100,24 100,35 100,27 100,22 102,20 101,29 101,05 101,96 102,45 102,06 101,12 100,97

Thực phẩm - Foodstuff 100,72 100,41 98,37 99,36 100,88 100,60 100,84 101,34 100,74 100,80 99,92 100,00

Ăn uống ngoài gia đình 100,43 101,29 100,28 100,21 101,04 100,69 101,06 102,37 101,14 101,04 100,23 100,00

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 100,06 100,00 100,06 100,11 100,64 100,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Beverage and cigarette

May mặc, mũ nón, giày dép 100,12 100,09 100,01 100,05 100,45 100,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Garment, hat, footwear

Nhà ở và vật liệu xây dựng 105,50 109,30 100,07 98,51 100,81 100,05 99,58 100,59 100,74 100,69 99,50 100,52

Housing and construction materials

Thiết bị và đồ dùng gia đình 101,37 101,18 100,10 100,09 101,46 100,00 100,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Household equipment and goods

Thuốc và Dịch vụ y tế 100,00 100,00 100,03 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Medicine and Health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

In which: Health care services

Giao thông - Transport 101,87 101,10 99,84 100,35 97,53 100,15 100,09 103,18 101,04 98,60 99,79 98,33

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 100,00 100,00 100,00 100,02 100,19 100,00 100,00 100,00 100,49 100,00 100,00 100,00

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,29 100,00 100,00 100,00

   In which: Education services

Văn hoá, giải trí và du lịch 100,00 100,06 99,98 100,20 99,35 100,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Culture, entertainments and tourism

Hàng hoá và dịch vụ khác 100,27 100,22 100,55 100,48 100,47 100,04 103,08 100,00 100,51 100,00 100,03 100,04

Other consumer goods and services

Chỉ số giá vàng - Gold price index 100,31 100,96 99,45 103,05 101,32 99,10 99,81 100,84 100,55 100,46 103,68 103,71

Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index 98,02 100,20 100,86 99,10 99,96 100,11 100,53 100,52 101,57 101,19 101,07 99,35



Chỉ số giá tiêu dùng khu vực nông thôn các tháng năm 2023

so với tháng trước

Monthly consumer price index in rural area

in 2023 as compared to previous month

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá tiêu dùng 101,17 101,63 99,82 99,95 100,26 100,42 100,64 101,58 101,27 100,31 100,07 99,89

Consumer price index

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 100,70 100,94 99,30 100,04 101,01 100,91 101,31 102,84 102,59 101,00 100,35 100,09

Food and foodstuff

Lương thực - Food 101,18 100,77 100,39 100,91 102,12 101,87 101,50 102,25 104,00 100,55 100,99 100,54

Thực phẩm - Foodstuff 100,63 100,55 98,47 99,69 100,94 100,80 101,07 102,14 101,99 101,04 100,11 100,02

Ăn uống ngoài gia đình 100,59 102,00 100,69 100,38 100,53 100,58 101,77 104,94 103,22 101,17 100,57 100,01

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 100,20 100,00 100,26 101,26 100,15 100,14 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Beverage and cigarette

May mặc, mũ nón, giày dép 100,31 100,25 100,04 100,05 100,32 100,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Garment, hat, footwear

Nhà ở và vật liệu xây dựng 104,21 108,02 100,53 98,56 101,18 100,22 99,87 100,66 101,00 100,77 99,46 100,49

Housing and construction materials

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,51 100,91 100,13 100,09 100,76 100,00 100,19 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Household equipment and goods

Thuốc và Dịch vụ y tế 100,00 100,00 100,09 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Medicine and Health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

In which: Health care services

Giao thông - Transport 102,58 101,27 99,82 100,37 97,14 100,17 100,21 103,64 101,09 98,53 100,02 98,19

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 100,00 100,00 100,00 100,04 100,21 100,00 100,00 100,00 100,37 100,00 100,00 100,00

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,26 100,00 100,00 100,00

   In which: Education services

Văn hoá, giải trí và du lịch 100,00 100,01 99,99 100,24 99,17 100,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Culture, entertainments and tourism

Hàng hoá và dịch vụ khác 100,29 100,78 100,47 100,59 100,42 100,05 103,39 100,00 100,36 100,00 100,09 100,06

Other consumer goods and services



Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ  khu vực thành thị 

các tháng năm 2023 so với tháng 12 năm trước

Consumer price index, gold and USD price index of months in urban area

in 2023  as  compared with December of previous year

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 101,52 103,65 103,35 103,04 103,35 103,69 104,08 105,24 105,97 106,28 106,22 106,13

Consumer price index

Hàng ăn uống và dịch vụ 100,58 101,24 100,36 100,05 101,14 101,85 102,80 104,55 105,65 106,73 106,89 107,02

Food and foodstuff

    Lương thực - Food 100,24 100,59 100,86 101,09 103,31 104,64 105,74 107,81 110,45 112,73 114,00 115,10

    Thực phẩm - Foodstuff 100,72 101,14 99,49 98,85 99,72 100,31 101,16 102,52 103,28 104,11 104,02 104,03

Ăn uống ngoài gia đình 100,43 101,73 102,01 102,22 103,29 104,00 105,10 107,58 108,81 109,95 110,20 110,20

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 100,06 100,06 100,12 100,23 100,87 101,05 101,05 101,05 101,05 101,05 101,05 101,05

Beverage and cigarette

May mặc, giầy dép, mũ nón 100,12 100,21 100,22 100,27 100,72 100,78 100,78 100,78 100,78 100,78 100,78 100,78

Garment, footwear, hat

Nhà ở và vật liệu xây dựng 105,50 115,31 115,39 113,66 114,59 114,64 114,16 114,83 115,68 116,48 115,90 116,50

Housing and materials construction

Thiết bị và đồ dùng gia đình 101,37 102,58 102,68 102,78 104,27 104,27 104,56 104,56 104,56 104,56 104,56 104,56

Household equipment and goods

Thuốc và dịch vụ y tế 100,00 100,00 100,03 100,04 100,04 100,04 100,04 100,04 100,04 100,04 100,04 100,04

Medicine and health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

In which: Health care services

Giao thông vận tải - Transport 101,87 102,99 102,82 103,18 100,63 100,78 100,88 104,08 105,16 103,69 103,48 101,75

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 100,00 100,00 100,00 100,02 100,21 100,21 100,21 100,21 100,71 100,71 100,71 100,71

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,29 100,29 100,29 100,29

   In which: Education services

Văn hóa, thể thao, giải trí 100,00 100,06 100,04 100,24 99,59 100,37 100,37 100,37 100,37 100,37 100,37 100,37

Culture, sport, entertainments

Hàng hóa, dịch vụ khác 100,27 100,50 101,05 101,53 102,01 102,04 105,18 105,18 105,72 105,72 105,75 105,79

Other consumer goods and services

Chỉ số giá vàng - Gold price index 100,31 101,27 100,71 103,78 105,15 104,21 104,01 104,88 105,46 105,94 109,84 113,92

Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index 98,02 98,22 99,06 98,17 98,14 98,24 98,76 99,28 100,83 102,04 103,13 102,46



Chỉ số giá tiêu dùng khu vực nông thôn 

các tháng năm 2023 so với tháng 12 năm trước

Consumer price index of months in rural area

in 2023  as  compared with December of previous year

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 101,17 102,83 102,64 102,58 102,85 103,29 103,94 105,59 106,93 107,26 107,34 107,22

Consumer price index

Hàng ăn uống và dịch vụ 100,70 101,64 100,93 100,98 101,99 102,92 104,26 107,23 110,00 111,10 111,49 111,60

Food and foodstuff

    Lương thực - Food 101,18 101,96 102,36 103,29 105,48 107,45 109,06 111,51 115,97 116,62 117,76 118,40

    Thực phẩm - Foodstuff 100,63 101,18 99,63 99,32 100,25 101,06 102,14 104,32 106,40 107,50 107,62 107,63

Ăn uống ngoài gia đình 100,59 102,59 103,30 103,69 104,24 104,85 106,70 111,98 115,58 116,93 117,60 117,61

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 100,20 100,20 100,46 101,72 101,87 102,01 102,01 102,01 102,01 102,01 102,01 102,01

Beverage and cigarette

May mặc, giầy dép, mũ nón 100,31 100,56 100,60 100,65 100,97 101,06 101,06 101,06 101,06 101,06 101,06 101,06

Garment, footwear, hat

Nhà ở và vật liệu xây dựng 104,21 112,56 113,16 111,52 112,84 113,09 112,95 113,69 114,83 115,71 115,09 115,66

Housing and materials construction

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,51 101,42 101,55 101,65 102,42 102,42 102,62 102,62 102,62 102,62 102,62 102,62

Household equipment and goods

Thuốc và dịch vụ y tế 100,00 100,00 100,09 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10

Medicine and health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

In which: Health care services

Giao thông vận tải - Transport 102,58 103,88 103,69 104,07 101,09 101,27 101,48 105,18 106,32 104,76 104,78 102,88

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 100,00 100,00 100,00 100,04 100,25 100,25 100,25 100,25 100,62 100,62 100,62 100,62

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,26 100,26 100,26 100,26

   In which: Education services

Văn hóa, thể thao, giải trí 100,00 100,01 100,00 100,24 99,42 99,71 99,71 99,71 99,71 99,71 99,71 99,71

Culture, sport, entertainments

Hàng hóa, dịch vụ khác 100,29 101,07 101,55 102,15 102,57 102,62 106,10 106,10 106,48 106,48 106,58 106,64

Other consumer goods and services



Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ khu vực thành thị

các tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

Consumer price index, gold and USD price index in urban area of months in 2023

compared with the same period of previous year

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 103,34 105,09 103,65 104,30 104,28 104,00 104,68 105,94 106,70 106,81 106,23 106,13

Consumer price index

Hàng ăn uống và dịch vụ 103,61 104,04 102,66 104,93 105,91 106,08 106,82 107,09 107,31 107,62 107,40 107,02

Food and foodstuff

    Lương thực - Food 105,71 105,78 105,87 117,13 118,86 118,57 117,73 112,76 111,70 113,03 114,19 115,10

    Thực phẩm - Foodstuff 103,19 103,35 101,21 102,78 103,67 103,94 104,86 105,27 105,42 105,28 104,67 104,03

Ăn uống ngoài gia đình 103,62 104,78 104,46 104,67 105,54 105,68 106,62 108,68 109,58 110,45 110,54 110,20

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 99,85 100,06 100,12 100,23 100,87 101,05 101,05 101,05 101,05 101,05 101,05 101,05

Beverage and cigarette

May mặc, giầy dép, mũ nón 100,81 100,91 100,92 100,97 101,38 101,39 101,39 100,93 100,93 100,88 100,88 100,78

Garment, footwear, hat

Nhà ở và vật liệu xây dựng 109,84 119,56 117,02 114,94 115,77 115,67 115,09 116,21 117,50 117,11 116,33 116,50

Housing and materials construction

Thiết bị và đồ dùng gia đình 104,74 105,97 106,07 106,17 107,72 107,72 108,01 107,27 107,22 107,17 105,65 104,56

Household equipment and goods

Thuốc và dịch vụ y tế 100,00 100,00 100,03 100,04 100,04 100,04 100,04 100,04 100,04 100,04 100,04 100,04

Medicine and health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

In which: Health care services

Giao thông vận tải - Transport 99,03 98,28 94,29 95,33 91,28 89,07 91,75 99,44 102,48 103,10 100,97 101,75

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 100,54 100,54 100,54 100,57 100,76 100,76 100,76 100,21 100,71 100,71 100,71 100,71

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,29 100,29 100,29 100,29

   In which: Education services

Văn hóa, thể thao, giải trí 100,97 101,00 100,98 101,18 100,53 101,30 101,25 101,20 101,20 101,19 101,19 100,37

Culture, sport, entertainments

Hàng hóa, dịch vụ khác 103,35 103,56 104,12 104,60 105,05 104,15 107,12 105,99 106,54 106,00 105,98 105,79

Other consumer goods and services

Chỉ số giá vàng - Gold price index 102,46 101,45 98,807 99,851 102,19 102,49 104,91 106,63 109,78 109,26 110,83 113,92

Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index 103,54 104,05 104,25 103,17 102,52 101,82 101,75 102,09 103,08 102,37 100,32 102,46



Chỉ số giá tiêu dùng khu vực nông thôn

các tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

Consumer price index in rural area of months in in 2023

     as compared to the same period of previous year

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 102,52 103,79 102,65 103,60 103,49 103,32 104,22 105,99 107,44 107,73 107,35 107,22

Consumer price index

Hàng ăn uống và dịch vụ 103,07 103,83 102,80 105,34 106,16 106,58 107,65 109,45 111,67 111,99 112,06 111,60

Food and foodstuff

    Lương thực - Food 107,69 108,12 108,10 118,79 120,74 121,95 121,19 117,87 120,02 118,74 119,04 118,40

    Thực phẩm - Foodstuff 102,11 102,51 100,60 102,20 102,99 103,27 104,46 106,18 107,87 108,21 108,05 107,63

Ăn uống ngoài gia đình 102,73 104,55 105,14 105,52 105,85 106,18 107,90 112,73 116,33 117,56 118,09 117,61

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 100,04 100,20 100,46 101,72 101,87 102,01 102,01 102,01 102,01 102,01 102,01 102,01

Beverage and cigarette

May mặc, giầy dép, mũ nón 101,39 101,67 101,70 101,75 101,98 101,99 101,99 101,36 101,36 101,24 101,24 101,06

Garment, footwear, hat

Nhà ở và vật liệu xây dựng 107,64 115,69 113,65 111,77 112,77 112,87 112,62 113,88 115,52 116,37 115,49 115,66

Housing and materials construction

Thiết bị và đồ dùng gia đình 102,06 102,99 103,12 103,21 104,00 104,00 104,20 103,68 103,65 103,57 103,12 102,62

Household equipment and goods

Thuốc và dịch vụ y tế 100,00 100,00 100,09 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10 100,10

Medicine and health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

In which: Health care services

Giao thông vận tải - Transport 99,47 98,61 94,19 95,28 90,66 88,15 91,20 99,90 103,25 104,06 101,92 102,88

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 100,77 100,77 100,77 100,81 101,03 101,03 101,03 100,25 100,62 100,62 100,62 100,62

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,26 100,26 100,26 100,26

   In which: Education services

Văn hóa, thể thao, giải trí 100,91 100,91 100,90 101,14 100,31 100,60 100,56 100,55 100,55 100,55 100,55 99,71

Culture, sport, entertainments

Hàng hóa, dịch vụ khác 103,40 104,11 104,55 105,13 105,56 104,88 108,29 107,19 107,58 106,93 106,90 106,64

Other consumer goods and services



Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và đô la Mỹ khu vực thành thị 

các tháng năm 2023 so với kỳ gốc 2019*

Monthly consumer price index, gold and USD price index in urban area

in 2023 as compared to base period  2019*

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 110,86 113,18 112,85 112,51 112,85 113,22 113,65 114,92 115,71 116,06 115,98 115,89

Consumer price index

Hàng ăn uống và dịch vụ 119,71 120,49 119,44 119,08 120,37 121,22 122,34 124,43 125,74 127,02 127,22 127,37

Food and foodstuff

    Lương thực - Food 117,78 118,20 118,52 118,78 121,39 122,96 124,25 126,68 129,79 132,46 133,95 135,25

    Thực phẩm - Foodstuff 118,33 118,82 116,88 116,13 117,15 117,85 118,84 120,44 121,34 122,30 122,21 122,21

Ăn uống ngoài gia đình 123,55 125,14 125,49 125,75 127,06 127,94 129,29 132,35 133,86 135,26 135,57 135,57

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 107,56 107,56 107,62 107,74 108,43 108,62 108,62 108,62 108,62 108,62 108,62 108,62

Beverage and cigarette

May mặc, giầy dép, mũ nón 108,61 108,71 108,72 108,77 109,26 109,33 109,33 109,33 109,33 109,33 109,33 109,33

Garment, footwear, hat

Nhà ở và vật liệu xây dựng 111,26 121,61 121,69 119,87 120,85 120,90 120,39 121,10 122,00 122,84 122,23 122,87

Housing and materials construction

Thiết bị và đồ dùng gia đình 106,76 108,03 108,14 108,24 109,82 109,82 110,11 110,11 110,11 110,11 110,11 110,11

Household equipment and goods

Thuốc và dịch vụ y tế 101,11 101,11 101,14 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15 101,15

Medicine and health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26 101,26

In which: Health care services

Giao thông vận tải - Transport 105,16 106,32 106,14 106,52 103,88 104,04 104,14 107,44 108,56 107,04 106,82 105,04

Bưu chính viễn thông 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 102,07 102,07 102,07 102,10 102,29 102,29 102,29 102,29 102,79 102,79 102,79 102,79

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 101,31 101,31 101,31 101,31 101,31 101,31 101,31 101,31 101,60 101,60 101,60 101,60

   In which: Education services

Văn hóa, thể thao, giải trí 101,35 101,41 101,39 101,59 100,94 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72 101,72

Culture, sport, entertainments

Hàng hóa, dịch vụ khác 107,65 107,89 108,48 109,00 109,51 109,55 112,93 112,93 113,50 113,50 113,54 113,58

Other consumer goods and services

Chỉ số giá vàng - Gold price index 139,106 140,444 139,668 143,924 145,824 144,513 144,245 145,45 146,253 146,922 152,329 157,976

Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index 101,881 102,085 102,961 102,038 102,002 102,114 102,653 103,186 104,806 106,055 107,193 106,492



Chỉ số giá tiêu dùng khu vực nông thôn

các tháng năm 2023 so với kỳ gốc 2019*

Monthly consumer price index in rural area

in 2023 as compared to base period  2019*

%

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Chỉ số giá hàng tiêu dùng 109,63 111,42 111,22 111,16 111,45 111,92 112,63 114,41 115,87 116,23 116,31 116,19

Consumer price index

Hàng ăn uống và dịch vụ 115,49 116,57 115,76 115,81 116,98 118,03 119,58 122,98 126,16 127,42 127,87 127,99

Food and foodstuff

    Lương thực - Food 118,86 119,77 120,24 121,34 123,91 126,22 128,12 130,99 136,24 136,99 138,34 139,09

    Thực phẩm - Foodstuff 114,46 115,09 113,33 112,98 114,04 114,96 116,18 118,67 121,03 122,28 122,41 122,43

Ăn uống ngoài gia đình 116,01 118,33 119,14 119,60 120,23 120,93 123,07 129,15 133,31 134,86 135,63 135,65

Meals and drinking out

Đồ uống và thuốc lá 105,75 105,75 106,03 107,36 107,51 107,67 107,67 107,67 107,67 107,67 107,67 107,67

Beverage and cigarette

May mặc, giầy dép, mũ nón 110,82 111,10 111,14 111,19 111,55 111,64 111,64 111,64 111,64 111,64 111,64 111,64

Garment, footwear, hat

Nhà ở và vật liệu xây dựng 110,79 119,67 120,30 118,57 119,97 120,23 120,08 120,87 122,08 123,01 122,36 122,96

Housing and materials construction

Thiết bị và đồ dùng gia đình 105,58 106,54 106,68 106,78 107,59 107,59 107,80 107,80 107,80 107,80 107,80 107,80

Household equipment and goods

Thuốc và dịch vụ y tế 101,16 101,16 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25

Medicine and health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57 101,57

In which: Health care services

Giao thông vận tải - Transport 106,08 107,43 107,23 107,63 104,55 104,73 104,95 108,77 109,95 108,34 108,36 106,40

Bưu chính viễn thông 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,15

Post and Communication
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Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

January February March April May June July August September October November December

Giáo dục - Education 103,99 103,99 103,99 104,03 104,25 104,25 104,25 104,25 104,64 104,64 104,64 104,64

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 103,10 103,10 103,10 103,10 103,10 103,10 103,10 103,10 103,37 103,37 103,37 103,37

   In which: Education services

Văn hóa, thể thao, giải trí 99,56 99,58 99,57 99,81 98,98 99,28 99,28 99,28 99,28 99,28 99,28 99,28

Culture, sport, entertainments

Hàng hóa, dịch vụ khác 108,82 109,67 110,18 110,83 111,30 111,35 115,12 115,12 115,54 115,54 115,65 115,71

Other consumer goods and services



Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ  

bình quân năm khu vực thành thị (Năm trước = 100)

Annual average consumer price index, gold, USD price index in urban area

 (Previous year = 100)

%

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Chỉ số giá tiêu dùng 102,57        101,28        102,76        103,37        105,09

Consumer price index

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 103,84      106,57        103,73        102,60        105,86

Food and foodstuff

Lương thực - Food 98,66        105,46        103,30        101,23        112,94

Thực phẩm - Foodstuff 103,78      108,81        103,32        102,61        103,97

Ăn uống ngoài gia đình 

Meals and drinking out 106,70      102,57        104,77        103,16        107,04

Đồ uống và thuốc lá 102,07      105,16        100,89        103,36        100,70

Beverage and cigarette

May mặc, mũ nón, giày dép 104,05      102,07        103,46        100,86        101,01

Garment, hat, footwear

Nhà ở và vật liệu xây dựng 106,26      100,22        100,28        105,76        115,94

Housing and construction materials

Thiết bị và đồ dùng gia đình 100,89      101,24        101,02        100,78        106,52

Household equipment and goods

Thuốc và Dịch vụ y tế 102,01      101,25        100,02        100,00        100,03

Medicine and Health care services -            

   Trong đó: Dịch vụ y tế  102,68      101,39        100,00        100,00        100,00

   In which: Health care services

Giao thông - Transport 96,11        87,28          108,82        108,48        97,12

Bưu chính viễn thông 99,38        99,85          100,00        100,00        100,00

Post and Communication

Giáo dục - Education 103,46      103,37        100,57        100,30        100,62-            

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 103,93      103,58        100,52        100,00        100,10

In which: Education services -            

Văn hoá, giải trí và du lịch 104,02      98,30          98,44          100,65        101,03

Culture, entertainments and tourism

Hàng hoá và dịch vụ khác 102,57      104,28        101,54        102,94        105,18

Other consumer goods and services -               

Chỉ số giá vàng - Gold price index 106,80      126,60        107,77        101,43        105,11

Chỉ số giá đô la Mỹ - USD price index 101,05      100,18        98,72          102,22        102,61

15



Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm khu vực nông thôn

(Năm trước = 100)

Annual average consumer price index in rural area

 (Previous year = 100)

%

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Chỉ số giá tiêu dùng 102,87      101,83      102,64      103,00      104,92      

Consumer price index

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 104,02      106,82      103,10      101,90      107,63      

Food and foodstuff

Lương thực - Food 98,90        104,81      102,64      101,86      116,60      

Thực phẩm - Foodstuff 103,80      109,40      102,66      101,77      104,64      

Ăn uống ngoài gia đình 

Meals and drinking out 107,57      102,59      104,45      102,26      109,87      

Đồ uống và thuốc lá 102,06      104,77      100,81      103,26      101,53      

Beverage and cigarette

May mặc, mũ nón, giày dép 104,38      102,21      104,08      101,26      101,56      

Garment, hat, footwear

Nhà ở và vật liệu xây dựng 106,12      100,52      100,37      106,67      113,64      

Housing and construction materials

Thiết bị và đồ dùng gia đình 101,21      101,83      101,16      100,54      103,35      

Household equipment and goods

Thuốc và Dịch vụ y tế 102,55      101,55      100,02      100,00      100,08      

Medicine and Health care services

   Trong đó: Dịch vụ y tế  103,42      101,68      100,00      100,00      100,00      

   In which: Health care services -            

Giao thông - Transport 97,09        86,99        109,58      109,69      97,32        

Bưu chính viễn thông 99,52        99,90        100,01      100,00      100,00      

Post and Communication

Giáo dục - Education 103,69      103,93      100,87      100,40      100,75      

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục 104,22      104,20      100,85      100,00      100,09      

In which: Education services

Văn hoá, giải trí và du lịch 102,81      98,21        98,06        100,21      100,60      

Culture, entertainments and tourism

Hàng hoá và dịch vụ khác 102,83      105,33      101,55      102,56      105,92      

Other consumer goods and services
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Giá bán lẻ bình quân một số hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn

Average retail price of some goods and services in the local area

Đồng - Dong

ĐVT - Unit Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Gạo tẻ tài nguyên - Rice Kg 16.597 17.256 17.928 17.082 18.714

Gạo nếp - Sweet rice " 18.620 19.068 19.425 19.126 22.974

Thịt lợn (đùi) - Pork " 106.140 120.858 120.000 129.189 134.721

Thịt bò (bắp) - Beef " 212.280 220.167 225.160 239.705 253.272

Thịt gà - Chicken " 122.141 123.961 123.050 128.290 173.983

Trứng vịt - Duck egg
10 Quả

10 Piece
26.019 27.977 30.479 37.455 39.694

Cá nước ngọt (Cá lóc) - Fish Kg 57.034 58.721 60.405 61.713 70.721

Cá diêu hồng - Carp fish " 60.013 62.518 61.120 63.630 64.250

Cá biển (Cá thu) - Sea fish " 191.250 225.491 236.923 244.225 252.754

Tôm biển - Sea shrimp " 203.247 214.665 220.099 238.159 248.722

Rau muống - Bindweed " 9.841 10.410 11.604 13.327 14.164

Bắp cải - Cabbage " 14.378 15.262 18.004 18.000 17.757

Cà chua - Tomato " 16.780 17.250 23.005 26.703 28.884

Chuối - Banana " 12.732 14.207 15.172 16.374 16.855

Dưa hấu - Watermelon " 9.850 11.291 12.323 13.405 13.197

Đậu xanh - Green bean " 39.500 37.273 37.190 41.135 48.374

Đậu đen - Black bean " 27.963 31.715 33.697 37.143 47.505

Đỗ tương - Soya curd " 19.516 17.644 17.822 21.279 24.666

Lạc nhân - Peanut " 43.957 42.190 42.129 44.389 47.563

Cá biển khô - Dried sea fish " 110.250 111.417 111.516 113.335 118.915

Đậu phụ - Soya curd " 21.500 21.750 21.828 21.828 22.978

Muối - Salt " 4.000 4.120 4.150 4.622 7.049

Nước mắm - Fish sause Lít - Litre 12.927 13.000 13.200 14.282 62.558

Dầu ăn (Tường An) - Oil " 34.512 35.102 35.110 42.317 69.637

Mì chính - Glutamate Kg 69.510 69.720 69.722 70.876 62.130

Đường kính - White sugar " 19.210 19.300 20.152 22.735 23.830

Bia lon Tiger - Tiger beer Lít - Litre 39.291 40.452 41.064 46.057 46.206

Chè - Tea Kg 116.705 117.104 117.473 117.473 117.473

Giấy viết - Papper Tập - Set 7.958 8.500 8.700 8.768 7.849

Áo sơ mi nam - Shirt for men Chiếc - Piece 305.492 306.150 306.119 313.807 319.844

Bisepton 480 (vỉ 20 viên)
10 Viên

10  Table
12.500 12.583 12.585 12.748 12.748

Decolgen  (vỉ 4 viên)
10 Viên

10  Table
10.500 10.500 10.500 10.000 10.000
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ĐVT - Unit Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Bột giặt - Soap powder Kg 42.998 44.620 44.625 44.693 42.953

Dầu hỏa - Paraffin Lít - Litre 15.349 10.711 14.429 22.555 20.607

Xăng - Petroleum  (A95) " 20.077 15.588 20.499 21.654 22.205

Xi măng (Hà Tiên) - Cement Kg 1.720 1.720 1.726 1.843 2.048

Thép (Việt Nhật) - Steel " 16.288 17.320 18.437 21.749 22.569

Điện sinh hoạt -

Electricity for living Kwh 1.971 1.914 1.905 2.053 2.180

Gas - Gas Bình - Pot 315.371 313.956 393.956 420.996 300.000

Nước máy sinh hoạt -

 Water for living M3 7.150 7.252 7.252 7.301 7.598

Vé xe buýt - Bus ticket Vé - Ticket 16.000 16.500 17.000 17.000 15.000

Cắt tóc nam - 

Cutting hair for men Lần - Times 25.000 25.327 28.254 31.702 40.000

Uốn tóc nữ - 

Curling hair for women " 70.139 74.541 82.045 97.468 100.000

Vàng - Gold Ngàn đồng/Chỉ 3.742 4.746 5.098 5.181 5.902

Đô la Mỹ - Dollar Đồng/USD 23.308 23.352 23.053 24.260 24.855
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Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Turnover of transport, storage and transportation supporting servies 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ -  

Prel  2023

2.933.923 2.919.320 2.562.729 3.870.063 4.754.793

Phân theo loại hình vận tải

By type of transport

Vận tải hành khách 887.759 882.426 577.117 1.403.061   1.923.116   

Passenger transport

Vận tải hàng hóa 1.987.076 1.947.153 1.887.334 2.304.116   2.635.879   

Freight transport

Bốc xếp, kho bãi, hỗ trợ vận tải khác 59.088 89.741 98.278 143.498      170.739      

Storage, Other transport

Bưu chính, chuyển phát - Postage, delivery -              -              -              19.388        25.059        

Phân theo ngành vận tải

By transport industry

Đường sắt - Rail way -              -              -              -              -              

Đường bộ - Road 2.870.619 2.827.871 2.463.499 3.706.056 4.558.085

Đường thuỷ - Inland waterway 4.216 1.708 953 1.121 910

Đường hàng không - Aviation -              -              -              -              -              

Bốc xếp, kho bãi, hỗ trợ vận tải khác 59.088 89.741 98.278 143.498 170.739

Storage, Other transport

Bưu chính, chuyển phát - Postage, delivery -              -              -              19.388 25.059

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Phân theo loại hình vận tải

By type of transport

Vận tải hành khách 30,26 30,23 22,52 36,25 40,45

Passenger transport

Vận tải hàng hóa 67,73 66,70 73,65 59,54 55,43

Freight transport

Bốc xếp, kho bãi, hỗ trợ vận tải khác 2,01 3,07 3,83 3,71 3,59

Storage, Other transport

Bưu chính, chuyển phát - Postage, delivery -              -              -              0,50 0,53

Phân theo ngành vận tải

By transport industry

Đường sắt - Rail way -              -              -              -              -              

Đường bộ - Road 97,85 96,87 96,13 95,76 95,86

Đường thuỷ - Inland waterway 0,14 0,06 0,04 0,03 0,02

Đường hàng không - Aviation -              -              -              -              -              

Bốc xếp, kho bãi, hỗ trợ vận tải khác 2,01 3,07 3,83 3,71 3,59

Storage, Other transport

Bưu chính, chuyển phát - Postage, delivery -              -              -              0,50 0,53

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL

1

Triệu đồng - Mill.dongs

Cơ cấu (%) - Structure (%)



Số lượt hành khách vận chuyển phân theo loại hình kinh tế

và theo ngành vận tải

Number of passengers carried by types of ownership and by transport industry

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ -  

Prel   2023

19.953 19.105 10.273 24.946 31.250

Phân theo thành phần kinh tế 

By ownership

   Nhà nước - State -                -                -                -                -                

   Ngoài Nhà nước - Non-State 19.953       19.105       10.273 24.946 31.250

        Tập thể - Collective 2.079         2.258         726 848 869

        Tư nhân - Private 7.912         9.274         5.212 16.921 21.869

        Cá thể - Households 9.962         7.573         4.335 7.177 8.512

   Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI -                -                -                -            -            

Phân theo ngành vận tải  

By types of transport

   Đường bộ - Road 19.521 18.818 10.128 24.763 31.181

   Đường sông - Inland waterway 432 287 145 183 69,22         

108,02 95,75 53,77 242,83 125,27

Phân theo thành phần kinh tế 

By ownership

   Nhà nước - State -                -                -                -                -                

   Ngoài Nhà nước - Non-State 108,02       95,75         53,77         242,83       125,27       

        Tập thể - Collective 103,18       108,61       32,15         116,80       102,48       

        Tư nhân - Private 84,99         117,21       56,20         324,65       129,24       

        Cá thể - Households 139,39       76,02         57,24         165,56       118,59       

   Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI -                -                -                -                -                

Phân theo ngành vận tải  

By types of transport

   Đường bộ - Road 109,23       96,40         53,82         244,50       125,92       

   Đường sông - Inland waterway 72,12         66,44         50,52         126,23       37,82         

Nghìn người - Thous.persons

2

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %



Số lượt hành khách luân chuyển phân theo loại hình kinh tế

và theo ngành vận tải

Number of passengers traffic by types of ownership and by transport industry

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ -  

Prel   2023

1.452.520 1.405.053 763.704 1.547.281 1.714.800

Phân theo thành phần kinh tế  

By ownership

   Nhà nước - State -                 -                 -                 -                 -                 

   Ngoài Nhà nước - Non-State 1.452.520 1.405.053 763.704 1.547.281 1.714.800

        Tập thể - Collective 161.780 176.595 65.138 77.470 78.645

        Tư nhân - Private 516.218 626.111 357.886 975.969 1.040.902

        Cá thể - Households 774.522 602.347 340.680 493.842 595.253

   Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI -                 -                 -                 -             -             

Phân theo ngành vận tải  

By types of transport

   Đường bộ - Road 1.452.160 1.404.845 763.596 1.547.137 1.714.727

   Đường sông - Inland waterway 360 208 108 144 73,02          

109,92        96,73          54,35          202,60        110,83        

Phân theo thành phần kinh tế  

By ownership

   Nhà nước - State -                 -                 -                 -                 -                 

   Ngoài Nhà nước - Non-State 109,92 96,73 54,35 202,60 110,83

        Tập thể - Collective 104,21 109,16 36,89 118,93 101,52

        Tư nhân - Private 94,90 121,29 57,16 272,70 106,65

        Cá thể - Households 124,48 77,77 56,56 144,96 120,53

   Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI -                 -                 -                 -                 -                 

Phân theo ngành vận tải  

By types of transport

   Đường bộ - Road 109,93 96,74 54,35 202,61 110,83

   Đường sông - Inland waterway 77,09 57,78 51,94 133,70 50,56

Nghìn người. km - Thous.persons.km

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL
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Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo loại hình kinh tế

và theo ngành vận tải

Volume of freight carried by types of ownership and by transport industry

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ -

Prel   2023

15.757       15.218       14.582       16.567       18.599       

Phân theo thành phần kinh tế 

By ownership

   Nhà nước - State -                -                -                -                -                

   Ngoài Nhà nước - Non-State 15.757 15.218 14.582 16.074 17.805

        Tập thể - Collective 212 224 179 183 201

        Tư nhân - Private 6.925 7.810 7.489 8.180 8.526

        Cá thể - Households 8.620 7.184 6.914 7.711 9.078

   Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI -                -                -                493            794            

Phân theo ngành vận tải  

By types of transport

   Đường bộ - Road 15.624 15.176       14.564       16.566       18.599       

   Đường sông - Inland waterway 133 42              18              1,72           -            

107,81         96,58           95,82           113,61         112,27         

Phân theo thành phần kinh tế 

By ownership

   Nhà nước - State -                -                -                -                -                

   Ngoài Nhà nước - Non-State 107,81 96,58 95,82 110,23 110,77

        Tập thể - Collective -                105,66 79,91 102,23 109,84

        Tư nhân - Private 93,22 112,78 95,89 109,23 104,23

        Cá thể - Households 119,94 83,34 96,24 111,53 117,74

   Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI -                -                -                -                161,05       

Phân theo ngành vận tải  

By types of transport

   Đường bộ - Road 107,86 97,13 95,97 113,74 112,28

   Đường sông - Inland waterway 101,53 31,58 42,86 9,56 -                

4

Nghìn tấn - Thous.tons

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %



Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo loại hình kinh tế

và theo ngành vận tải

Volume of freight traffic by types of ownership and by by transport industry

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Sơ bộ -  

Prel   2023

1.180.395 1.158.242 1.090.167   1.255.719   1.411.857   

Phân theo thành phần kinh tế 

By ownership

   Nhà nước - State -                 -                 -                 -                 -                 

   Ngoài Nhà nước - Non-State 1.180.395 1.158.242   1.090.167   1.193.904   1.347.437   

        Tập thể - Collective 34.768 36.808        29.936        29.914        32.156        

        Tư nhân - Private 663.077 729.073      684.373      783.830      850.072      

        Cá thể - Households 482.550 392.361      375.859      380.160      465.209      

   Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI -                 -                 -                 61.815        64.421        

Phân theo ngành vận tải 

By types of transport

   Đường bộ - Road 1.172.530 1.155.657 1.089.780 1.255.709   1.411.857   

   Đường sông - Inland waterway 7.865 2.585 387 10               -             

107,44 98,12 93,50          115,19        112,43        

Phân theo thành phần kinh tế 

By ownership

   Nhà nước - State -                 -                 -                 -                 -                 

   Ngoài Nhà nước - Non-State 107,44 98,12 94,12 109,52 112,86

        Tập thể - Collective -                 105,87 81,33 99,93 107,49

        Tư nhân - Private 94,73 109,95 93,87 114,53 108,45

        Cá thể - Households 121,04 81,31 95,79 101,14 122,37

   Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI -                 -                 -                 -                 104,22

Phân theo ngành vận tải 

By types of transport

   Đường bộ - Road 107,50 98,56 93,52 115,23 112,44

   Đường sông - Inland waterway 98,48 32,87 87,50 2,71 -                 

Nghìn tấn.km - Thous.tons.km

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %

TỔNG SỐ - TOTAL

TỔNG SỐ - TOTAL
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Số thuê bao điện thoại 

Number of telephone subscribers 

 Di động

Mobi-phone 

Cố định

 Telephone 

2015 1.362.398 1.302.406 59.992

2016 1.383.692 1.339.910 43.782

2017 1.454.214 1.416.480 37.734

2018 1.615.396 1.582.674 32.722

2019 1.576.564 1.550.509 26.055

2020 1.569.346 1.549.255 20.091

2021 1.662.378 1.643.338 19.040

2022 1.584.743 1.567.566 17.177

Sơ bộ -  Prel   2023 1.592.344 1.574.449 17.895

2015 99,92 100,20 94,24

2016 101,56 102,88 72,98

2017 105,10 105,71 86,19

2018 111,08 111,73 86,72

2019 97,60 97,97 79,63

2020 99,54 99,92 77,11

2021 105,93 106,07 94,77

2022 95,33 95,39 90,22

Sơ bộ -  Prel   2023 100,48 100,44 104,18

Chia ra - Of which

Thuê bao - Subcribers

Chỉ số phát triển ( Năm trước =100) - %

Index (Previous year = 100) - %

6

Tổng số

Total 



Số thuê internet

Number of internet subscribers

Di động

 Mobi-phone 

Cố định

 Telephone 

2018 802.116 609.479 192.637

2019 1.047.237 834.741 212.496

2020 1.251.693 1.028.595 223.098

2021 1.212.468 974.461 238.007

2022 1.447.904 1.094.995 352.909

Sơ bộ -  Prel   2023 1.508.507 1.153.803 354.704

2018 145,10 137,95 173,58

2019 130,56 136,96 110,31

2020 119,52 123,22 104,99

2021 96,87 94,74 106,68

2022 119,42 112,37 148,28

Sơ bộ -  Prel   2023 104,19 105,37 100,51

Chia ra - Of which

Thuê bao - Subcribers

Chỉ số phát triển ( Năm trước =100) - %

Index (Previous year = 100) - %

7

Tổng số

Total 
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Số trường học, lớp/nhóm trẻ và phòng học mầm non

Number of schools, classes/groups of children

and classrooms of preschool education

Số trường học ( Trường )

Number of schools ( School ) 137 136 134 133 134

Công lập - Public 116 114 110 108 108

Ngoài công lập - Non-public 21 22 24 25 26

Số lớp/nhóm trẻ (Lớp/nhóm)

Number of classes (Class/group) 1.322 1.360 1.484 1.325 1.321

Công lập - Public 1.037 1.050 1.193 1.015 996

Ngoài công lập - Non-public 285 310 291 310 325

Số phòng học ( Phòng )

Number of classrooms ( Classrooms) 1.342 1.380 1.484 1.357 1.376

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 1.057 1.070 1.193 1.048 1.093

Ngoài công lập - Non-public 285 310 291 309 283

Số trường học ( Trường )

Number of schools ( School ) 100,00 99,27 98,53 99,25 100,75

Công lập - Public 97,48 98,28 96,49 98,18 100,00

Ngoài công lập - Non-public 116,67 104,76 109,09 104,17 104,00

Số lớp/nhóm trẻ (Lớp/nhóm)

Number of classes (Class/group) 104,67 102,87 109,12 89,29 99,70

Công lập - Public 104,54 101,25 113,62 85,08 98,13

Ngoài công lập - Non-public 105,17 108,77 93,87 106,53 104,84

Số phòng học ( Phòng )

Number of classrooms ( Classrooms) 105,34 102,83 107,54 91,44 101,40

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 106,02 101,23 111,50 87,85 104,29

Ngoài công lập - Non-public 102,89 108,77 93,87 106,19 91,59

Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100 ) - %

Index ( Previous year = 100 ) - %

1
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Số trường mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of schools of preschool education by district

    Trường - School

        136         114           22         134         110           24         133         108           25         134         108           26 

TP Tây Ninh - Tay Ninh city           21           15             6           19           13             6           19           13             6           19           13             6 

Huyện Tân Biên - Tan Bien district           15           14             1           14           13             1           14           13             1           14           13             1 

Huyện Tân Châu - Tan Chau district           14           14           -             14           14           -             12           12           -             12           12           -   

Huyện Dương Minh Châu - DMC district           12           11             1           13           11             2           13           11             2           13           11             2 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district           16           15             1           16           15             1           16           15             1           16           15             1 

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town           16           14             2           16           14             2           16           14             2           16           14             2 

Huyện Gò Dầu - Go Dau district           15           11             4           15           11             4           16           11             5           16           11             5 

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district             9             9           -               9             9           -               9             9           -               9             9           -   

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town           18           11             7           18           10             8           18           10             8           19           10             9 

Ngoài

công lập

Non-

public

Công 

lập

Public

Ngoài

công lập

Non-

public

Công 

lập

Public

Ngoài

công lập

Non-

public

TỔNG SỐ - TOTAL

Chia ra - Of which

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Công 

lập

Public

Ngoài

công lập

Non-

public

Công 

lập

Public

Năm học - School year

2023-2024

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Tổng số 

Total 

2

Năm học - School year

2020-2021

Năm học - School year

2021-2022

Năm học - School year

2022-2023



Số lớp/nhóm trẻ mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of classes/groups of children of preschool education by district

Lớp - Class

     1.360      1.050         310      1.484      1.193         291      1.325      1.015         310      1.321         996         325 

TP Tây Ninh - Tay Ninh city         205         136           69         200         134           66         206         135           71         207         134           73 

Huyện Tân Biên - Tan Bien district         135         126             9         130         121             9         125         115           10         118         105           13 

Huyện Tân Châu - Tan Chau district         136         127             9         136         122           14         129         120             9         133         123           10 

Huyện Dương Minh Châu - DMC district         126         107           19         122         103           19         118           99           19         122         100           22 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district         166         135           31         142         124           18         166         134           32         154         125           29 

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town         154         132           22         138         129             9         146         129           17         145         129           16 

Huyện Gò Dầu - Go Dau district         156         114           42         347         287           60         161         113           48         170         112           58 

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district           77           72             5           78           72             6           79           72             7           77           71             6 

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town         205         101         104         191         101           90         195           98           97         195           97           98 

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Công 

lập

Public

Ngoài

công lập

Non-

public

Năm học - School year

2023-2024

Chia ra - Of which

Công 

lập

Public

Ngoài

công lập

Non-

public

Năm học - School year

2021-2022

Tổng số 

Total 
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TỔNG SỐ - TOTAL

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Công 

lập

Public

Ngoài

công lập

Non-

public

Năm học - School year

2022-2023

Chia ra - Of which

Công 

lập

Public

Ngoài

công lập

Non-

public

Năm học - School year

2020-2021

Tổng số 

Total 



Số giáo viên và học sinh mầm non 

Number of teachers and  pupils of preschool education

Số giáo viên - Người 2.161 2.285 2.298 2.227 2.302

Number of teachers - Person 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên … … 1.624 1.744 1.984

 Of which: Qualified teachers and higher degree

Công lập - Public 1.712 1.779 1.801 1.749 1.827

Ngoài công lập - Non-public 449 506 497 478 475

Số học sinh - Học sinh 39.369 38.141 21.770 36.402 35.931

Number of pupils - Pupils

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 33.223 32.750 18.383 30.798 30.506

Ngoài công lập - Non-public 6.146 5.391 3.387 5.604 5.425

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 20.396 19.752 11.523 18.812 18.425

Nữ - Female 18.973 18.389 10.247 17.590 17.506

Phân theo nhóm tuổi - By age group

Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi) 2.592 2.621 1.325 2.330 2.235

From 3 months to 3 years olds)

Mẫu giáo (3 tuổi đến 6 tuổi) 36.777 35.520 20.445 34.072 33.696

From 3 years olds to 6 years olds

Số học sinh bình quân một lớp học - Học sinh 30 28 15 27 27

Average number of pupils  per class  - Pupil

Số học sinh bình quân một giáo viên ( Học sinh) … … 9,0 16,0 15,6

Average number of children per teacher (Children)
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Năm học - School year

2019-     

2020

2020-     

2021

2021-     

2022

2022-     

2023

2023-     

2024



Năm học - School year

2019-     

2020

2020-     

2021

2021-     

2022

2022-     

2023

2023-     

2024

Số giáo viên - Người 102,66 105,74 100,57 96,91 103,37

Number of teachers - Person 

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên … … … 107,39 113,76

 Of which: Qualified teachers and higher degree

Công lập - Public 98,90 103,91 101,24 97,11 104,46

Ngoài công lập - Non-public 120,05 112,69 98,22 96,18 99,37

Số học sinh - Học sinh 103,88 96,88 57,08 167,21 98,71

Number of pupils - Pupils

Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 101,92 98,58 56,13 167,54 99,05

Ngoài công lập - Non-public 115,98 87,72 62,83 165,46 96,81

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male 105,16 96,84 58,34 163,26 97,94

Nữ - Female 102,55 96,92 55,72 171,66 99,52

Phân theo nhóm tuổi - By age group

Nhà trẻ (3 tháng đến 3 tuổi) 128,96 101,12 50,55 175,85 95,92

From 3 months to 3 years olds)

Mẫu giáo (3 tuổi đến 6 tuổi) 102,48 96,58 57,56 166,65 98,90

From 3 years olds to 6 years olds

Số học sinh bình quân một lớp học - Học sinh 99,25 94,17 52,31 184,05 100,74

Average number of pupils  per class  - Pupil

Số học sinh bình quân một giáo viên ( Học sinh) … … … 177,78 97,55

Average number of children per teacher (Children)

Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100 ) - %

Index ( Previous year = 100 ) - %



Số giáo viên mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of teachers of preschool education by district

 Người - Person

     2.285      1.779         506      2.298      1.801         497      2.227      1.749         478      2.302      1.827         475 

TP Tây Ninh - Tay Ninh city         388         247         141         396         257         139         386         254         132         411         311         100 

Huyện Tân Biên - Tan Bien district         199         191             8         196         188             8         180         169           11         185         166           19 

Huyện Tân Châu - Tan Chau district         214         208             6         218         212             6         209         204             5         211         204             7 

Huyện Dương Minh Châu - DMC district         228         200           28         227         200           27         215         185           30         222         190           32 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district         285         233           52         291         238           53         292         242           50         285         237           48 

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town         282         246           36         291         251           40         277         249           28         277         252           25 

Huyện Gò Dầu - Go Dau district         225         159           66         229         165           64         232         163           69         253         169           84 

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district         136         129             7         133         128             5         133         126             7         144         138             6 

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town         328         166         162         317         162         155         303         157         146         314         160         154 

Ngoài

công lập

Non-

public

Công 

lập

Public

Ngoài

công lập

Non-

public

Công 

lập

Public

Ngoài

công lập

Non-

public

TỔNG SỐ - TOTAL

Chia ra - Of which

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Công 

lập

Public

Ngoài

công lập

Non-

public

Công 

lập

Public

Năm học - School year

2023-2024

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Tổng số 

Total 
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Năm học - School year

2020-2021

Năm học - School year

2021-2022

Năm học - School year

2022-2023



Số học sinh mầm non phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of pupils of preschool education by district

Học sinh - Pupils

  38.141   32.750     5.391   21.770   18.383     3.387   36.402   30.798     5.604   35.931   30.506     5.425 

TP Tây Ninh - Tay Ninh city     5.560     5.008        552     3.154     2.432        722     5.871     4.772     1.099     5.751     5.162        589 

Huyện Tân Biên - Tan Bien district     3.649     3.474        175     2.069     1.939        130     3.387     3.207        180     3.130     2.895        235 

Huyện Tân Châu - Tan Chau district     4.461     4.375          86     2.554     2.534          20     4.111     4.045          66     4.155     4.025        130 

Huyện Dương Minh Châu - DMC district     3.789     3.423        366     2.486     2.132        354     3.511     3.066        445     3.361     3.086        275 

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district     4.767     4.001        766     2.456     2.050        406     4.223     3.528        695     4.202     3.536        666 

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town     4.607     4.111        496     2.190     2.078        112     4.421     4.170        251     4.383     4.082        301 

Huyện Gò Dầu - Go Dau district     4.170     3.393        777     2.806     2.327        479     4.131     3.377        754     4.105     3.198        907 

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district     2.196     2.063        133     1.441     1.383          58     2.082     2.007          75     2.078     2.000          78 

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town     4.942     2.902     2.040     2.614     1.508     1.106     4.665     2.626     2.039     4.766     2.522     2.244 

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Công 

lập 

Public

Ngoài         

công lập   

Non-

public

Năm học - School year

2023-2024

TỔNG SỐ - TOTAL
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Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Công 

lập 

Public

Ngoài         

công lập   

Non-

public

Năm học - School year

2020-2021

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Công 

lập 

Public

Ngoài         

công lập   

Non-

public

Năm học - School year

2021-2022

Tổng số 

Total 

Chia ra - Of which

Công 

lập 

Public

Ngoài         

công lập   

Non-

public

Năm học - School year

2022-2023



Số trường học phổ thông 

Number of schools of general education 

Số trường học (Trường ) 353 341 324 317 309

Number of schools ( School )

Tiểu học - Primary school 218 208 195 188 180

Công lập - Public 218 208 195 188 180

Ngoài công lập - Non-public              -                -                -                -                -   

Trung học cơ sở - Lower secondary school 103 101 98 98 97

Công lập - Public 103 101 98 98 97

Ngoài công lập - Non-public              -                -                -                -                -   

Trung học phổ thông - Upper secondary school 28 28 26 26 26

Công lập - Public 26 26 25 25 25

Ngoài công lập - Non-public 2 2 1 1 1

Trường tiểu học và trung học cơ sở

Primary and lower secondary school 3 3 3 3 4

Công lập - Public 3 3 3 3 4

Ngoài công lập - Non-public              -                -                -                -                -   

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Lower and Upper secondary school 1 1 1 1 1

Công lập - Public 1 1 1 1 1

Ngoài công lập - Non-public              -                -                -                -                -   

Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông  

Primary, Lower and Upper secondary school              -                -                  1                1                1 

Công lập - Public              -                -                -                -                -   

Ngoài công lập - Non-public              -                -                  1                1                1 
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Năm học - School year

2019-     

2020

2020-     

2021

2021-     

2022

2022-     

2023

2023-     

2024

Số trường học ( Trường ) 92,17 96,60 95,01 97,84 97,48

Number of schools ( School )

Tiểu học - Primary school 88,98 95,41 93,75 96,41 95,74

Công lập - Public 88,98 95,41 93,75 96,41 95,74

Ngoài công lập - Non-public              -                -                -                -                -   

Trung học cơ sở - Lower secondary school 99,04 98,06 97,03 100,00 98,98

Công lập - Public 99,04 98,06 97,03 100,00 98,98

Ngoài công lập - Non-public              -                -                -                -                -   

Trung học phổ thông - Upper secondary school 90,32 100,00 92,86 100,00 100,00

Công lập - Public 86,67 100,00 96,15 100,00 100,00

Ngoài công lập - Non-public 200,00 100,00 50,00 100,00 100,00

Trường tiểu học và trung học cơ sở 

Primary and lower secondary school 150,00 100,00 100,00 100,00 133,33

Công lập - Public 150,00 100,00 100,00 100,00 133,33

Ngoài công lập - Non-public              -                -                -                -                -   

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Lower and Upper secondary school 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Công lập - Public 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ngoài công lập - Non-public              -                -                -                -                -   

Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Primary, Lower and Upper secondary school              -                -                -   100,00 100,00

Công lập - Public              -                -                -                -                -   

Ngoài công lập - Non-public              -                -                -   100,00 100,00

Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100 ) - %

Index ( Previous year = 100 ) - %



Số lớp học phổ thông 

Number of classes of general education 

Số lớp học ( Lớp ) 5.535 5.575 5.583 5.502 5.385

Number of classes ( Classes)

Tiểu học - Primary school 3.195 3.163 3.181 3.114 2.981

Công lập - Public 3.188 3.151 3.166 3.096 2.965

Ngoài công lập - Non-public 7 12 15 18 16

Trung học cơ sở - Lower secondary school 1.649 1.700 1.678 1.657 1.664

Công lập - Public 1.642 1.687 1.665 1.641 1.654

Ngoài công lập - Non-public 7 13 13 16 10

Trung học phổ thông - Upper secondary school 691 712 724 731 740

Công lập - Public 677 693 703 706 717

Ngoài công lập - Non-public 14 19 21 25 23

Số lớp học ( Lớp ) 99,66 100,72 100,14 98,55 97,87

Number of classes ( Classes)

Tiểu học - Primary school 98,92 99,00 100,57 97,89 95,73

Công lập - Public 98,70 98,84 100,48 97,79 95,77

Ngoài công lập - Non-public               -   171,43 125,00 120,00 88,89

Trung học cơ sở - Lower secondary school 99,88 103,09 98,71 98,75 100,42

Công lập - Public 99,45 102,74 98,70 98,56 100,79

Ngoài công lập - Non-public               -   185,71 100,00 123,08 62,50

Trung học phổ thông - Upper secondary school 102,67 103,04 101,69 100,97 101,23

Công lập - Public 102,27 102,36 101,44 100,43 101,56

Ngoài công lập - Non-public 127,27 135,71 110,53 119,05 92,00

2023-     

2024

Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100 ) - %

Index ( Previous year = 100 ) - %
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Số trường phổ thông năm 2023-2024 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of schools of general education in 2023-2024 by district

Trường - School

309 180 97 26 4 1 1

TP Tây Ninh - Tay Ninh city            36                 18                 11                   5                 -                     1                                  1 

Huyện Tân Biên - Tan Bien district            33                 19                 12                   2                 -                   -                                   -   

Huyện Tân Châu - Tan Chau district            35                 20                 12                   3                 -                   -                                   -   

Huyện Dương Minh Châu - DMC district            28                 15                   9                   2                   2                 -                                   -   

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district            44                 27                 15                   2                 -                   -                                   -   

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town            31                 19                   8                   3                   1                 -                                   -   

Huyện Gò Dầu - Go Dau district            37                 25                   9                   3                 -                   -                                   -   

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district            24                 13                   8                   2                   1                 -                                   -   

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town            41                 24                 13                   4                 -                   -                                   -   

TỔNG SỐ - TOTAL

Trung học

Lower and 

upper 

secondary

Tiểu học 

Primary

Tiểu học,

Trung học cơ sở, 

Trung học phổ thông

Primary, Lower and 

upper secondary

Phổ thông cơ 

sở

Primary and 

Lower 

secondary
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Tổng số

Total Trung học  

phổ thông

Upper 

secondary

Chia ra - Of which

Trung học 

cơ sở

Lower 

secondary



Số lớp học phổ thông năm 2023 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of classes of general education in 2023 by district

5.385 2.981 1.664 740

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 748 358 232 158

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 486 289 140 57

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 595 335 183 77

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 552 327 167 58

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 641 378 203 60

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 634 340 202 92

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 642 346 208 88

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 333 189 98 46

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 754 419 231 104

TỔNG SỐ - TOTAL

10

Tổng số

Total

Chia ra - Of which

Tiểu học

Primary

Trung học cơ 

sở Lower 

secondary

Trung học 

phổ thông 

Upper 

secondary



Số giáo viên phổ thông 

Number of teachers of general education 

Số giáo viên - Number of  teachers 9.226 9.246 9.169 8.693 8.529

Tiểu học - Primary school 4.669 4.734 4.662 4 397 4 298

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên … … 3.259 3.105 3.291

 Of which: Qualified teachers and higher degree

Công lập - Public 4.646 4.708 4.629 4 367 4 272

Ngoài công lập - Non-public 23 26 33  30  26

Trung học cơ sở - Lower secondary school 3.152 3.091 3.101 2 884 2 826

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên … … 2.540 2.312 2.323

 Of which: Qualified teachers and higher degree

Công lập - Public 3.151 3.082 3.082 2 872 2 813

Ngoài công lập - Non-public 1 9 19  12  13

Trung học phổ thông - Upper secondary school 1.405 1.421 1.406 1 412 1 405

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên … … 1.398 1.094 1.404

 Of which: Qualified teachers and higher degree

Công lập - Public 1.377 1.397 1.374 1 372 1 365

Ngoài công lập - Non-public 28 24  32  40  40

Số giáo viên - Number of  teachers 100,35 100,22 99,17 94,81 98,11

Tiểu học - Primary school 101,13 101,39 98,48 94,32 97,75

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên … … … 95,27 105,99

 Of which: Qualified teachers and higher degree

Công lập - Public 100,63 101,33 98,32 94,34 97,82

Ngoài công lập - Non-public               -   113,04 126,92 90,91 86,67

Trung học cơ sở - Lower secondary school 98,13 98,06 100,32 93,00 97,99

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên … … … 91,02 100,48

 Of which: Qualified teachers and higher degree

Công lập - Public 98,10 97,81 100,00 93,19 97,95

Ngoài công lập - Non-public               -   900,00 211,11 63,16 108,33

Trung học phổ thông - Upper secondary school 102,93 101,14 98,94 100,43 99,50

Trong đó: Số giáo viên đạt chuẩn trở lên … … … 78,25 128,34

 Of which: Qualified teachers and higher degree

Công lập - Public 102,00 101,45 98,35 99,85 99,49

Ngoài công lập - Non-public 186,67 85,71 133,33 125,00 100,00

2022-     

2023

2023-     

2024
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Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100 ) - %

Index ( Previous year = 100 ) - %

Năm học - School year

Người - Person

2019-     

2020

2020-     

2021

2021-     

2022



Số học sinh phổ thông 

Number of teachers and  pupils of general education 

Số học sinh - Number of pupils 193.705 197.878 198.925 198.149 196.014

Tiểu học - Primary school 99.942 99.343 101.282 100.095 95.378

Công lập - Public 99.747 99.045 100.977 99.761 95.086

Ngoài công lập - Non-public 195 298 305 334 292

Trung học cơ sở - Lower secondary school 66.079 69.581 68.076 68.090 70.523

Công lập - Public 65.852 69.254 67.787 67.819 70.319

Ngoài công lập - Non-public 227 327 289 271 204

Trung học phổ thông - Upper secondary school 27.684 28.954 29.567 29.964 30.113

Công lập - Public 27.171 28.254 28.925 29.096 29.395

Ngoài công lập - Non-public 513 700 642 868 718

Số học sinh - Number of pupils 100,81 102,15 100,53 99,61 98,92

Tiểu học - Primary school 99,97 99,40 101,95 98,83 95,29

Công lập - Public 99,78 99,30 101,95 98,80 95,31

Ngoài công lập - Non-public             -   152,82 102,35 109,51 87,43

Trung học cơ sở - Lower secondary school 101,66 105,30 97,84 100,02 103,57

Công lập - Public 101,32 105,17 97,88 100,05 103,69

Ngoài công lập - Non-public             -   144,05 88,38 93,77 75,28

Trung học phổ thông - Upper secondary school 101,81 104,59 102,12 101,34 100,50

Công lập - Public 101,30 103,99 102,37 100,59 101,03

Ngoài công lập - Non-public 139,02 136,45 91,71 135,20 82,72

2021-     

2022

12

Người - Person

Chỉ số phát triển ( Năm trước = 100 ) - %

Index ( Previous year = 100 ) - %

Năm học - School year

2019-     

2020

2020-     

2021

2022-     

2023

2023-     

2024



Số nữ giáo viên và nữ học sinh phổ thông

Number of female teachers and schoolgirls of general education

Số nữ giáo viên ( Người ) 6.272 6.274 6.317 5.937 5.799

Number of female teachers ( Person )

Tiểu học - Primary school 3.345 3.338 3.322 3.190 3.108

Công lập - Public 3.330 3.320 3.295 3.164 3.083

Ngoài công lập - Non-public 15 18 27 26 25

Trung học cơ sở - Lower secondary school 2.138 2.145 2.009 1.930 1.877

Công lập - Public 2.137 2.133 1.998 1.924 1.869

Ngoài công lập - Non-public 1 12 11 6 8

Trung học phổ thông - Upper secondary school 789 791 986 817 814

Công lập - Public 776 776 923 792 788

Ngoài công lập - Non-public 13 15 63 25 26

Số nữ học sinh ( Học sinh ) 96.520 96.734 97.900 98.702 97.541

Number of schoolgirls ( Pupil )

Tiểu học - Primary school 48.045 48.128 48.120 48.239 45.972

Công lập - Public 47.948 48.001 47.973 48.088 45.838

Ngoài công lập - Non-public 97 127 147 151 134

Trung học cơ sở - Lower secondary school 33.013 33.125 33.226 33.509 34.523

Công lập - Public 32.901 33.001 33.100 33.198 34.436

Ngoài công lập - Non-public 112 124 126 311 87

Trung học phổ thông - Upper secondary school 15.462 15.481 16.554 16.954 17.046

Công lập - Public 15.293 15.300 16.341 16.579 16.740

Ngoài công lập - Non-public 169 181 213 375 306
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Số giáo viên phổ thông năm 2023 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of teachers of general education in 2023 by district

                    Người - Person

8.529 4.298 2.826 1.405

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.237 510 404 323

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 765 414 245 106

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 927 471 315 141

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 893 469 306 118

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.051 567 363 121

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.034 500 352 182

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 975 484 334 157

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 576 324 175 77

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 1.071 559 332 180

Tổng số

Total

TỔNG SỐ - TOTAL
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Chia ra - Of which

Tiểu học

Primary

Trung học 

cơ sở

Lower 

secondary

Trung học 

phổ thông

Upper 

secondary





Số học sinh phổ thông năm 2023 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of pupils of general education in 2023 by district

Học sinh - Pupils

196.014 95.378 70.523 30.113

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 28.175 12.403 9.637 6.135

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 17.455 9.040 6.052 2.363

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 22.490 11.229 8.106 3.155

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 18.676 9.522 6.753 2.401

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 20.726 10.407 7.925 2.394

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 23.161 10.831 8.391 3.939

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 25.430 12.177 9.553 3.700

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 11.124 5.454 3.940 1.730

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 28.777 14.315 10.166 4.296

TỔNG SỐ - TOTAL
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Chia ra - Of which

Tiểu học

Primary

Trung học cơ 

sở

Lower 

secondary

Trung học 

phổ thông

Upper 

secondary

Tổng số

Total



Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên và số học sinh phổ

thông bình quân 1 lớp học phân theo loại hình và phân theo cấp học

Average number of pupils  per teacher  and average number

of pupils  per class by types of ownership and by grade

Học sinh - Pupil

2019-

2020

2020-

2021

2021- 

2022

2022-

2023

2023- 

2024

Số học sinh bình quân một giáo viên 

Average number of pupils  per teacher  21 21 22 23 23

Tiểu học - Primary school 21 21 22 23 22

Công lập - Public 21 21 22 23 22

Ngoài công lập - Non-public 8 11 9 11 11

Trung học cơ sở - Lower secondary school 21 23 22 24 25

Công lập - Public 21 22 22 24 25

Ngoài công lập - Non-public 227 36 15 23 16

Trung học phổ thông - Upper secondary school 20 20 21 21 21

Công lập - Public 20 20 21 21 22

Ngoài công lập - Non-public 18 29 20 22 18

Số học sinh bình quân một lớp học 

Average number of pupils  per class  35 35 32 36 36

Tiểu học - Primary school 31 31 32 32 32

Công lập - Public 31 31 32 32 32

Ngoài công lập - Non-public 28 25 20 19 18

Trung học cơ sở - Lower secondary school 40 41 41 41 42

Công lập - Public 40 41 41 41 43

Ngoài công lập - Non-public 32 25 22 17 20

Trung học phổ thông - Upper secondary school 40 41 41 41 41

Công lập - Public 40 41 41 41 41

Ngoài công lập - Non-public 37 37 31 35 31
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Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông phân theo cấp học và phân theo giới tính

 Enrolment rate of general education by grade and by sex

%

2019-

2020

2020-

2021

2021- 

2022

2022-

2023

2023- 

2024

Tỷ lệ đi học chung - General enrolment rate … … … … …

Trong đó: Nữ - Of which: Female … … … … …

   Tiểu học - Primary school 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99

Trong đó: Nữ - Of which: Female 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99

   Trung học cơ sở - Lower secondary 81,12 82,01 94,39 94,00 97,05

Trong đó: Nữ - Of which: Female 80,72 81,11 96,62 96,12 99,14

   Trung học phổ thông - Upper secondary 43,14 43,21 68,27 72,21 66,67

Trong đó: Nữ - Of which: Female 42,75 43,12 78,44 79,56 77,00

Tỷ lệ đi học đúng tuổi - Enrolment rate at right age … … … … …

Trong đó: Nữ - Of which: Female … … … … …

   Tiểu học - Primary school 95,7 96,4 95,80 93,82 93,78

Trong đó: Nữ - Of which: Female 95,6 95,1 95,60 93,80 93,72

   Trung học cơ sở - Lower secondary 90,71 91,84 91,29 89,16 95,96

Trong đó: Nữ - Of which: Female 89,61 90,12 93,96 92,66 98,39

   Trung học phổ thông - Upper secondary 43,17 44,12 47,17 68,02 65,43

Trong đó: Nữ - Of which: Female 42,32 43,11 53,78 76,53 75,78
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Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học  2022-2023

 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Percentage of graduates of upper secondary education  in school 

year  2022-2023 by district

Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số Trong đó: Nữ

Total Of which: Female Total Of which: Female

9.933             5.384              98,08 99,15

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 2.144             1.086              98,97 99,63

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 730                377                 96,58 97,61

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 907                531                 96,03 97,18

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 799                422                 98,75 99,53

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 723                390                 98,48 99,74

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 1.425             816                 98,95 99,63

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 1.291             709                 96,44 99,15

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 510                292                 98,63 99,32

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 1.404             761                 98,65 99,47

TỔNG SỐ - TOTAL

Số học sinh dự thi (Học sinh)

Number of attendances (Pupli)

Tỷ lệ tốt nghiệp (%)

Rate of graduates (%)
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Số trường, số giáo viên trung cấp 

Number of schools and teachers of professional secondary education 

Số trường (Trường ) - Number of schools ( School ) 3 3 3 3 3

   Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 2 2 2 2 2

Ngoài công lập - Non-public 1 1 1 1 1

   Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central

Địa phương - Local 3

Số giáo viên ( Người )

Number of teacher ( Person ) 158 152 177 133 129

   Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male … … … 53 53

Nữ - Female … … … 80 76

   Phân theo loại hình - By types of ownership

Công lập - Public 105 100 124 101 177

Ngoài công lập - Non-public 53 52 53 32

   Phân theo cấp quản lý - By management level

Trung ương - Central … … … … …

Địa phương - Local … … 177 133 177

    Phân theo trình độ chuyên môn 

    By professional qualification

Trên đại học - Postgraduate 66 44 49 54 58

Đại học, cao đẳng - University and College graduate 85 105 128 77 69

Trình độ khác - Other degree 7 3             -   2 2

2022-     

2023

2023-     

2024
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Số học sinh trung cấp

Number of students of professional secondary education 

Số học sinh ( Học sinh ) 1.898 2.012 2.405 2.897 3.030

Number of pupils (Pupil )

   Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male … … … 2.105 2.166

Nữ - Female … … … 792 864

    Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 1.898 2.012 2.405 2.897 3.030

Ngoài công lập - Non-public              -                -                -                -                -   

   Phân theo cấp quản lý 

   By management level

Trung ương - Central … … …              -                -   

Địa phương - Local … … … 2.897 3.030

Số sinh viên tuyển mới 

Number of new enrolments … … … 1.858 1.889

    Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public … … … 1.858 1.889

Ngoài công lập - Non-public … … … - -

   Phân theo cấp quản lý 

   By management level

Trung ương - Central … … … - -

Địa phương - Local … … … 1.858 1.889

Số học sinh tốt nghiệp (Học sinh) 1.187 777 952 905 790

Number of graduates  (Pupil )

    Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 1.157 777 952 905 790

Ngoài công lập - Non-public 30              -                -                -                -   

   Phân theo cấp quản lý 

   By management level

Trung ương - Central … … …              -                -   

Địa phương - Local … … … 905 790

2019-     

2020

2020-     

2021

2021-     

2022

2023-     

2024
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Số trường và số giáo viên cao đẳng 

Number of colleges and number of teachers in colleges 

Số trường học ( Trường ) 2 2 2 2 2

Number of schools ( School )

Công lập - Public 2 2 2 2 2

Ngoài công lập - Non-public                 -                   -                   -                   -                   -   

Phân theo cấp quản lý

By management level

Trung ương - Central … … … - -

Địa phương - Local … … … 2 2

Số giáo viên ( Người ) 131 117 111 123 119

Number of teacher ( Person )

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male … … … 70 66

Nữ - Female … … … 53 53

Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 131 117 111 123 119

Ngoài công lập - Non-public                 -                   -                   -                   -                   -   

Phân theo cấp quản lý

By management level

Trung ương - Central … … …                 -                   -   

Địa phương - Local … … … 123 119

Phân theo trình độ chuyên môn 

By professional qualification

Trên đại học - Postgraduate 71 84 83 85 79

Đại học, cao đẳng

University and College graduate 60 33 26 38 40

Trình độ khác - Other degree                 -                   -   2                 -                   -   

2023-     

2024

Năm học - School year
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Số sinh viên cao đẳng

Number of students in colleges

Số sinh viên ( Người )

Number of students ( Person ) 1.082 1.311 1.487 1.461 1.402

Phân theo giới tính - By sex

Nam - Male … … … 729 684

Nữ - Female … … … 732 718

Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 1.082 1.311 1.487 1.461 1.402

Ngoài công lập - Non-public               -                 -                 -                 -                 -   

Phân theo cấp quản lý

By management level

Trung ương - Central … … …               -                 -   

Địa phương - Local … … … 1.461 1.402

Số sinh viên tuyển mới … … … 660 526

Number of new enrolments

Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public … … … 660 526

Ngoài công lập - Non-public … … …               -                 -   

Phân theo cấp quản lý

By management level

Trung ương - Central … … …               -                 -   

Địa phương - Local … … … 660 526

Số sinh viên tốt nghiệp (Người)

Number of graduates  (Person) 320 325 337 491 385

    Phân theo loại hình - By type

Công lập - Public 320 325 337 491 385

Ngoài công lập - Non-public               -                 -                 -                 -                 -   

Phân theo cấp quản lý

By management level

Trung ương - Central … … …               -                 -   

Địa phương - Local … … … 491 385

2020-     

2021

2021-     

2022

2022-     

2023

2023-     

2024
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Số tổ chức khoa học và công nghệ

Number of scientific and technological organizations

Tổ chức - Organization

2019 2020 2021 2022 2023

           5            5            6            7            7 

Phân theo loại hình tổ chức

By type of organizations

Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Scientific research and technology development organization           -             -              1            1            1 

Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Higher education institutions, colleges           -             -             -             -             -   

Tổ chức dịch vụ KH&CN

Science and technology service organization            5            5            5            6            6 

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác

Administrative agencies, other non-business units

Tổ chức ngoài nhà nước, doanh nghiệp

Non-state organizations, enterprises

Phân theo lĩnh vực  khoa học

By kind of scientific sectors

Khoa học tự nhiên - Natural science           -             -             -             -             -   

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Engineering and Technological science            2            2            2            2            2 

Khoa học nông nghiệp - Agricultural science           -             -              1            1            1 

Khoa học y dược - Medical and Pharmacological sciences

Khoa học xã hội và nhân văn - Social science and Humanities            3            3            3            4            4 
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Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Expenditure on science research and technology development

Triệu đồng - Mill.dongs

2019 2020 2021 2022 2023

5.098 3.422 3.036 2.138 2.723

Phân theo nguồn cấp kinh phí

By funding sources

Ngân sách Nhà nước - State budget 5.098 3.422 3.036 2.138 2.723

Trung ương - Central              -                -                -                -                -   

Địa phương - Local 5.098 3.422 3.036 2.138 2.723

Ngoài ngân sách nhà nước- Non-state budget              -                -                -                -                -   

Trong nước - Domestic              -                -                -                -                -   

Ngoài nước - Foreign              -                -                -                -                -   

Chia theo loại hình nghiên cứu-By types of reseach  

Chia theo lĩnh vực nghiên cứu - By field of study

Khoa học tự nhiên - Natural Sciences 370 56              -   26              -   

Khoa học kỹ thuật và công nghệ 

Science, engineering and technology 1.950 2.103 989 61 892

Khoa học y dược - Medical Science 70 19              -                -   230

Khoa học nông nghiệp - Agricultural Science 2.350 897 1.479 1.921 1.601

Khoa học xã hội - Social science 358 347 568 130              -   

Khoa học nhân văn - Humanities              -                -                -                -                -   

Chia theo khu vực hoạt động - By area of ​​activity

Tổ chức nghiên cứu khoa học  và phát triển công nghệ

Scientific research and technology  

development organization              -                -                -                -                -   

Trường đại học, học viện, cao đẳng

Universities, institutes, colleges 1.919 130 484 785 1.453

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác

Administrative agencies, other non-business units 2.479 2.682 1.392 101 632

Các tổ chức dịch vụ nghiên cứu

Research service organizations              -                -   560              -                -   

Doanh nghiệp - Enterprise 700 610 600 1.252 638
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Một số chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe

Some key indicators on health care 

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Số giường bệnh bình quân 10.000 dân (Giường)

Bed per 10.000 inhabitants (Bed)    23,1        25,0        26,0        27,0          28,9   

Số bác sĩ bình quân 10.000 dân (Người)

Doctor  per 10.000 inhabitants (Person)      5,1          7,5          7,8          8,1            9,0   

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%)

Rate of under-one-year children fully vaccinated (%)      68,8          71,5   

Số người bị ngộ độc thực phẩm 

Number of people poisoned by food       16           71            -             10             11   

Số người chết do ngộ độc thực phẩm

Number of deaths of food poisoning        -              -              -              -                 2   

Số người nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân 

Number of people infected with HIV per 100.000 inhabitants        -              -            4,9        38,0          26,5   

Số người chết do HIV/AIDS trên 100.000 dân

Number of HIV/AIDS death people per 100.000 inhabitants        -              -            0,5          6,4            4,5   

1



Số cơ sở y tế, giường bệnh do địa phương quản lý

Number of health establishments and patient beds 

under direct management of local authority

2019 2020 2021 2022

Sơ bộ

Prel 

2023

Cơ sở y tế (Cơ sở) 118 118 117 117 121

Health establishments (Establishment)

   Bệnh viện - Hospital          15            16            16            15            15   

   Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng           -               -               -                1              1   

Sanatorium and rehabilitation hospital

   Bệnh viện da liễu - Leprosariums           -               -               -               -               -     

   Nhà hộ sinh - Marternity clinic           -               -               -               -               -     

   Phòng khám đa khoa tư nhân            8              8              7              7            11   

 Private polyclinic

   Trạm y tế xã, phường          95            94            94            94            94   

Medical service unit in communes, precincts

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp           -               -               -               -               -     

Medical service unit in offices, enterprises

Cơ sở y tế khác - Others           -               -               -               -               -     

Giường bệnh (Giường) - Patient bed (Bed)     2.708       3.120       3.120       3.170       3.170   

   Bệnh viện - Hospital     2.223       2.650       2.650       2.600       2.600   

   Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng           -               -               -            100          100   

Sanatorium and rehabilitation hospital

   Bệnh viện da liễu - Leprosariums           -               -               -               -               -     

   Nhà hộ sinh - Marternity clinic           -               -               -               -               -     

   Phòng khám đa khoa khu vực          20             -               -               -               -     

 Regional polyclinic

   Trạm y tế xã, phường        465          470          470          470          470   

Medical service unit in communes, precincts

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp           -               -               -               -               -     

Medical service unit in offices, enterprises

Cơ sở y tế khác - Others           -               -               -               -               -     
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Số cơ sở y  tế, giường bệnh năm 2023 phân theo loại hình kinh tế 

Number of health establishments and patient beds in 2023 by types of ownership 

Tổng số

Total

Nhà nước

State

Ngoài

nhà nước

Non-state

Đầu tư

nước ngoài

Foreign

investment

Cơ sở y tế (Cơ sở)          121            107              14                     -     

Health establishments (Establishment)

   Bệnh viện - Hospital            15              12                3                     -     

   Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng              1                1               -                       -     

Sanatorium and rehabilitation hospital

   Bệnh viện da liễu - Leprosariums             -                -                 -                       -     

   Nhà hộ sinh - Marternity clinic             -                -                 -                       -     

   Phòng khám đa khoa tư nhân            11              -                11                     -     

 Private polyclinic

   Trạm y tế xã, phường            94              94               -                       -     

Medical service unit in communes, precincts

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp             -                -                 -                       -     

Medical service unit in offices, enterprises

Cơ sở y tế khác - Others             -                -                 -                       -     

Giường bệnh (Giường) - Bed       3.170         2.370            800                     -     

   Bệnh viện - Hospital       2.600         1.800            800                     -     

   Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng          100            100               -                       -     

Sanatorium and rehabilitation hospital

   Bệnh viện da liễu - Leprosariums             -                -                 -                       -     

   Nhà hộ sinh - Marternity clinic             -                -                 -                       -     

   Phòng khám đa khoa khu vực             -                -                 -                       -     

 Regional polyclinic

   Trạm y tế xã, phường          470            470               -                       -     

Medical service unit in communes, precincts

Trạm y tế của cơ quan, xí nghiệp             -                -                 -                       -     

Medical service unit in offices, enterprises

Cơ sở y tế khác - Others             -                -                 -                       -     

Chia ra - Of which
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Số cơ sở y tế năm 2023 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of health estabishments in 2023 by district

                 Cơ sở - Establishment

    121             15                         1               11                      94   

TP Tây Ninh - Tay Ninh city       16               4                         1                 1                      10   

Huyện Tân Biên - Tan Bien district       12               1                        -                   1                      10   

Huyện Tân Châu - Tan Chau district       14               1                        -                   1                      12   

Huyện Dương Minh Châu - DMC district       12               1                        -                  -                        11   

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district       17               2                        -                  -                        15   

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town       10               2                        -                  -                          8   

Huyện Gò Dầu - Go Dau district       17               2                        -                   6                        9   

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district       10               1                        -                  -                          9   

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town       13               1                        -                   2                      10   

TỔNG SỐ - TOTAL
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Tổng số 

Total

Trong đó: Of which

Bệnh viện 

Hospital

   Bệnh viện điều 

dưỡng và phục 

hồi chức năng 

Sanatorium and 

rehabilitation 

hospital

Phòng 

khám đa 

khoa tư 

nhân - 

Regional 

polyclinic

Trạm y tế xã, 

phường, cơ 

quan, xí nghiệp 

Medical service 

unit in 

communes, 

precincts, 

offices  and 

enterprises



Số giường bệnh năm  2023 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of hospital beds in 2023 by district

                  Giường - Bed

   3.170       2.600                     100               -                      470   

TP Tây Ninh - Tay Ninh city    1.270       1.120                     100               -                        50   

Huyện Tân Biên - Tan Bien district       150          100                        -                 -                        50   

Huyện Tân Châu - Tan Chau district       160          100                        -                 -                        60   

Huyện Dương Minh Châu - DMC district       105            50                        -                 -                        55   

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district       175          100                        -                 -                        75   

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town       490          450                        -                 -                        40   

Huyện Gò Dầu - Go Dau district       545          500                        -                 -                        45   

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district         95            50                        -                 -                        45   

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town       180          130                        -                 -                        50   

TỔNG SỐ - TOTAL

5

Trong đó: Of which

Bệnh viện 
Hospital

   Bệnh viện điều 

dưỡng và phục 

hồi chức năng 
Sanatorium and 

rehabilitation 

hospital

Phòng 

khám đa 

khoa tư 

nhân - 
Private 

polyclinic

Trạm y tế xã, 

phường, cơ 

quan, XN 
Medical service 

unit in 

communes, 

precincts, offices  

and enterprises

Tổng số 
Total



Số nhân lực y tế

Number of health staffs

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Nhân lực ngành y (Người) 2.360 2.787 3.683 3.694 3.522

Medical staff (Person)

    Bác sĩ - Doctors 596 836 925 943 1.015

    Y sĩ - Assistant physicians 569 623 716 713 473

    Điều dưỡng - Nurse 922 1.060 1.071 1.072 1.209

    Hộ sinh - Midwife 273 268 292 293 268

    Kỹ thuật viên Y - Medical technician               -                   -     202 205 279

    Khác - Others               -                   -     477 468 278

Nhân lực ngành Dược (Người)

Pharmaceutical staff (Person) 380 430 491 507 511

    Dược sĩ cao cấp - Parmacists of high degree 98 166 199 200 218

    Dược sĩ cao đẳng, trung cấp 277 264 283 285 293

    Pharmacist of middle degree

    Dược tá - Assistant pharmacists 5               -     8 8               -     

    Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician               -                   -     1 1               -     

    Khác - Others               -                   -                   -     13               -     
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Số nhân lực y tế năm 2023 phân theo loại hình kinh tế 

Number of health staffs in 2023 by types of ownership 

Tổng số

Total Nhà nước

State

Ngoài

nhà nước

Non-state

Đầu tư

nước ngoài

Foreign

investment

Nhân lực ngành Y (Người) - Medical staff (Person) 3.522 2.153 1.369               -     

Bác sĩ - Doctors 1.015 531 484               -     

Y sĩ - Assistant physicians 473 382 91               -     

   Điều dưỡng - Nurse 1.209 709 500               -     

Hộ sinh - Midwives 268 212 56               -     

Kỹ thuật viên Y - Medical technician 279 126 153               -     

Khác - Others 278 193 85               -     

Nhân lực ngành Dược (Người)

Pharmaceutical staff (Person) 511 337 174               -     

    Dược sĩ cao cấp 218 137 81               -     

Pharmacists and higher

   Dược sĩ cao đẳng, trung cấp 293 200 93               -     

   Pharmacist of middle degree

Dược tá - Assistant pharmacists             -                   -                   -                   -     

Kỹ thuật viên dược - Pharmacy technician             -                   -                   -                   -     

Khác - Others             -                   -                   -                   -     

7
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Số nhân lực ngành Y năm 2023 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of medical staff in2023 by district

Người - Person

3.522 1.015 473 1.209 268 279 278

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 1.207 374 86 453 93 93 108

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 140 40 34 41 9 5 11

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 180 55 47 28 21 10 19

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 124 39 42 19 16 4 4

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 245 46 79 69 25 8 18

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 657 148 69 260 45 73 62

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 651 200 61 263 30 67 30

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 100 25 21 24 13 4 13

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 218 88 34 52 16 15 13

Khác

Others

8

Tổng 

số 

Total

Trong đó: Of which

TỔNG SỐ - TOTAL

  Bác sĩ  

Doctor

Y sĩ   

Physician

Điều 

dưỡng 

Nurse

Hộ sinh - 

Midwives

Kỹ thuật 

viên Y - 

Medical 

technician



Số nhân lực ngành Dược năm 2023 phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Number of pharmaceutical personnel in 2023 by district

                Người - Person

                511                     218                            293                     -                       -                       -     

TP Tây Ninh - Tay Ninh city                 150                       56                              94                     -                       -                       -     

Huyện Tân Biên - Tan Bien district                   27                       10                              17                     -                       -                       -     

Huyện Tân Châu - Tan Chau district                   26                       10                              16                     -                       -                       -     

Huyện Dương Minh Châu - DMC district                   23                         8                              15                     -                       -                       -     

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district                   55                       18                              37                     -                       -                       -     

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town                   54                       33                              21                     -                       -                       -     

Huyện Gò Dầu - Go Dau district                 117                       57                              60                     -                       -                       -     

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district                   21                         5                              16                     -                       -                       -     

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town                   38                       21                              17                     -                       -                       -     

Trong đó: Of which

 Dược sĩ 

cao cấp

Pharmacists 

and higher

9

TỔNG SỐ - TOTAL

Kỹ thuật viên 

dược 

Pharmacy 

technician

Khác - Others

  Dược tá 

Assistant 

pharmacists

Tổng số Total

Dược sĩ 

cao đẳng trung cấp 

Parmacists of 

middle degree



Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

 Percentage of children under 1 year old fully immunized 

vaccinations by district 

%

97,81 98,06 82,50 68,80 71,50

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 99,33 91,36 84,30 86,20 86,90

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 96,09 94,00 92,30 92,40 70,90

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 99,48 95,96 77,50 61,10 46,60

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 99,79 100,00 94,50 87,80 95,00

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 97,79 100,00 79,70 61,60 64,20

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 98,75 100,00 89,80 48,70 71,30

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 100,00 95,36 86,50 65,60 64,00

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 100,00 88,07 97,80 57,30 56,20

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 91,53 98,51 51,40 62,50 83,30

TOÀN TỈNH - TOTAL

2019 2020
Sơ bộ

Prel 2023
2021 2022
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Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng

phân theo giới tính và phân theo loại suy dinh dưỡng

Rate of under-five-year malnutrition by sex and kind of malnutrition

%

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

cân nặng theo tuổi 11,0 10,9 … 10,3 10,1

Rate of weight-for-age malnutrition

    Phân theo giới tính - By sex

   Nam - Male … … … … …

   Nữ - Female … … … … …

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

chiều cao theo tuổi … 19,6 … 18,9 18,5

Rate of height-for-age malnutrition

    Phân theo giới tính - By sex

  Nam - Male … … … … …

  Nữ - Female … … … … …

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

cân nặng theo chiều cao … 3,3 … 3,6 5,6

Rate of weight-for-height malnutrition

    Phân theo giới tính - By sex

  Nam - Male … … … … …

  Nữ - Female … … … … …
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Số người nhiễm và chết do HIV/AIDS phân theo giới tính 

Number of cases infected with HIV/AIDS and HIV/AIDS dead by sex 

Người - Person

Tổng 

số Nam Nữ

Total Male Female

Số người nhiễm HIV/AIDS

Number of cases infected HIV/AIDS

Số người nhiễm HIV/AID phát hiện mới trong năm 2023

New case infected with HIV/AIDS in 2023 314 254 60

Số người nhiễm HIV còn sống lũy kế đến 31/12/2023

HIV infected people alive accumulationas of 31/12/2023 4.523 3.145 1.378

Số bệnh nhân AIDS còn sống lũy kế đến 31/12/2023

AIDS patients alive ccumulation as of 31/12/2023

Số người hiện nhiễm HIV được phát hiện lũy kế

 đến 31/12/2023 trên 100.000 dân

Number of people  curently infected with HIV 

accumulation as of 31/12/2023 per 100,000 inhabitants 380 264 116

Số người chết do HIV/AIDS

Number of HIV/AIDS death people 

Số người chết do HIV/AIDS năm 2023

Number of HIV/AIDS death people in 2023 53 39 14

Số người chết do HIV/AIDS lũy kế tính đến 31/12/2023

Number of HIV/AIDS death people  

accumulation as of 31/12/2023 2.007 1.590 417

Số người chết do HIV/AIDS trong năm 2023 

trên 100.000 dân

Number of HIV/AIDS  death people in 2023 

per 100,000 inhabitants 4,45 3,27 1,18
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Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có bác sỹ phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Rate of communes having doctor by district

%

100,00 100,00 100,00 100,00 85,11

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 100,00 100,00 100,00 100,00 91,67

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 100,00 100,00 100,00 100,00 54,55

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 100,00 100,00 100,00 100,00 93,33

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 100,00 100,00 100,00 100,00 88,89

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00
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Tỷ lệ xã/phường/thị trấn có hộ sinh hoặc y sỹ sản

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Rate of communes having midwife by district

%

100,00 95,00 96,81 90,43 77,66

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 100,00 100,00 100,00 90,00 100,00

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 100,00 100,00 100,00 100,00 72,73

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 100,00 100,00 93,33 100,00 86,67

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 100,00 100,00 77,78 66,67 55,56

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 100,00 100,00 88,89 88,89 77,78

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 100,00 80,00 80,00 80,00 60,00

TỔNG SỐ - TOTAL

20202019
Sơ bộ

Prel 2023
20222021
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Tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế

phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

Rate of communes reaching national standard of health by district

%

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

100,00 100,00 100,00 100,00 15,96

TP Tây Ninh - Tay Ninh city 100,00 100,00 100,00 100,00 40,00

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 100,00 100,00 100,00 100,00 16,67

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 100,00 100,00 100,00 100,00 18,18

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 100,00 100,00 100,00 100,00 20,00

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town 100,00 100,00 100,00 100,00 0

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 100,00 100,00 100,00 100,00 11,11

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 100,00 100,00 100,00 100,00 11,11

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town 100,00 100,00 100,00 100,00 10,00

Ghi chú: 
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TỔNG SỐ - TOTAL

 - Giai đoạn 2019-2022 đươc thực hiện theo Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2024 của Bộ Y tế

    về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020

 - Năm 2023 đươc thực hiện theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế

    về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030



Số huy chương thể thao đạt được trong các kỳ thi đấu quốc tế

Number of sport medals gained in international competitions

Huy chương - Medal

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Huy chương Vàng - Gold medal              1               -                 -                   1                 -     

Thế giới - World             -                 -                 -                 -                   -     

Châu á - Asia             -                 -                 -                 -                   -     

Đông Nam á - ASEAN              1               -                 -                   1                 -     

Huy chương Bạc - Silver medal             -                 -                 -                   2                 -     

Thế giới - World             -                 -                 -                 -                   -     

Châu á - Asia             -                 -                 -                 -                   -     

Đông Nam á - ASEAN             -                 -                 -                   2                 -     

Huy chương Đồng - Bronze medal              3               -                 -                   3                 -     

Thế giới - World             -                 -                 -                 -                   -     

Châu á - Asia              3               -                 -                 -                   -     

Đông Nam á - ASEAN             -                 -                 -                   3                 -     
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Một số chỉ tiêu xã hội chủ yếu

Some key social indicators

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Chỉ số phát triển con người (HDI)

Human Development Index 0,68 0,68 0,69 0,70 0,71

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo 

giá hiện hành (Nghìn đồng)

Monthly average income per capita at current 

prices (Thous.dong)    4.549      4.246      4.032      4.617           4.880   

Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều

Multi-dimensional poverty rate (%) 1,23 1,08 0,84 1,23 0,75

Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều (%)

Multidimensional child poverty rates (%) … … … … …

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 

qua hệ thống cấp nước tập trung (%)

Percentage of urban population provided with 

clean water by centralized water supply system (%) … … 30,48 33,29 35,12

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch 

đáp ứng quy chuẩn (%)

Percentage of rural population using clean water  

that meets standards (%) … … … 66,20 68,00

Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%)

Percentage of households using hygienic water (%) 99,87 99,90 99,85 … 100,00
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Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành

phân theo nguồn thu và phân theo đơn vị hành chính cấp huyện

 Monthly average income per capita at current prices 

by income source and by district

Nghìn đồng- Thous. dongs

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

CHUNG - GENRRAL 4.617 4.880

Phân theo nguồn thu - By income source

Tiền lương, tiền công - Salary & wage … … … 2.283 2.789

Nông, lâm nghiệp và thủy sản -

Agriculture, forestry & fishing … … … 575 508

Phi nông, lâm nghiệp và thủy sản -

Non-agriculture, forestry & fishing … … … 1.340 1.158

Thu từ nguồn khác - Others … … … 418 425

Phân theo đơn vị hành chính cấp huyện - By district

TP Tây Ninh - Tay Ninh city … … … … …

Huyện Tân Biên - Tan Bien district … … … … …

Huyện Tân Châu - Tan Chau district … … … … …

Huyện Dương Minh Châu - DMC district … … … … …

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district … … … … …

Thị xã Hòa Thành - Hoa Thanh town … … … … …

Huyện Gò Dầu - Go Dau district … … … … …

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district … … … … …

Thị xã Trảng Bàng - Trang Bang town … … … … …
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Trật tự, an toàn xã hội 

Social order and safety

2019 2020 2021 2022

Sơ bộ

Prel 

2023
Tai nạn giao thông - Traffic accidents

  Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

  Number of traffic accidents (Case)         151          121            75            73          331   

     Số vụ va chạm giao thông

     Number of traffic collisions 

     with minor damage or minor injuries  …  …  …            4              6   

    Số vụ tai nạn giao thông

    từ ít nghiêm trọng trở lên

   Number of traffic accidents 

   from less serious to become  …  …  …          69          325   

   Số người chết (Người)

    Number of deaths (Person)           67            47            31            37          273   

   Số người bị thương (Người)

   Number of injured (Person)         126            98            63            48          116   

Cháy, nổ - Fire, explosion

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

Number of fire, explosion cases (Case)           26            24            20              8              8   

Số người chết (Người)

Number of deaths (Person)            -                1             -               -                1   

Số người bị thương (Người)

Number of injured (Person)             3              1              1             -                4   

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

Total estimated damaging property value (Mill. dongs)    45.126       8.319       4.439       3.457       6.601   
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Hoạt động tư pháp

 Justice 

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Số vụ án đã khởi tố (Vụ)

Number of instituted cases (Case)       1.215         1.254         1.132         1.277         1.348   

Số bị can đã khởi tố (Người)

Number of instituted people (Person)       2.179         2.764         2.562         2.952         2.651   

Trong đó - Of which

Nữ (Lượt người) - Female (Person)
         338            406            433            401            349   

Số vụ án đã truy tố (Vụ) 

Number of procecuted cases (Case)       1.044            972         1.096         1.088         1.134   

Số bị can đã truy tố (Người)

Number of instituted people (Person)       2.012         2.116         2.695         2.747         2.551   

Trong đó - Of which

Nữ (Lượt người) - Female (Person)
         283            340            490            372            306   

Số vụ án đã xét xử (Vụ)

Number of sentenced cases (Case)       1.322         1.538         1.452         1.039         1.175   

Số bị cáo đã xét xử (Người)

Number of guilty people (Person)       2.637         3.191         3.535         2.739         2.811   

Trong đó - Of which

Nữ (Lượt người) - Female (Person)
         119            197            322            387            289   

Số lượt người được trợ giúp pháp lý (Người)

The number of people receiving legal aid (Person)          166            186            231            262            336   

Trong đó - Of which

Nữ (Lượt người) - Female (Person)
 …  …  …            83            116   

20



Thiệt hại do thiên tai

Natural disaster damage

2019 2020 2021 2022
Sơ bộ

Prel 2023

Thiệt hại về người (Người) - Human losses (Person)            10                6              12                1              -     

Số người chết và mất tích

Number of deaths and missing              1              -                  3              -                -     

Số người bị thương 

Number of injured              9                6                9                1              -     

Thiệt hại về nhà ở (Nhà) - House damage (House)       1.500            144            700            298            365   

Số nhà bị sập đổ, cuốn trôi

Number of collaped and swept houses            23                7                8                2                1   

Nhà bị ngập nước, sạt lở, tốc mái, hư hại

Number of flooded, collaped, roof-ripped 

off and damaged       1.477            137            692            296            364   

Thiệt hại về nông nghiệp (Ha)

Agricultural damage (Ha)       1.466              34         2.084       10.009            492   

Diện tích lúa bị thiệt hại

Damaged paddy areas          963              12            527         9.229            491   

Diện tích hoa màu bị thiệt hại 

Damaged vegetable areas          503              21         1.557            780                1   

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra (Tỷ đồng) 

Total disaster damage in money (Bill. dongs)         32,4             5,9           48,2           56,2           12,9   
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